
Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7  156.000  156.000  103.500

I Tài sản cố định khác 7  156.000  156.000  103.500

1 Máy vi tính để bàn Bộ phận GPMB 1  15.000  15.000  9.000 x x

2 Máy vi tính để bàn Bộ phận GPMB 1  15.000  15.000  9.000 x x

3 Máy vi tính để bàn Bộ phận QLDA 1  15.000  15.000  9.000 x x

4 Máy vi tính để bàn Bộ phận QLDA 1  15.000  15.000  9.000 x x

5 Máy vi tính để bàn Bộ phận QLDA 1  15.000  15.000  9.000 x x

6 Máy vi tính để bàn Bộ phận GPMB 1  15.000  15.000  9.000 x x

7 Máy phôtô coppy Bộ phận GPMB 1  66.000  66.000  49.500 x

3  32.968  32.968  4.301

I Tài sản cố định khác 3  32.968  32.968  4.301

1 Bộ bàn ghế họp
Hội Cựu chiến binh TX 

An Nhơn
1  11.468  11.468  4.301

2 Máy vi tính để bàn PENTIUM 4
Hội Cựu chiến binh TX 

An Nhơn
1  10.750  10.750

3 Máy vi tính Pentium 4
Hội Cựu chiến binh TX 

An Nhơn
1  10.750  10.750

I Tài sản cố định khác 3  58.500  58.500  23.113

1 Bộ máy vi tính 05
Hoi Phu nu thi xa An 

Nhon
1  10.000  10.000

2 Máy photo copy
Hoi Phu nu thi xa An 

Nhon
1  36.000  36.000  15.300

3 Bộ bàn ghế tiếp khách
Hoi Phu nu thi xa An 

Nhon
1  12.500  12.500  7.813

1  29.000  29.000  8.700

I Tài sản cố định khác 1  29.000  29.000  8.700

1 Máy photocopy KINICA MINOLTA
Hội Nông dân thị xã An 

Nhơn
1  29.000  29.000  8.700 x

1.441  1.359.641  1.359.641  467.240

Bộ, tỉnh: Tỉnh Bình Định

Cơ quan quản lý cấp trên: Ủy Ban Nhân Dân Thị xã An Nhơn

Đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị Xã An Nhơn

Mẫu số 09c-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2023

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn

4. Hội Nông dân Thị xã An Nhơn

2. Hội cựu chiến binh thị xã An Nhơn

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã An 

Nhơn



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

I Tài sản cố định khác 1.441  1.359.641  1.359.641  467.240

2 Nhà vệ sinh
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
28  145.000  145.000

3 Nhà xe
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
30  13.005  13.005

6 Phầm mềm KTTH Bộ phận Tiểu học 1  20.000  20.000  4.000

7 Phầm mềm tập huấn thay sách lớp 2,6 Bộ phận Tiểu học 947  189.400  189.400  189.400

10 Phần mềm KT HCSN
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
1  10.000  10.000

11 Phần mềm Quản lý dinh dưỡng Mầm non
Bộ phận Mầm non, mẫu 

giáo
17  68.000  68.000  54.400

15 Tủ đựng tài liệu
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
12  10.000  10.000

22 Máy VT để bàn (Trâm)
Bộ phận Mầm non, mẫu 

giáo
1  14.400  14.400  14.400 x

23 Tường rào
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
240  97.000  97.000

24 Đèn chiếu Bộ phận THCS 1  25.800  25.800

25 Phần mềm tổng hợp X1 2019
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
1  10.000  10.000  10.000

26 Máy VT để bàn (Thơ) Bộ phận Tiểu học 1  14.400  14.400  14.400 x

27 Máy vi tính để bàn (Hoàng) Bộ phận THCS 1  14.200  14.200  14.200 x

28 Máy VT để bàn (Phương)
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
1  14.400  14.400  14.400 x

30 Máy In (TH,THCS) Bộ phận THCS 3  17.000  17.000

33 Máy chiếu Nec NP - MC422XG Bộ phận THCS 1  23.970  23.970  14.382

34 Máy Acer TMP2410G2-M Bộ phận Tiểu học 1  15.000  15.000  3.000

35 Két sắt
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
1  11.500  11.500

36 Bàn ghế làm việc
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
11  11.000  11.000

42 Hồ cá
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
6  11.400  11.400

48 Máy In bằng TN THCS (Cư)
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
1  32.500  32.500

50 Máy VT để bàn (Nhất)
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
1  14.400  14.400  14.400 x

51 Máy vi tính để bàn (Trúc)
Bộ phận Mầm non, mẫu 

giáo
1  14.200  14.200  14.200 x

52 Máy vi tính cố định
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
3  38.100  38.100  7.620



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

53 Máy vi tính (Mai)
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
1  15.000  15.000  9.000 x

54 Máy Scan Epsan
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
1  12.900  12.900  12.900 x

55 Máy Scan
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
2  27.800  27.800  5.560

56 Máy phô tô văn phòng
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
2  117.200  117.200  49.810

57 Máy Phô tô Sharp
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
1  43.516  43.516

58 Máy VT để bàn (Thanh)
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
1  14.400  14.400  14.400 x

59 Máy Phô tô RicoX Bộ phận THCS 1  38.000  38.000

60 Máy Phô tô coppy Bộ phận THCS 1  28.500  28.500

61 Máy Phô tô
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
3  65.970  65.970

62 Máy In văn phòng
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
3  11.280  11.280  6.768

63 Máy In Lazer HP 1300 Bộ phận Tiểu học 1  15.200  15.200

64 Máy in kim 2170 (Khóa)
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
1  12.800  12.800

67 Máy in Canon 2000
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
1  17.500  17.500

68 Máy Phô tô MG Nhơn Lộc
Bộ phận Mầm non, mẫu 

giáo
1  38.900  38.900

70 Ghế tựa hội trường
Bộ phận hành chính, 

tổng hợp
110  66.000  66.000

9  162.800  123.150  39.650  96.640

I Tài sản cố định khác 9  162.800  123.150  39.650  96.640

1 máy vi tính phó phòng 1 1  14.400  14.400  11.520 x

2 máy scan chuyên viên 2 1  29.650  29.650  23.720 x

3 máy vi tính chuyên viên 2 1  14.400  14.400  11.520 x

4 máy vi tính chuyên viên 2 1  14.400  14.400  11.520 x

5 máy vi tính Trưởng phòng 1  14.400  14.400  11.520 x

6 Máy vi tính để bàn phó phòng 2 1  10.000  10.000

7 Máy vi tính để bàn phó phòng 2 1  10.000  10.000

8 Máy photocopy chuyên viên 2 1  22.000  22.000

9 máy photocopy chuyên viên 1 1  33.550  33.550  26.840

21  356.431  316.246  40.185  87.250

I Tài sản cố định khác 21  356.431  316.246  40.185  87.250

7. Phòng Lao động – TB & XH thị xã An 

Nhơn

6. Phòng Kinh tế thị xã An Nhơn



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

1 Máy vi tính để bàn Bảo trợ xã hội 1  17.234  17.234 x

3 Máy in Canon
Chính sách người có 

công
2  19.810  19.810 x

4 Máy in Printer Brother Bảo trợ xã hội 1  10.216  10.216

6 Máy photocopy Toshiba Văn thư lưu trữ 1  66.000  66.000 x

7 Máy scan Văn thư lưu trữ 1  29.650  29.650  29.650 x

8 Máy vi tính để bàn
Quản lý chung (Trưởng 

phòng)
1  14.400  14.400  11.520 x

11 Máy vi tính xách tay Kế toán - Thủ quỹ 1  18.000  18.000 x

13 Máy vi tính để bàn Kế toán - Thủ quỹ 1  14.400  14.400  11.520 x

16 Máy vi tính để bàn Kế toán - Thủ quỹ 1  17.234  17.234 x

17 Máy vi tính để bàn
Lao động, việc làm và 

trẻ em
1  14.400  14.400  11.520 x

18 Máy vi tính để bàn Bảo trợ xã hội 2  29.969  29.969

20 Máy vi tính để bàn
Quản lý chung (Trưởng 

phòng)
1  11.850  11.850 x

22 Máy vi tính để bàn Kế toán - Thủ quỹ 1  17.234  17.234 x

23 Máy vi tính để bàn Bảo trợ xã hội 1  13.500  13.500 x

24 Máy vi tính để bàn Kế toán - Thủ quỹ 1  17.234  17.234 x

25 Máy vi tính để bàn Bảo trợ xã hội 1  14.400  14.400  11.520 x

27 Máy vi tính để bàn
Chính sách người có 

công
1  14.400  14.400  11.520 x

29 Bàn ghế họp
Quản lý chung (Trưởng 

phòng)
2  16.500  16.500 x

9  145.700  145.700  83.021

I Tài sản cố định khác 9  145.700  145.700  83.021

2 Photocopy Fuji Xerox DocuCentre S2520 Phòng Nội vụ 1  40.300  40.300  27.001 x

7 MHA Phòng Nội vụ 1  10.000  10.000 x

8 MĐH Phòng Nội vụ 1  10.000  10.000  2.500 x

9 máy tính xách tay Phòng Nội vụ 1  14.300  14.300  5.720 x

10 Máy tính bàn Phòng Nội vụ 1  14.400  14.400  11.520 x

11 máy scan Phòng Nội vụ 1  17.900  17.900  10.740 x

12 Máy tính bàn Phòng Nội vụ 1  14.400  14.400  11.520 x

13 MĐH Phòng Nội vụ 1  10.000  10.000  2.500 x

14 Máy tính bàn Phòng Nội vụ 1  14.400  14.400  11.520 x

18  303.330  303.330  84.044

8. Phòng Nội vụ Thị Xã An Nhơn

9. Phòng Quản lý đô thị thị xã An Nhơn



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

I Tài sản cố định khác 18  303.330  303.330  84.044

1 máy scan Văn thư 1  29.650  29.650  23.720 x

2 Máy vi tính để bàn
Phòng Quản lý đô thị thị 

xã An Nhơn
1  10.000  10.000

3 Máy vi tính để bàn Phong Ha tang 1  10.000  10.000

4 Máy photocopy Van thu 1  25.000  25.000

5 Máy vi tính để bàn Phòng Quy Hoạch 1  14.200  14.200  8.520 x

6 Máy photocopy Phong Ha tang 1  29.080  29.080  8.724

7 Máy vi tính để bàn Phong Ha tang 1  10.000  10.000

8 Máy vi tính để bàn Phòng Quy Hoạch 1  14.200  14.200  8.520 x

9 Máy vi tính để bàn Phong Ha tang 1  10.000  10.000

10 Máy vi tính để bàn Phòng Quy Hoạch 1  18.000  18.000

11 Máy vi tính để bàn Tú 1  14.400  14.400  11.520 x

12 Máy vi tính để bàn
Phòng Đội Quản lý trật 

tự đô thị
1  16.000  16.000

13 Bàn ghế ngồi làm việc
Phòng Đội Quản lý trật 

tự đô thị
1  27.000  27.000

14 Máy vi tính để bàn Phong Ha tang 1  10.000  10.000

15 Máy vi tính để bàn Phong Ha tang 1  10.000  10.000

16 Máy vi tính xách tay Trưởng Phòng 1  14.400  14.400  11.520 x

17 Máy vi tính để bàn Tú 1  14.400  14.400  11.520 x

18 Máy photocopy Ke toan 1  27.000  27.000

13  392.334  392.334  214.966

I Tài sản cố định khác 13  392.334  392.334  214.966

1 Máy điều hòa
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch An Nhơn
1  16.450  16.450

2 Máy Photo
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch An Nhơn
1  60.854  60.854

3 Thiết bị mạng Juniper SRX320
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch An Nhơn
1  33.077  33.077  19.846 x

4
Thiết bị Switch Allied Telesis AT-

GS910/24-50

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch An Nhơn
1  16.594  16.594  9.956 x

5 Máy vi tính
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch An Nhơn
1  11.704  11.704

6 Máy vi tính để bàn
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch An Nhơn
1  14.400  14.400  11.520 x

7 Máy vi tính để bàn
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch An Nhơn
1  14.400  14.400  11.520 x

10. Phòng Tài chính Kế hoạch Thị Xã An 

Nhơn



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

8 Máy vi tính xách tay
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch An Nhơn
1  16.995  16.995  13.596 x

9 Máy vi tính xách tay
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch An Nhơn
1  16.200  16.200  12.960 x

10 Thiết bị mạng
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch An Nhơn
1  124.910  124.910  99.928 x

11 Máy Scan
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch An Nhơn
1  22.200  22.200

12 Máy scan
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch An Nhơn
1  29.650  29.650  23.720 x

13 Máy vi tính để bàn
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch An Nhơn
1  14.900  14.900  11.920 x

11  157.700  147.700  10.000  34.560

I Tài sản cố định khác 11  157.700  147.700  10.000  34.560

1 Máy Photocopy Toshiba-eStudio 206 Quản lý đất đai 1  35.000  35.000

2 Máy tính để bàn Quản lý đất đai 1  14.400  14.400  11.520 x

3 Máy vi tính Đông Nam Á Quản lý đất đai 1  9.000  9.000

4 Máy vi tính để bàn Samsung Quản lý đất đai 1  14.000  14.000

5 Máy vi tính để bàn HP Quản lý đất đai 1  12.000  12.000

6 Máy tính để bàn Quản lý đất đai 1  14.400  14.400  11.520 x

7 Máy vi tính để bàn Dell Quản lý đất đai 1  10.000  10.000

8 Máy vi tính để bàn Dell Quản lý đất đai 1  13.500  13.500

10 Máy vi tính để bàn HP Bộ phận Môi trường 1  11.000  11.000

11 Máy tính để bàn Quản lý đất đai 1  14.400  14.400  11.520 x

12 Máy vi tính FPT Elead7610 Phòng Trưởng Phòng 1  10.000  10.000

7  139.300  139.300  23.040

I Tài sản cố định khác 7  139.300  139.300  23.040

1 Máy vi tính xách tay Bộ phận tư pháp 1  22.000  22.000

2 Máy vi tính để bàn Bộ phận kế toán 1  15.000  15.000 x

3 Máy vi tính để bàn Bộ phận kế toán 1  15.500  15.500

4 Máy vi tính để bàn Bộ phận tư pháp 1  14.400  14.400  11.520 x

5 Máy tính Bộ phận kế toán 1  10.000  10.000 x

6 Máy photocopy Bộ phận tư pháp 1  48.000  48.000

7 Máy vi tính để bàn Bộ phận kế toán 1  14.400  14.400  11.520 x

7  114.405  114.405  69.765

11. Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã 

An Nhơn

12. Phòng Tư pháp thị xã An Nhơn

13. Phòng Văn hóa thông tin thị xã An 

Nhơn
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I Tài sản cố định khác 7  114.405  114.405  69.765

1 Bộ máy tính CMS X-Media XQ5P-F86
Phong Van hoa va 

Thong tin
1  14.400  14.400  11.520 x

2 Bộ máy tính CMS X-Media XQ5P-F86
Phong Van hoa va 

Thong tin
1  14.400  14.400  11.520 x

3 Máy vi tính để bàn
Phong Van hoa va 

Thong tin
1  15.200  15.200 x

4 Bộ máy tính CMS X-Media XQ5P-F86
Phong Van hoa va 

Thong tin
1  14.400  14.400  11.520 x

5 Máy vi tính để bàn
Phong Van hoa va 

Thong tin
1  12.000  12.000 x

6 Bộ máy tính CMS X-Media XQ5P-F86
Phong Van hoa va 

Thong tin
1  14.400  14.400  11.520 x

7
Máy scan 2 mặt tự động HP - Modeo 

ENT7500 Flatbed-L2725B

Phong Van hoa va 

Thong tin
1  29.605  29.605  23.685 x x

6  88.900  88.900  11.520

I Tài sản cố định khác 6  88.900  88.900  11.520

1 Máy vi tính Phòng Y tế An Nhơn 1  10.500  10.500 x

3 Máy vi tính Phòng Y tế An Nhơn 1  10.500  10.500 x

4 Máy photocopy BizHub 162 Phòng Y tế An Nhơn 1  32.000  32.000 x

5
Máy tính xách tay hiệu DELL VOSTRO 

3500
Phòng Y tế An Nhơn 1  14.400  14.400  11.520 x x

6 Máy vi tính Phòng Y tế An Nhơn 1  10.000  10.000 x

7 Bộ máy vi tính Phòng Y tế An Nhơn 1  11.500  11.500 x

5  73.200  73.200  56.160

I Tài sản cố định khác 5  73.200  73.200  56.160

1 Máy vi tính để bàn TTV1 1  14.400  14.400  11.520 x

2 máy vi tính để bàn FPT T6900i TTV2 1  12.000  12.000  7.200 x

3 Máy vi tính để bàn TTV2 1  18.000  18.000  14.400 x

4 Máy vi tính để bàn TTV1 1  14.400  14.400  11.520 x

5 Máy vi tính để bàn TTV1 1  14.400  14.400  11.520 x

47  286.800  156.800  130.000  89.503

I Tài sản cố định khác 47  286.800  156.800  130.000  89.503

1 Đàn Organ học sinh Phòng chức năng 1  27.500  27.500  11.000 x

3 Máy chiếu + Màn chiếu Hội trường 1  24.000  24.000  9.600 x

4 Kèn Trumptrs Phòng Hội đồng đội 1  16.500  16.500  6.600 x

5 Kèn Bairtone Phòng Hội đồng đội 1  16.500  16.500  6.600 x

6 Ghế hội trường Hòa phát Hội trường 12  11.040  11.040  6.900

14. Phòng Y tế thị xã An Nhơn

16. Thị đoàn An Nhơn

15. Thanh tra Thị xã An Nhơn
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7 Máy vi tính Phòng chức năng 1  10.000  10.000  4.000

8 Đàn giáo viên Phòng Hội đồng đội 1  18.000  18.000  7.200 x

12 Bàn hội trường Hòa Phát Hội trường 8  24.160  24.160  6.040

13 Bàn ghế Kiểu Việt Thị đoàn 2  11.500  11.500  4.313

15 Máy vi tính Thị đoàn 1  15.100  15.100

16 Máy vi tính Phòng Hội đồng đội 1  10.000  10.000  4.000

17 Máy vi tính Phòng Bí Thư 1  10.500  10.500

18 Máy vi tính Thị đoàn 1  10.000  10.000

19 Máy vi tính Thị đoàn 1  10.000  10.000

20 Máy vi tính Phòng Hội đồng đội 1  10.000  10.000

21 Máy vi tính Thị đoàn 1  10.000  10.000

22 Máy vi tính Phòng chức năng 1  10.000  10.000  4.000

23 Trống nghi thức Phòng Hội đồng đội 1  17.500  17.500  7.000 x

24 Bàn ghế Kiểu Việt học sinh Thị đoàn 10  24.500  24.500  12.250

10  352.942  352.942  49.273

I Tài sản cố định khác 10  352.942  352.942  49.273

1 MÁY BƠM XĂNG CHỮA CHÁY
Trung Tâm Chính Trị 

Thị Xã An Nhơn
1  11.945  11.945  2.986 x

3 DÀN ÂM THANH HT LỚN
Trung Tâm Chính Trị 

Thị Xã An Nhơn
1  71.608  71.608 x

4 DÀN ÂM THANH HT NHỎ
Trung Tâm Chính Trị 

Thị Xã An Nhơn
1  53.570  53.570  10.714 x

5 ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN
Trung Tâm Chính Trị 

Thị Xã An Nhơn
1  44.494  44.494  16.685 x

6 LAPTOP
Trung Tâm Chính Trị 

Thị Xã An Nhơn
1  15.550  15.550 x

7 MÁY BƠM ĐIỆN CHỮA CHÁY
Trung Tâm Chính Trị 

Thị Xã An Nhơn
1  10.514  10.514  2.629 x

8 TỦ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG PCCC
Trung Tâm Chính Trị 

Thị Xã An Nhơn
1  15.696  15.696  3.924 x

9
TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG 02 

CHẾ ĐỘ

Trung Tâm Chính Trị 

Thị Xã An Nhơn
1  49.340  49.340  12.335 x

11 MÁY PHOTO
Trung Tâm Chính Trị 

Thị Xã An Nhơn
1  39.950  39.950 x

13 MÁY CHIẾU
Trung Tâm Chính Trị 

Thị Xã An Nhơn
1  40.275  40.275 x

3  37.627  12.700  24.927  10.160

I Tài sản cố định khác 3  37.627  12.700  24.927  10.160

17. Trung Tâm Chính Trị Thị xã An Nhơn

18. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã 

An Nhơn
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5 MTXT Chăn nuôi -thú y 1  12.700  12.700  10.160 x

8 Bàn họp Cơ quan 1  14.775  14.775

9 Máy chiếu Cơ quan 1  10.152  10.152

400  6.351.231  6.143.031  208.200  1.949.360

I Tài sản cố định khác 400  6.351.231  6.143.031  208.200  1.949.360

1 Máy may 1 kim điện tử bảng điều khiển Giáo viên 4  39.029  39.029

2 Máy may 1 kim điển tử bảng điều khiển Giáo viên 4  65.377  65.377

3 Máy may 1 kim Giáo viên 16  80.000  80.000

4 Máy mài hai đá để bàn Giáo viên 2  19.800  19.800

5
Máy mài 2 đá 300 chân đế động cơ 3HP-

3P
Giáo viên 2  27.945  27.945

6 Máy lạnh Reetech Giáo viên 1  10.200  10.200  9.180 x

7 Máy lạnh Reetech Giáo viên 1  10.200  10.200  9.180 x

8 Máy may 2 kim cố định Giáo viên 1  33.000  33.000

9 Máy mài dao đa năng (Hợp kim) Bộ phận hành chính 1  26.400  26.400

10 Máy may 2 kim trụ di động Giáo viên 2  87.780  87.780

12 Máy may một kim JUKI 5550N Giáo viên 10  95.570  95.570

34 Máy may CN sunstar Giáo viên 30  195.000  195.000

35 Bàn ủi treo Giáo viên 2  113.004  113.004

36 Bàn giáo viên Bộ phận hành chính 3  29.700  29.700

37 Máy may một kim JUKI 8300 Giáo viên 20  90.287  90.287

38 Máy may một kim JUKI 8300 Giáo viên 10  56.860  56.860

39 Máy may một kim JUKI 8300 Giáo viên 5  29.160  29.160

40 Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học Giáo viên 1  10.077  10.077  9.069 x

41 Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học Giáo viên 1  10.077  10.077  9.069 x

44 Máy khoan đứng 25mm Giáo viên 2  36.000  36.000

45 Bộ thí nghiệm kỹ thuật thu phát Bộ phận hành chính 1  12.300  12.300

46 Bàn họp Hội trường gỗ N3 Bộ phận hành chính 14  25.200  25.200

49 Bộ mô phỏng 3D mô hình phân tử Giáo viên 1  12.899  12.899  11.609 x

50 Bộ khuếch đại đường truyền Bộ phận hành chính 3  29.700  29.700

51 Bộ học liệu điện tử Tiếng Anh 11 Giáo viên 1  13.800  13.800  12.420 x

52 Bộ học liệu điện tử Tiếng Anh 11 Giáo viên 1  13.800  13.800  12.420 x

19. Trung tâm GDNN - GDTX Thị xã An 

Nhơn
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53 Bộ học liệu điện tử môn sinh học Giáo viên 1  11.891  11.891  10.702 x

54 Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện Giáo viên 1  60.465  60.465  54.419 x

56 Bàn cân chỉnh béc phun Giáo viên 1  16.500  16.500

59 Máy điều hòa LG V18ENF1 Giáo viên 1  19.500  19.500  17.550 x

60 Máy Kansai lưng DFP-1404P Giáo viên 1  24.200  24.200

61
Màn hình tương tác  SMART Board 

SBID-GX075 -V2
Giáo viên 1  165.000  165.000  148.500 x

62
Màn hình tương tác  SMART Board 

SBID-GX075 -V2
Giáo viên 1  165.000  165.000  148.500 x

63
Màn hình tương tác  SMART Board 

SBID-GX075 -V2
Giáo viên 1  165.000  165.000  148.500 x

64
Màn hình tương tác  SMART Board 

SBID-GX075 -V2
Giáo viên 1  165.000  165.000  148.500 x

65 Máy 2 kim trụ di động JUKI LH 3168 Giáo viên 1  37.340  37.340

66 Máy ảnh Canon EOS 3000D Giáo viên 1  20.200  20.200  18.180 x

68 Máy ảnh kỹ thuật số Lãnh đạo 2  14.501  14.501

69 Máy cắt cầm tay 8 inches Giáo viên 1  21.672  21.672

70 Máy cắt con rùa YK150 Giáo viên 2  22.503  22.503

71 Máy cất nước 1 lần Giáo viên 1  19.953  19.953  17.958 x

72 Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Giáo viên 1  26.204  26.204  23.584 x

73 Máy cắt Plasma 70A Giáo viên 1  23.432  23.432

74 Máy chiếu đa năng Lãnh đạo 1  26.490  26.490

76 Máy chiếu đa năng +màn chiếu (Sở cấp) Giáo viên 1  26.534  26.534

77 Máy chiếu đa năng DLP Optoma Giáo viên 1  33.600  33.600

78
Màn hình tương tác  SMART Board 

SBID-GX075 -V2
Giáo viên 1  165.000  165.000  148.500 x

79
Màn hình tương tác  SMART Board 

SBID-GX075 -V2
Giáo viên 1  165.000  165.000  148.500 x

80 Màn hình Samsung 21 in Giáo viên 1  11.360  11.360

81 Màn hình LCD Lãnh đạo 2  54.742  54.742

83
Bộ thực hành điện tử công nghiệp (8 thí 

nghiệm)
Bộ phận hành chính 1  13.200  13.200

84 Bộ thu nhận số liệu 11 Giáo viên 1  25.200  25.200  22.680 x

85 Bộ thu nhận số liệu Giáo viên 1  30.232  30.232  27.209 x

86 Đe gò cầm tay Giáo viên 2  20.000  20.000

87 Đường bê tông nội bộ Giáo viên 1  47.033  47.033
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88 Ghế Hội trường (ghế dựa đầu trâu gỗ giổi) Bộ phận hành chính 40  48.000  48.000

89 Hệ thống mạng Lan Giáo viên 1  12.700  12.700  11.430 x

90 Máy chiếu panasonic P. Tin học 3- Thức 1  40.000  40.000

91 Hộp mở rộng cho giáo viên Bộ phận hành chính 3  20.790  20.790

92 Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Giáo viên 1  26.204  26.204  23.584 x

93 Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Giáo viên 1  26.204  26.204  23.584 x

94 Khí cụ điện Lãnh đạo 1  48.454  48.454

97 Màn hình cảm ứng 65 inch Giáo viên 1  65.000  65.000  58.500 x

98 Màn hình cảm ứng 65 inch Giáo viên 1  65.000  65.000  58.500 x

99 Màn hình cảm ứng 65 inch Giáo viên 1  65.000  65.000  58.500 x

100 Bộ thu nhận số liệu Giáo viên 1  30.232  30.232  27.209 x

101 Máy khoan bàn Giáo viên 1  11.890  11.890

102 Máy chiếu Panasonic PT-LB51NTEA Lãnh đạo 1  21.494  21.494

103 Máy cưa cắt bàn đẩy Bộ phận hành chính 1  13.090  13.090

104
Máy in Canon LBP 3500 in đảo mặt khổ 

A3, A4
Bộ phận hành chính 1  12.100  12.100

106 Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Giáo viên 1  26.204  26.204  23.584 x

107 Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Giáo viên 1  26.204  26.204  23.584 x

108 Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Giáo viên 1  26.204  26.204  23.584 x

109 Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Giáo viên 1  26.204  26.204  23.584 x

110
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng 

môn Vật Lí
Giáo viên 1  12.396  12.396  11.156 x

111 Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học Giáo viên 1  10.077  10.077  9.069 x

112 Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học Giáo viên 1  10.077  10.077  9.069 x

113 Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học Giáo viên 1  10.077  10.077  9.069 x

114 Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học Giáo viên 1  10.077  10.077  9.069 x

115 Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học Giáo viên 1  10.077  10.077  9.069 x

121 Máy hiện sóng 2 bên có bộ nhớ Bộ phận hành chính 2  28.600  28.600

122 Máy hiện sóng P. Điện tử Hòa 1  15.260  15.260

123 Máy hàn Tig que DC que Giáo viên 1  21.204  21.204

124 Máy hàn Tig que Giáo viên 1  15.015  15.015
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125 Máy cưa rong Ripsaw Bộ phận hành chính 1  80.300  80.300

126 Máy cuốn Tole quay tay Giáo viên 1  31.900  31.900

127 Máy đánh bóng xi lanh Giáo viên 1  18.150  18.150

131 Máy điều hòa nhiệt độ Panasonic Lãnh đạo 2  12.384  12.384

133 Máy chiếu vật thể Viewra VR-2D Giáo viên 1  19.500  19.500  17.550 x

135 Máy đo nhiệt độ hiện số Giáo viên 2  11.200  11.200

136 Máy gấp tôn (dày 1,5mm, rộng 1,2mm) Giáo viên 2  46.656  46.656

138 Máy hàn điện Giáo viên 2  14.260  14.260

139 Máy hàn điện DC 250A Giáo viên 2  11.520  11.520

140 Máy hàn Mig bộ cấp dây cắp trong máy Giáo viên 2  66.162  66.162

141 Máy hàn Tig DC 301 Giáo viên 1  20.456  20.456

142 Máy hàn TIG DC TIGER 301 Giáo viên 2  39.848  39.848

143
Máy đo dạng sóng Osciloscope 2 kênh 

20MHZ
Bộ phận hành chính 2  14.284  14.284

144 Máy cất nước một lần Giáo viên 1  19.953  19.953  17.958 x

146 Máy may Yamato 2 kim Giáo viên 1  12.000  12.000

168 Máy vi tính kết nối (sở cấp) Giáo viên 1  11.347  11.347

169 Máy vi tính kết nối (sở cấp) Giáo viên 1  11.347  11.347

170 Máy vi tính kết nối (sở cấp) Giáo viên 1  11.347  11.347

174 Máy vi tính Singpc P.Tin học 4- Phát 1  15.780  15.780

175 Máy vi tính Singpc P. Tin học 3- Thức 1  11.420  11.420

177 Máy vi tính SingPC Q9550) Giáo viên 1  13.527  13.527

178 Máy vi tính trạm Bộ phận hành chính 19  145.160  145.160

182 Máy vi tính xách tay Giáo viên 1  16.848  16.848

183 Máy vi tính xách tay (Sở cấp) Giáo viên 1  20.632  20.632

184 Máy vi tính xách tay hiệu ACER Bộ phận hành chính 1  13.360  13.360

186 Máy vi tính Sony Valio Kế toán 1  20.067  20.067

188
Máy xoáy xi lanh cho loại động cơ có 

đường kính từ 70-130mm
Giáo viên 1  29.700  29.700

189
Mô hình động cơ DIEZEN 4 xilanh hoạt 

động (trên 6HP)
Giáo viên 1  10.890  10.890

190 Ti vi Giáo viên 1  23.000  23.000

191 Ti vi Giáo viên 1  23.000  23.000

194 TIVI PANASONIC Giáo viên 1  23.700  23.700
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195 Tivi Panasonic 50x50 Giáo viên 1  21.390  21.390

196
Tivi Smart Arrirang 4K 65 inch Cường 

lực
Giáo viên 1  27.300  27.300  24.570 x

197
Tivi Smart Arrirang 4K 65 inch Cường 

lực
Giáo viên 1  27.300  27.300  24.570 x

198 Ti vi Giáo viên 1  23.000  23.000

199 Tivi TCL Led L5502790 P. Điện dd2 - Vinh B 1  17.600  17.600

200 Tủ đựng hồ sơ Lãnh đạo 2  11.000  11.000

201 Tủ đựng hóa chất Giáo viên 1  19.066  19.066  17.159 x

202 Tủ đựng hóa chất Giáo viên 1  19.066  19.066  17.159 x

203 Tủ hút Giáo viên 1  64.496  64.496  58.046 x

204 Tủ hút Giáo viên 1  46.400  46.400  41.760 x

206 Xây dựng tường rào bị sập do bão Bộ phận hành chính 1  48.964  48.964  4.896

208 Tủ bảo quản kính hiển vi Giáo viên 1  16.849  16.849  15.164 x

209
Máy vi tính giàn trải (Linh kiện ngoại 

nhập)
Bộ phận hành chính 1  10.836  10.836

210 Ti vi Giáo viên 1  23.000  23.000

211 Thiết bị kiểm tra độ cong xoắn tay biên Giáo viên 1  14.300  14.300

212 Mô hình thực tập điện nhà Giáo viên 1  12.100  12.100

213
Mô hình tổng hợp cách đấu dây cho các 

loại động cơ
Giáo viên 1  17.600  17.600

217 MVT Mekong Kế toán 1  12.827  12.827

218 MVT SINGPC Giáo viên 1  7.890  7.890

219 MVT X-2000 ROBO Giáo viên 1  11.991  11.991

220 Thiết bị thực tập cung cấp điện Lãnh đạo 1  22.000  22.000

224 Phần mềm Hướng nghiệp P. Tin học 3- Thức 1  13.800  13.800

226 Sân bê tông Giáo viên 1  65.553  65.553  32.777

227 Sân nền lối đi Giáo viên 1  48.501  48.501  21.825

228 Smart Tivi Cường lực 65 inch 65UT11 Giáo viên 1  24.881  24.881  22.393 x

229 Smart Tivi Cường lực 65 inch 65UT11 Giáo viên 1  24.881  24.881  22.393 x

233 Máy vi tính DX 100 Giáo viên 2  17.759  17.759

256 Máy nén khí Giáo viên 2  16.149  16.149

257 Máy nén khí FUSHENG TA65-3F (2HP) Giáo viên 1  11.550  11.550

258 Máy phay tổ hợp đứng ngang VH1 Giáo viên 1  164.657  164.657
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260 Máy photocopy Canon IR2525N Bộ phận hành chính 1  63.360  63.360  42.768 x

261 Máy photocopy Minotal Giáo viên 1  39.833  39.833

262 Máy phtocopy  Bizhub -215 P.Phó GD 1  62.423  62.423

263 Máy scan Epson DS-410 Kế toán 1  12.600  12.600

264 Máy vi tính DX 50 Giáo viên 2  19.200  19.200

265 Máy thùa khuy thẳng Giáo viên 1  85.800  85.800

266 Máy tiện vạn năng EASTARRET 1340G Giáo viên 4  350.244  350.244

267 Máy tính latop Lãnh đạo 2  26.790  26.790

268 Máy tubi 1 trục Bộ phận hành chính 1  17.490  17.490

269 Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ Giáo viên 3  43.512  43.512

270 Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ Giáo viên 1  11.275  11.275

271 Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ PEGASUS Giáo viên 1  10.349  10.349

274 Máy tiện gỗ 1000mm motor 3HP Bộ phận hành chính 1  16.500  16.500

278 Máy vi tính DNA 933-Mhz Giáo viên 1  11.100  11.100

284 Máy vi tính Đông Nam Á
Tổ Giáo dục thường 

xuyên
15  94.500  94.500

285 Máy vi tính Đông Nam Á
Tổ Giáo dục thường 

xuyên
10  91.000  91.000

286 Máy vi tính DNA 933-Mhz Giáo viên 1  11.100  11.100

300 Máy vi tính ĐNA Giáo viên 10  92.000  92.000

301 Máy vi tính ĐNA
Tổ Giáo dục thường 

xuyên
5  43.000  43.000

302 Máy vi tính ĐNA Giáo viên 5  43.000  43.000

160  4.132.319  4.112.919  19.400  617.148

I Tài sản cố định khác 160  4.132.319  4.112.919  19.400  617.148

1 Máy phát hình  VHF band -III200W Phát Thanh 1  241.302  241.302 x

3 Máy tính để bàn
HÀNH CHÍNH - 

TỔNG HỢP
1  14.400  14.400  11.520 x

4 Máy vi tính để bàn Văn hóa - TT-TT 1  12.600  12.600 x

7 Máy vi tính để bàn Văn hóa - TT-TT 1  11.000  11.000 x

8 Máy vi tính để bàn Văn hóa - TT-TT 1  12.400  12.400 x

9 Máy vi tính để bàn Văn hóa - TT-TT 1  11.500  11.500  6.900 x

10 Máy tính Xách tay  (PT) Phát Thanh 1  14.900  14.900  2.980 x

11 Máy photocopy Văn hóa - TT-TT 1  36.000  36.000 x

20. Trung tâm Văn hóa TT-TD&TT thị xã 

An Nhơn
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12 Máy phát sóng 300w (PETECH) Phát Thanh 1 x

13 Máy phát sóng FM20W(Emico) Phát Thanh 1  20.000  20.000 x

14 Máy phát sóng DX Television Phát Thanh 1  45.000  45.000  22.500 x

19 Máy dựng hình Phát Thanh 1  154.150  154.150  77.075 x

21 Máy phát điện HONDA SH3000 Phát Thanh 1  12.500  12.500 x

23 Máy vi tính để bàn Văn hóa - TT-TT 1  13.850  13.850 x

24 Máy phát sóng FM500W V500-SFM Phát Thanh 1  480.939  480.939 x

25 Máy vi tính để bàn Văn hóa - TT-TT 1  10.350  10.350 x

26

Mua thiết bị đèn loa, gồm: Loa full 4 tấc 

ko công suất  (10c);  Loa sub 5 tấc không 

công suất (02c); Cục đẩy 2 kênh Crest 

carver (04c); Bộ trộn kỹ thuật số 

behringer; Đèn Moving Head(6c); Đèn 

Par Led 3w/54 bóng 3 in 1(10c);  Mixer 

điều khiển đèn ; Dây tín hiệu Sounkdinh 

(100m); Tủ máy 80cm.

Văn hóa - TT-TT 1  359.394  359.394  71.879 x

27 Máy vi tính để bàn -FPT Elead T6900i Phát Thanh 1  11.500  11.500  6.900 x

32 Thùng loa Sp7G PeAvey Văn hóa - TT-TT 2  36.397  36.397 x

33 Sân khấu lưu động Văn hóa - TT-TT 96  71.175  71.175 x

34 Power Crestaudio CA 18 Văn hóa - TT-TT 2  26.000  26.000 x

35 Loa sup PA 50 Văn hóa - TT-TT 1  13.600  13.600 x

36 Power Crest CA 20+ Văn hóa - TT-TT 1  15.800  15.800 x

37 Power ampli CC 4000 (Công suất) Văn hóa - TT-TT 2  49.940  49.940 x

38 Mycro không dây Văn hóa - TT-TT 2  11.324  11.324 x

39

Mua máy quay kỹ thuật số chuyên dụng, 

gồm: Máy quay phim HD vác vai chuyên 

dụng;  Pin sạc dung lượng lớn(2v); Bộ 

sạc pin đôi chuyên dụng; Thẻ nhớ Sony 

chuyên dụng(2c); Đầu đọc thẻ nhớ ; Chân 

máy quay chuyên dụng; Gá đỡ máy quay 

; Micro phỏng vấn định hướng ; Micro 

thu tiếng động cho camera ; Đèn máy 

quay ; Bộ sạc pin+Pin dùng đèn ; Túi 

đựng camera.

Phát Thanh 1  400.000  400.000  150.000 x
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40

Mua máy phát sóng FM công suất 500W 

(02 khối công suất FM 500W, 02 khối 

nguồn, 02 khối kích, 01 khối điều chế và 

01 khối điều kiện kết nối .

Phát Thanh 1  399.800  399.800  199.900 x

41

Mixer, bộ phân tần số loa, Power và loa ('-

Mixer 20 Mic/line, có Effects 

(UK/China); Bộ phân tần số loa 

(Crossover 2 way) USA/China; '-Power 

1300w x 2 (03 cái); Loa sub (thùng 

VN+Loa rời P.audio P180/2242) (02 cặp))

Văn hóa - TT-TT 1  99.817  99.817 x

42 Mixer Yamaha Phát Thanh 1  14.900  14.900  13.038 x

43 Máy vi tính(SD) Phát Thanh 1  10.450  10.450 x

44 Máy vi tính(SD) Phát Thanh 1  10.450  10.450 x

45 Máy vi tính(SD) Phát Thanh 1  10.450  10.450 x

46 Máy vi tính(SD) Phát Thanh 1  10.500  10.500 x

47 Máy vi tính(SD) Phát Thanh 1  10.450  10.450 x

49 Máy vi tính(ĐNÁ) Phát Thanh 1  10.100  10.100 x

50 Máy vi tính(ĐNÁ) Phát Thanh 1  12.500  12.500 x

51 Máy vi tính xách tay Văn hóa - TT-TT 1  10.830  10.830 x

53 Máy vi tính để bàn Văn hóa - TT-TT 1  10.600  10.600 x

54 Loa Monitor Maxo Văn hóa - TT-TT 1  14.500  14.500 x

55 Chân máy quay H38. Phát Thanh 1  22.500  18.000  4.500  14.063 x

56 Loa fullranger đôi 15 2 way (USA-China) Văn hóa - TT-TT 1  41.000  41.000 x

57 Bộ dựng hình(Design Innovation) Phát Thanh 1  102.255  102.255 x

58 Bộ âm ly xách tay Văn hóa - TT-TT 1  18.135  18.135 x

59 Bàn trộn Sony MCX-500 Phát Thanh 1  25.000  25.000  12.500 x

63 Bàn hoà âm Mackie 1402-VL73 Phát Thanh 1  17.500  17.500 x

70 Tivi Asanzo Phát Thanh 1  55.000  55.000 x

71 Loa kéo điện (Loa di động) BQ-K.1500 Văn hóa - TT-TT 1  16.300  16.300  3.260 x

73
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 

5.0MP Vantech VP-4562M
Phát Thanh 1  13.000  13.000  5.525 x

74 Bàn họp hội trường Phát Thanh 1  24.000  24.000  6.000 x

75 Camera Sony DVCAM (DSR-250P) Phát Thanh 1  99.000  99.000 x

78 Loa full đôi Maxo Văn hóa - TT-TT 1  28.000  28.000 x
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79 Loa full Maxo RX 215 Văn hóa - TT-TT 2  57.000  57.000 x

80 Hệ thống Anten phát sóng FM 42mét Phát Thanh 1  258.383  258.383 x

82 Ghế hội trường (Mới) Phát Thanh 1  22.750  22.750  7.109 x

83 Khung thành bóng đá 7 người Văn hóa - TT-TT 2  12.000  12.000  6.000 x

88 Đầu thu sóng FM (Denon) Phát Thanh 1  19.800  19.800 x

89
Đàn Organ-PSR S950 - Yamaha/Japan-

Indo
Văn hóa - TT-TT 1  35.800  35.800 x

90 Camera Sony XDCAM(PMW-300K1) Phát Thanh 1  305.731  305.731 x

91 Camera Sony HDV(HVR-Z7P) Phát Thanh 1  247.797  247.797 x

199  1.105.197  1.040.517  64.680  106.575

I Tài sản cố định khác 199  1.105.197  1.040.517  64.680  106.575

1 Bộ liên hoàn cầu trượt đa năng mặt thỏ Mầm non P.Bình Định 1  28.000  28.000  21.000 x

2 Camera 01 Mầm non P.Bình Định 6  18.030  18.030

3 TIVI LG 50INCH Mầm non P.Bình Định 1  21.560  21.560  17.248 x

4 Tường rào cổng ngõ Mầm non P.Bình Định 186  876.622  876.622

5 TiviLG 50inch Mầm non P.Bình Định 1  21.560  21.560  17.248 x

6 TIVI LG 2023 Mầm non P.Bình Định 1  21.560  21.560  17.248 x

8 Máy lọc nước Mầm non P.Bình Định 1  65.900  65.900

9 HÒN NAM BỘ Mầm non P.Bình Định 1  17.500  17.500  14.875

10 Tường rào cổng ngõ Mầm non P.Bình Định 1  34.466  34.466  18.956

45  666.425  623.305  43.120  263.268

I Tài sản cố định khác 45  666.425  623.305  43.120  263.268

1 Hệ thống lọc nước
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  65.700  65.700  13.140

2 Bàn ghế học sinh mẫu giáo
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
20  29.000  29.000  10.875

3 Bộ đồ chơi liên hoàn
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  38.000  38.000  19.000

4 Camera
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  67.155  67.155  26.862

6 Dụng cụ phát triển thể chất
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  90.000  90.000  33.750

8 Máy SCAN
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  13.900  13.900

9 Tủ đựng đồ dùng phòng nghệ thuật
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  15.000  15.000  5.625

21. Trường Mầm non phường Bình Định

22. Trường Mầm non phường Đập Đá



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

10 Nhà banh
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  40.000  40.000  15.000

12 Tủ hấp cơm bằng điện
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  40.000  40.000  25.000 x

13 Tủ đựng đồ dùng trong lớp
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
4  36.000  36.000  13.500

14 Tủ đựng đồ dùng phòng nghệ thuật
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  15.000  15.000

15 Tủ sấy chén
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  31.300  31.300  15.650

16 Tivi LG 55inch
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  21.560  21.560  17.248 x

17 Tủ đông AQua AQF R490
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  13.950  13.950  2.790

18 Tivi LG 4K 55 inch 55UK 6100
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  21.900  21.900  4.380

19 Tivi 43 in
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
4  14.000  14.000

20 Thiết bị dạy học tối thiểu
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  60.000  60.000  22.500

22 Nồi nấu nước bằng điện
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  17.400  17.400  8.700

23 Tivi LG 55inch
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  21.560  21.560  17.248 x

24 Máy tính để bàn
Trường Mầm non 

phường Đập Đá
1  15.000  15.000  12.000 x

16  453.500  439.600  13.900  271.114

I Tài sản cố định khác 16  453.500  439.600  13.900  271.114

1 Máy tính hiệu Dell

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

1  13.200  13.200  10.560

2 Ti vi sam sung

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

1  32.800  32.800  13.120

3 THIẾT BỊ DẠY HỌC 5-6 TUỔI

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

1  60.000  60.000  45.000 x

4 Ti vi sam sung

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

1  18.500  18.500  14.800

5 Máy SCAN

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

1  13.900  13.900  7.645

6 Ti vi sam sung

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

1  16.490  16.490  13.192

23. Trường Mầm non phường Nhơn Hưng



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

7 MÁY PHOTOCOPPY

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

1  59.000  59.000  39.825 x

8 MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN (HP)

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

1  13.500  13.500  8.100 x

9 Máy lọc nước

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

1  65.900  65.900  26.360

10 Loa kéo di động

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

1  13.500  13.500  8.100

11
ĐU QUAY MÂM KHÔNG RAY (PHÒ 

AN)

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

1  11.000  11.000  8.800 x

12 CẦU TRƯỢT ĐƠN (PHÒ AN)

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

1  10.200  10.200  8.160 x

14 Tivi sam sung 48 inch

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

1  16.490  16.490  6.596

15 TiviLG50UM767H

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

2  43.120  43.120  34.496 x

16 Máy lọc nước

TRƯỜNG MẦM NON 

PHƯỜNG NHƠN 

HƯNG

1  65.900  65.900  26.360

504 1.018.944 1.018.944 134.538

I Tài sản cố định khác 504 1.018.944 1.018.944 134.538

2 Bàn ghế làm việc
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
5  49.500  49.500

6 Thiết bi âm thanh
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  10.000  10.000

7 Thiết bị Camera quan sát
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
5  65.925  65.925

12 Ti Vi 32"
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
2  14.400  14.400

17 TIVI LG 50 incl
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  21.560  21.560  18.865 x

18 TIVI LG 50 incl
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  21.560  21.560  18.865 x

21 Tủ lạnh
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  13.990  13.990

22 Bộ liên Hoàn
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  38.000  38.000  16.150

24 Tủ trưng bày
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  48.000  48.000  19.200

24. Trường Mầm non Thị xã An Nhơn



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

25 Tường rào ,cổng ngõ .
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
465  172.365  172.365

26 Ty Vi
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
5  64.950  64.950

27 Sân vườn( hệ thống thoát nước )
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  203.884  203.884

32 Máy đun nươc  100lít
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  17.300  17.300  11.678

33 Máy FAX
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  13.900  13.900  2.780

38 máy lọc nước
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  65.900  65.900

39 Máy PhoTo copy
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  15.500  15.500

41 Máy tính để bàn
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  12.800  12.800

42 Máy tính xách tay
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  17.500  17.500

44 Máy tính xách tay DELL
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  17.270  17.270

45 may vi tinh xách tay
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  16.490  16.490

46 MVT kit mats
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
3  10.500  10.500

47 Nhà Banh
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  15.000  15.000

48 nhà Banh
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  40.000  40.000  20.000

49 nhà banh
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  40.000  40.000  27.000

50 Máy tính xách tay
Trường MN Thị xã An 

Nhơn
1  12.650  12.650

36 424.143 359.463 64.680 133.736

I Tài sản cố định khác 36 424.143 359.463 64.680 133.736

3 Hàng rào Lớp học 1  28.673  28.673

4 Bàn ghế hội đồng Văn Phòng 10  49.900  49.900  24.950 x

6 Camera Văn Phòng 1  65.850  65.850  27.986 x

9 ĐÀN YAMAHA Văn Phòng 1  22.400  22.400  11.200 x

10 ĐÀN YAMAHA NHỎ Lớp học 9  62.280  62.280  12.456 x

13 Máy tính xách tay Dell Văn Phòng 1  13.200  13.200

14 Máy vi tính để bàn VP Văn Phòng 3  34.500  34.500 x

15 Máy vi tính để bàn Văn Phòng 1  11.347  11.347

25. Trường Mầm Non Xã Nhơn An



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

19 Ti vi LG 50INCH Lớp học 1  21.560  21.560  17.248 x

20 TIVI LG 50INCH Lớp học 1  21.560  21.560  17.248 x

22 Hạng Mục Nhà Vệ Sinh Háo Đức Lớp học 1  10.383  10.383

24 Tủ đựng HS Văn Phòng 3  27.000  27.000  5.400 x x

26 TIVI LG50INCH Lớp học 1  21.560  21.560  17.248 x

27 Máy tính xách tay Dell Văn Phòng 1  13.000  13.000 x

28 Hạng Mục Nhà Vệ Sinh Tân Dân (Đội 5) Lớp học 1  20.930  20.930

23 535.670 535.670 267.871

I Tài sản cố định khác 23 535.670 535.670 267.871

2 Phần mềm Soạn giáo án điện tử Mầm non Nhơn Khánh 1  15.000  15.000  12.000 x

3 Ti vi 55 inch VTB LV5520SN Mầm non Nhơn Khánh 5  73.000  73.000  29.200 x

4 Tivi phục vụ giảng dạy Mầm non Nhơn Khánh 5  64.950  64.950  12.990

5 Tủ hấp cơm gas điện 30kg Mầm non Nhơn Khánh 1  47.800  47.800  23.900

6 Thiết bị dạy học tối thiểu 4-5 tuổi Mầm non Nhơn Khánh 1  60.000  60.000  37.500 x

7 Tủ sấy chén Mầm non Nhơn Khánh 1  31.300  31.300  15.650

9 Bộ bạch tuyết và bảy chú lùn Mầm non Nhơn Khánh 1  17.200  17.200  15.050 x

11 Bộ liên hoàn cầu trượt đa năng mặt thỏ Mầm non Nhơn Khánh 1  28.000  28.000  21.000 x

12 Đồ chơi liên hoan Mầm non Nhơn Khánh 1  38.000  38.000  19.000

13 Lọc nước phục vụ bán trú lớp học Mầm non Nhơn Khánh 1  65.900  65.900  13.180 x x

14 Máy Scan Mầm non Nhơn Khánh 1  13.900  13.900  2.780 x

15 Nhà banh lục giác mái composit Mầm non Nhơn Khánh 1  25.500  25.500  19.125 x

16 Tivi LG 50 inch 50UM767H Mầm non Nhơn Khánh 1  21.560  21.560  17.248 x

19
Chuyển đổi và gia hạn PM kế toán HCSN 

Misa Online
Mầm non Nhơn Khánh 1  12.000  12.000  12.000 x

20 Tivi LG 50 inch 50UM767H Mầm non Nhơn Khánh 1  21.560  21.560  17.248 x

652 1.898.711 1.775.748 122.963 582.964

I Tài sản cố định khác 652 1.898.711 1.775.748 122.963 582.964

1 Bàn ghế học sinh Cấp dưỡng 40  38.400  38.400

3 Đu quay mâm không tay Trường MN Nhơn Lộc 1  11.000  11.000  9.625 x

6 Gía kê đồ chơi học sinh Cấp dưỡng 1  17.850  17.850

7
Lát gạch Block sân trường điểm Tân 

Lập,Cù Lâm, An Thành, Trường Cửu
Trường MN Nhơn Lộc 1  200.000  200.000  190.000 x

12 Lối đi sân trường PHHS đổ bê tông Cấp dưỡng 1  27.600  27.600  2.760

26. Trường Mầm non xã Nhơn Khánh

27. Trường Mầm non xã Nhơn Lộc



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

13 Mái hiên nhà
Trường MN xã Nhơn 

Lộc
1  49.565  49.565  44.609 x

14 máy  vi tính Cấp dưỡng 1  15.800  15.800

15 máy  vi tính Kidsmart Cấp dưỡng 1  11.935  11.935

16 máy  vi tính Kidsmart Cấp dưỡng 1  10.530  10.530

20 Máy Lastop Dell VĂN PHÒNG 1  15.800  15.800

22
Đồ dùng , đồ chơi ngoài trời, thiết bị dạy 

học tối thiểu
Cấp dưỡng 1  49.710  49.710

23 Bàn ghế học sinh Cấp dưỡng 35  27.650  27.650

27 Bàn, ghế học sinh Cấp dưỡng 60  15.900  15.900

28 Bàn, ghế học sinh Cấp dưỡng 30  19.140  19.140

30
Đồ dùng , đồ chơi, thiết bị dạy học tối 

thiểu
Cấp dưỡng 1  276.390  276.390

32 Bộ đồ dùng Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi (35 trẻ) Trường MN Nhơn Lộc 1  34.763  34.763  31.287 x

34 CAMERA Cấp dưỡng 1  65.850  65.850  24.694

36 Cầu trượt đơn Trường MN Nhơn Lộc 1  10.200  10.200  8.925 x

38 Đồ chơi ngoài trời Cấp dưỡng 1  19.850  19.850

40 Máy lọc nước Cấp dưỡng 1  65.900  65.900  13.180

42 Máy Scan Epson VĂN PHÒNG 1  13.900  13.900  7.645

45 Ti vi Giáo viên 1  64.680  64.680  51.744 x

47 TI VI LG 43 inch Cấp dưỡng 1  25.980  25.980  5.196

48 Ti vi LG 43 inch LK 5700 Cấp dưỡng 1  25.980  25.980  5.196

49 Ti vi PHHS tặng Cấp dưỡng 4  19.200  19.200

50 Phản nằm của HS Cấp dưỡng 1  20.400  20.400

51 Tivi Led LG 50UQ7550PSE Giáo viên 1  37.500  37.500  30.000 x

54 Tủ hấp chén NHÂN VIÊN 1  31.400  31.400  6.280

55 Tủ hấp cơm Cấp dưỡng 1  47.800  47.800  29.875

56 Tủ hấp khăn Cấp dưỡng 1  29.400  29.400  3.255

57 Tường rào cổng ngõ  điểm An Thành Cấp dưỡng 188  53.751  53.751

58 Tường rào cổng ngõ  điểm Cù Lâm Bắc Cấp dưỡng 261  74.556  74.556

59 Tủ đông Cấp dưỡng 1  12.000  12.000  9.600 x

60 Phần mềm Soạn Giáo án điện tử Cấp dưỡng 1  15.000  15.000  12.000

61 Sửa chữa lớp học điểm Tráng Long Trường MN Nhơn Lộc 1  47.701  47.701  42.931 x x



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

63 Máy tính để bàn Cấp dưỡng 1  12.500  12.500  5.000

64 Máy tính xách tay ASUS Cấp dưỡng 1  15.000  15.000  3.000

66 Máy vi tính để bàn VĂN PHÒNG 1  11.347  11.347

68 Nhà banh lục giác mái composit Trường MN Nhơn Lộc 1  25.500  25.500  22.313 x

69 Nhà chòi
Trường MN xã Nhơn 

Lộc
1  26.500  26.500  23.850 x

70 Tường rào cổng ngõ  điểm Tân Lập Cấp dưỡng 1  304.783  304.783

137 668.142 668.142 165.505

I Tài sản cố định khác 137 668.142 668.142 165.505

1 Tủ hồ sơ (gỗ)
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  10.000  10.000

2 Tượng Thánh gióng
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  12.960  12.960  11.340 x

3 Bàn, ghế học sinh bằng gỗ
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
50  34.150  34.150

9 Bàn, ghế học sinh bằng gỗ
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
60  13.200  13.200

10 Tủ hấp khăn
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  29.400  29.400  11.025

11 Tủ hấp cơm gas - điện 30kg
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  47.800  47.800  18.788

12
Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối 

thiểu

Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  30.500  30.500

13 Máy tính học vui KIDSMART
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  18.975  18.975

15
Máy lọc nước RO USA công suất 150 

lít/giờ

Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  65.900  65.900  24.713

18 Hệ thống camera
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  65.850  65.850

19 Giáo án điện tử
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  15.000  15.000  12.000

20 Máy vi tính để bàn BenQ17in
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  11.347  11.347

21 Gía để đồ chơi và học liệu
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  19.800  19.800

28 Tủ hấp cơm 20kg
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  40.900  40.900  15.338

30 Máy vi tính xách tay Dell 3521
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  13.200  13.200

31 Máy Scan EPSON DS410
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  13.900  13.900

34 Tủ đông AQua AQE R490
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  13.990  13.990  5.246

28. Trường Mầm non xã Nhơn Phong



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

35 Tủ  hấp chén
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  31.400  31.400  11.775

36 Tivi LG 50 inch 50UM767H
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  21.560  21.560  17.248 x

37 Tivi LG 50 inch 50UM767H
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  21.560  21.560  17.248 x

38 Nồi nấu nước 100 lít
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  17.300  17.300  3.538

40 Ti vi LG 43 INCH
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  12.990  12.990

41 Ti vi 43 INCH
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  12.990  12.990

42 Tivi LG 50 inch 50UM767H
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  21.560  21.560  17.248 x

43 Ti vi 43 INCH
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  12.990  12.990

44 Ti vi 43 INCH
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  12.990  12.990

45 Ti vi 43 INCH
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  12.990  12.990

46 Thiết bị âm thanh
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  19.950  19.950

50 Ti vi 43 INCH
Trường mầm non xã 

Nhơn Phong
1  12.990  12.990

153 945.910 797.982 147.928 345.032

I Tài sản cố định khác 153 945.910 797.982 147.928 345.032

1 Máy tính xách tay
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  17.500  17.500

2 Máy tính bàn
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  11.000  11.000

3 Máy tính bàn
Trường Mầm non xã 

Nhơn Tân
1  13.250  13.250  10.600 x

4 Máy tính bàn
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  11.935  11.935

5 Máy tính bàn
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  11.935  11.935

6 Máy tính bàn
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  14.890  14.890  11.912

7 Máy tính bàn Kế toán 1  13.250  13.250  10.600 x

8 Máy tính bàn
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  18.966  18.966

9 Máy tính bàn
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  10.300  10.300

10 Máy tính bàn
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  10.000  10.000

29. Trường Mầm non xã Nhơn Tân



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

11 Máy tính bàn
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  10.530  10.530

12 Ti vi
Trường Mầm non xã 

Nhơn Tân
1  21.560  21.560  17.248 x

18 Đồ chơi ngoài trời
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  61.708  61.708  12.342

19 Đồ chơi ngoài trời
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  49.710  49.710  13.713

20 ĐCNT2
Trường Mầm non xã 

Nhơn Tân
1  35.900  35.900  32.310 x

22 Đàn Organ Yamaha E2113
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
9  47.790  47.790

23 Máy tính xách tay
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  15.000  15.000  6.000

24 Máy lọc nươc RO USA
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  65.900  65.900  13.180

26 Tủ đông AQua AQF
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  13.950  13.950  2.790

29 Tủ trưng bày thức ăn chín
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  10.500  10.500  1.575

30 VPLUS
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  15.939  15.939

32 Tủ đựng đồ học sinh
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
9  19.639  19.639  2.946

34 Ti vi
Trường Mầm non xã 

Nhơn Tân
1  21.560  21.560  17.248 x

35 Ti Vi
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
5  74.400  74.400  29.440

37 Ti vi Phòng hiệu trưởng 1  10.500  10.500  8.400 x

38 Ti Vi
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  19.000  19.000

39 Ti vi
Trường Mầm non xã 

Nhơn Tân
1  21.560  21.560  17.248 x

40 Ti vi
Trường Mầm non xã 

Nhơn Tân
1  21.560  21.560  17.248 x

41 Thiết bị tối thiểu
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  60.000  60.000  52.500

42 SCAN
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  13.900  13.900  7.645

48 Phần mềm giáo án điện tử
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
1  13.240  13.240

52 Camera
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
8  65.850  65.850

54 Bộ liên hoàn trượt đa năng
Trường Mầm non xã 

Nhơn Tân
1  28.000  28.000  25.200 x



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

55 Bộ tối thiểu lớp mấu giáo 5-6 tuổi
Trường Mầm non xã 

Nhơn Tân
1  33.788  33.788  29.565 x

56 Bàn ghế học sinh
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
60  24.000  24.000

57 Bàn ghế học sinh
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
30  23.400  23.400  4.973

60 Bàn làm việc
Trường Mầm Non Xã 

Nhơn Tân
2  14.000  14.000  350

25 374.095 330.975 43.120 181.236

I Tài sản cố định khác 25 374.095 330.975 43.120 181.236

3 Máy tính laptop Văn phòng 1  19.450  19.450  15.560 x

4
Đồ dùng- đồ chơi- thiết bị dạy học tối 

thiểu dành cho trẻ 5-6 tuổi

Trường Mẫu Giáo Đập 

Đá
1  60.000  60.000  24.000 x

5 Đu quay mâm không ray 01
Trường Mẫu Giáo Đập 

Đá
1  11.000  11.000  8.250 x

6 Loa Âm Thanh
Trường Mẫu Giáo Đập 

Đá
1  10.000  10.000  500

7 Máy Laptop Dell
Trường Mẫu Giáo Đập 

Đá
1  17.500  17.500

8 Máy scan
Trường Mẫu Giáo Đập 

Đá
1  13.900  13.900  5.908

9 Máy tính để bàn Văn phòng 1  15.000  15.000  12.000 x

10 Cầu trượt đơn 1
Trường Mẫu Giáo Đập 

Đá
1  10.200  10.200  7.650 x

12 Phần mềm giáo án điện tử
Trường Mẫu Giáo Đập 

Đá
1  15.000  15.000  12.000

13 Bộ liên hoàn cầu trượt đa năng mặt thỏ
Trường Mẫu Giáo Đập 

Đá
1  28.000  28.000  21.000 x

15 Phần mềm kế toán misa online
Trường Mẫu Giáo Đập 

Đá
1  12.000  12.000  12.000 x

18 Ti vi
Trường Mẫu Giáo Đập 

Đá
2  25.900  25.900  5.180

19 Ti vi
Trường Mẫu Giáo Đập 

Đá
1  13.000  13.000  2.600

20 Ti vi Văn phòng 1  21.560  21.560  17.248 x

21 Ti vi Văn phòng 1  21.560  21.560  17.248 x

22 Máy vi tính kế toán
Trường Mẫu Giáo Đập 

Đá
1  13.050  13.050

23 Camera
Trường Mẫu Giáo Đập 

Đá
8  66.975  66.975  20.093

28 492.040 492.040 320.407

I Tài sản cố định khác 27 477.040 477.040 313.908

30. Trường Mẫu giáo phường Đập Đá

31. Trường Mẫu giáo phường Nhơn Hòa



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

2 Tủ hấp khăn
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  16.500  16.500  12.375 x

3 Tủ hấp cơm bằng Gas 50kg
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  20.500  20.500  15.375 x

4 Máy cắt củ quả
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  15.000  15.000  11.250 x

5 Máy Scan
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  13.900  13.900  4.170

6 Máy thái củ quả VC60
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  15.000  15.000  13.125 x

7 May tinh xach tay
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  15.000  15.000  3.000

8 Máy vi tính để bàn
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  15.000  15.000  9.000 x

9 Máy vi tính để bàn
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  12.740  12.740

10 Máy vi tính Dell 3542
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  17.000  17.000

12 Tủ sấy chén ( 300 chén)
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  16.000  16.000  12.000 x

15 Ti Vi
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
2  26.000  26.000  13.000

16 Ti vi
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  21.560  21.560  18.865 x

17 Ti vi
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  21.560  21.560  18.865 x

18 Ti vi
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  21.560  21.560  18.865 x

19 Ti vi lớp học
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  13.000  13.000  7.800 x

20 Ti Vi Samsung 48 inches
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  22.300  22.300

21 Tủ đông SANAKY VH 5699HY3
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  13.860  13.860  12.128 x

22 Phần mềm quản lý thiết bị trường học
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  9.000  9.000  4.500

23 Ti vi
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  21.560  21.560  18.865 x

24 Đu quay mâm không ray
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  11.000  11.000  8.250 x

25 Hệ thống lọc nước tinh khiết AH06A
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  63.800  63.800  55.825 x

26 Cầu trợt đơn
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  10.200  10.200  7.650 x

27 Camara lớp học
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  15.000  15.000  10.125 x



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

28 Bộ liên hoàn cầu trượt đa năng mặt thỏ
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  28.000  28.000  21.000 x

29 Bếp ga công nghiệp 3 lò
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  11.000  11.000  8.250 x

30 Bếp ga công nghiệp  3 lò
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  11.000  11.000  9.625 x

II Xe ô tô 1  15.000  15.000  6.500

1 BKS
Mẫu Giáo Phường 

Nhơn Hòa
1  15.000  15.000  6.500

663 837.758 837.758 242.811

I Tài sản cố định khác 663 837.758 837.758 242.811

2 Đồ chơi ngoài trời
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
1  46.618  46.618

3 Đồ dùng, đồ chơi thiết bị tối thiểu
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
1  141.949  141.949

5 Camera
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
1  66.975  66.975  26.790 x

9
Hệ thống lọc nước công nghiệp (500-

700l/h)
Bán trú Tiên Hội 1  63.800  63.800  51.040 x

10 Bộ máy vi tính Kismart
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
1  17.311  17.311

11 Bộ đồ chơi tối thiểu
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
1  60.000  60.000  16.500 x

12
Bộ máy tính để bàn CMS X-Media 

XQ5P-F86

Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
1  15.000  15.000  12.000 x

13 Bộ ghế học sinh gỗ
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
504  45.634  45.634

14 Máy in canon 3300
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
1  5.200  5.200

15 Bộ âm li+loa
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
1  14.650  14.650

21 Bàn ghế học sinh gỗ
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
80  63.200  63.200  7.900

22 Bộ máy vi tính kismart
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
1  17.041  17.041

24 Máy tính sách tay
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
1  13.990  13.990

25 Máy tính bàn
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
1  14.890  14.890  2.978 x

28 Tủ sắt
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
12  12.100  12.100

34 Tủ đựng đồ dùng
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
5  45.000  45.000  22.500 x

35 Tủ đựng đồ dùng
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
5  60.000  60.000  30.000 x

32. Trường Mẫu giáo phường Nhơn Thành



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

36
Tủ đông Sanaky Inverter 400l VH 

5699HY3
Bán trú Tiên Hội 1  13.860  13.860  11.088 x

37 Tivi LG 43 inch
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
2  25.980  25.980  10.392 x

39 Ti vi
Trường Mẫu giáo  

phường Nhơn Thành
1  21.560  21.560  17.248 x

44 Máy vi tính fpt Elead T12400I
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
1  15.000  15.000  9.000 x

46 Bàn ghế học sinh
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
20  29.000  29.000  10.875

48 Bàn ghê học sinh
Mẫu giáo phường Nhơn 

Thành
20  29.000  29.000  14.500 x

13 324.878 309.878 15.000 137.193

I Tài sản cố định khác 13 324.878 309.878 15.000 137.193

1 Tivi LG 50inch
Trường Mẫu Giáo Xã 

Nhơn Hạnh
1  21.506  21.506  18.818 x

2 Máy vi tính 02
Trường Mẫu Giáo Xã 

Nhơn Hạnh
1  13.050  13.050

3 Tivi LG 50inch
Trường Mẫu Giáo Xã 

Nhơn Hạnh
1  21.560  21.560  18.865 x x

4 Tivi LG 50inch
Trường Mẫu Giáo Xã 

Nhơn Hạnh
1  21.560  21.560  18.865 x

6 máy xấy chén
Trường Mẫu Giáo Xã 

Nhơn Hạnh
1  31.000  31.000  15.500 x x

7 Máy vi tính BenQ17in để bàn
Trường Mẫu Giáo Xã 

Nhơn Hạnh
1  11.347  11.347

8 Máy vi tính bàn
Trường Mẫu Giáo Xã 

Nhơn Hạnh
1  15.000  15.000  12.000 x

9 May vi tính
Trường Mẫu Giáo Xã 

Nhơn Hạnh
1  13.200  13.200

10 máy tính y tế
Trường Mẫu Giáo Xã 

Nhơn Hạnh
1  28.800  28.800  17.280 x x

11 Tủ xấy khăn
Trường Mẫu Giáo Xã 

Nhơn Hạnh
1  29.400  29.400  11.025 x x

12 hệ thông camera
Trường Mẫu Giáo Xã 

Nhơn Hạnh
1  66.975  66.975 x x

13 camera1
Trường Mẫu Giáo Xã 

Nhơn Hạnh
1  12.000  12.000  5.100 x x

14 máy lọc nước
Trường Mẫu Giáo Xã 

Nhơn Hạnh
1  39.480  39.480  19.740 x x

11 293.640 207.400 86.240 153.817

I Tài sản cố định khác 11 293.640 207.400 86.240 153.817

1
NHÀ BANH lục giác mái composit VÂN 

SƠN 2022
Mẫu giáo Nhơn Hậu 1  25.500  25.500 x

33. Trường Mẫu giáo xã Nhơn Hạnh

34. Trường Mẫu giáo xã Nhơn Hậu



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)
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Giá trị còn lại
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vụ công 
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Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê
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doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

3 MÁY VI TÍNH BÀN Mẫu giáo Nhơn Hậu 1  12.500  12.500

4 MÁY VI TÍNH BÀN Mẫu giáo Nhơn Hậu 1  12.500  12.500

5 MÁY VI TÍNH BÀN Mẫu giáo Nhơn Hậu 1  12.500  12.500

6 MÁY PHOTOCOPY VÂN SƠN 2021 Mẫu giáo Nhơn Hậu 1  59.000  59.000  39.825 x

7 Tivi LG 50 inch Mẫu giáo Nhơn Hậu 1  21.560  21.560  17.248 x

8 Tivi LG 50 inch Mẫu giáo Nhơn Hậu 1  21.560  21.560  17.248 x

9 Tivi LG 50 inch Mẫu giáo Nhơn Hậu 1  21.560  21.560  17.248 x

10 Tivi LG 50 inch Mẫu giáo Nhơn Hậu 1  21.560  21.560  17.248 x

11 Bộ bàn ghế họp Mẫu giáo Nhơn Hậu 1  25.400  25.400

12
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU 4-5 

TUỔI CHỒI NAM TÂN
Mẫu giáo Nhơn Hậu 1  60.000  60.000  45.000 x

261 1.588.915 1.588.915 410.480

I Tài sản cố định khác 261 1.588.915 1.588.915 410.480

1 Máy cắt rau củ quả Điểm trường trung tâm 1  15.950  15.950  13.956 x

2 Tủ hấp khăn Điểm trường trung tâm 1  29.900  29.900

3 Tivi LG 50 inch 50UM767H Điểm trường Tân Kiều 1  21.560  21.560  17.248 x

4 Tivi LG 50 inch 50UM767H Điểm trường ĐA 1  21.560  21.560  17.248 x

5 Tivi LG 50 inch 50UM767H Điểm trường trung tâm 1  21.560  21.560  17.248 x

6 Tivi LG 50 inch 50UM767H Điểm trường Tân Kiều 1  21.560  21.560  17.248 x

7 Tivi LG 50 inch 50UM767H Điểm trường ĐA 1  21.560  21.560  17.248 x

8 Ti vi lớp học Điểm trường trung tâm 3  38.970  38.970

9 ti vi LG 43inch Điểm trường trung tâm 2  26.000  26.000  5.200

11 Nồi nấu nước Điểm trường trung tâm 1  17.300  17.300  4.758

12 Máy vui học kidsmart Điểm trường ĐA 1  10.530  10.530

13 Máy vi tính văn phòng Điểm trường trung tâm 1  11.347  11.347

14 Máy vi tính để bàn Điểm trường trung tâm 1  13.500  13.500

15 Máy tính xách tay Asus Điểm trường trung tâm 1  13.800  13.800  8.280 x

17 Tủ hấp chén Điểm trường trung tâm 1  31.400  31.400

18 Tủ hấp cơm Điểm trường trung tâm 1  47.800  47.800  13.145

19 Máy vui học kidsmart Điểm trung tâm 1  18.975  18.975

21 Tủ đựng đồ dùng lớp học Điểm trường trung tâm 7  63.000  63.000  15.750

23 Máy laptop Điểm trường trung tâm 1  15.970  15.970 x

24 Máy lọc nước RO USA Điểm trường trung tâm 1  65.900  65.900

35. Trường Mẫu giáo xã Nhơn Mỹ



Nguồn ngân 
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Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
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Mục đích sử dụng
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Phục 
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25 Máy scan Điểm trường trung tâm 1  13.900  13.900  2.780

26 Kệ để đồ dùng lớp học Điểm trường trung tâm 20  31.000  31.000  7.750

27 Kệ để đồ dùng các lớp học Điểm trung tâm 20  31.000  31.000  3.320

28 Kệ để đồ dùng các lớp học Điểm trường ĐA 12  18.600  18.600  1.992

29 Đu quay mâm không xoay Điểm trường trung tâm 1  16.500  16.500  3.300

30 Đu quay mâm không xoay Điểm trường trung tâm 1  16.490  16.490

31 Đàn Yamaha Điểm trường trung tâm 10  84.680  84.680  23.287

32 Cầu trượt đơn Điểm trường trung tâm 1  13.790  13.790

33 Cầu trượt đơn Điểm trường trung tâm 1  13.500  13.500  2.700

34 Camera ghi hình Điểm trường trung tâm 1  65.850  65.850

35 Camera Điểm trường trung tâm 4  12.000  12.000  5.100

36 Bộ thiết bị dạy học rối thiểu Điểm trường Tân Đức 1  60.000  60.000  24.000

37
Tường rào cổng ngõ mẫu giáo trung tâm 

Thiết Tràng
Điểm trường trung tâm 1  215.923  215.923  86.369

38 Bộ đồ dùng giáo dục thể chất Điểm trường trung tâm 1  90.000  90.000  18.000

39 Bếp gas và bình gas Điểm trung tâm 2  10.900  10.900

40 Bếp gas công nghiệp 3 họng Điểm trường trung tâm 1  11.660  11.660  10.203 x

42 Bàn ghế học sinh lớp Thiết Tràng Điểm trung tâm 15  14.250  14.250

43 Bàn ghế học sinh Điểm trường trung tâm 72  198.400  198.400  49.600

44 Bàn ghế học sinh Điểm trường trung tâm 60  87.000  87.000  21.750

45 Tủ đông Điểm trường trung tâm 1  13.900  13.900

46 Xích đu sàn lắc Điểm trường trung tâm 1  14.430  14.430

47 xích đu sàn lắc Điểm trường trung tâm 1  15.000  15.000  3.000

48 Bình ủ nước Điểm trường trung tâm 4  12.000  12.000

225 562.700 519.580 43.120 196.896

I Tài sản cố định khác 225 562.700 519.580 43.120 196.896

1 Hệ thống Camera
Trường Mầm non xã 

Nhơn Phúc
1  65.850  65.850

2 Laptop Asus
Trường Mầm non xã 

Nhơn Phúc
1  15.000  15.000  6.000

3 Máy Phô tô
Trường Mầm non xã 

Nhơn Phúc
1  49.720  49.720

4 Máy vi tính để bàn Phòng hiệu trưởng 1  11.600  11.600  9.280 x x

5 Máy vi tính để bàn Phòng kế toán 1  11.600  11.600  9.280 x x

6 Máy Scan
Trường Mầm non xã 

Nhơn Phúc
1  13.900  13.900  2.780

36. Trường Mẫu giáo xã Nhơn Phúc
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8 Máy vi tính đẻ bàn
Trường Mầm non xã 

Nhơn Phúc
3  40.260  40.260

9 Nhà chòi thư viện
TRƯỜNG MẦM NON 

NHƠN PHÚC
1  24.000  24.000  18.000 x

10 Nồi nấu nước
Trường Mầm non xã 

Nhơn Phúc
1  17.300  17.300  8.650

12 Ti vi LG Phòng nghệ thuật 1  21.560  21.560  17.248 x

13 Ti vi LG Lớp Chồi 1 1  21.560  21.560  17.248 x

14 Ti vi LG 43 inch LK 5400
Trường Mầm non xã 

Nhơn Phúc
2  25.980  25.980

15 Tivi LG 43 inch LK5700
Trường Mầm non xã 

Nhơn Phúc
3  38.970  38.970

16 Tủ đông
Trường Mầm non xã 

Nhơn Phúc
1  13.900  13.900

17 Tủ hấp cơm gaz - điện
Trường Mầm non xã 

Nhơn Phúc
1  47.800  47.800  23.900

18 Tủ hấp khăn
Trường Mầm non xã 

Nhơn Phúc
1  29.200  29.200  14.600

19 Tủ lạnh
Trường Mầm non xã 

Nhơn Phúc
1  14.500  14.500

20 Tủ nhôm
Trường Mầm non xã 

Nhơn Phúc
1  15.200  15.200  6.080

21 Bộ đồ chơi liên hoàn
Trường Mầm non xã 

Nhơn Phúc
1  38.000  38.000  23.750

22 Máy vi tính để bàn Phòng phó hiệu trưởng 1  11.600  11.600  9.280 x x

23 Cỏ nhân tạo
TRƯỜNG MẦM NON 

NHƠN PHÚC
200  35.200  35.200  30.800 x

22 606.200 491.549 114.651 286.431

I Tài sản cố định khác 22 606.200 491.549 114.651 286.431

1 Tủ lạnh Mầm non  Nhơn Thọ 1  13.990  13.990

2 Máy tính Mầm non  Nhơn Thọ 1  16.500  16.500

5 LAPTOP DELL Mầm non  Nhơn Thọ 1  17.000  17.000

6 Loa Mầm non  Nhơn Thọ 1  15.939  15.939

7 Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi - 25 trẻ Mầm non  Nhơn Thọ 1  30.641  30.641  22.981 x

8 Máy lọc nước Mầm non  Nhơn Thọ 1  65.900  65.900

9 MÁY SCAN Mầm non  Nhơn Thọ 1  13.900  13.900  6.950

11 Máy tính để bàn Mầm non  Nhơn Thọ 1  11.600  11.600  9.280 x

12 Máy tính để bàn Mầm non  Nhơn Thọ 1  14.000  14.000  8.400

13 MB 02 Mầm non  Nhơn Thọ 1  16.500  16.500

19 Máy tính để bàn Mầm non  Nhơn Thọ 1  11.600  11.600  9.280 x

37. Trường Mẫu giáo xã Nhơn Thọ
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21 Kệ mầm non Mầm non  Nhơn Thọ 1  31.050  31.050  23.288 x

23 Tủ hấp khăn Mầm non  Nhơn Thọ 1  29.400  29.400  14.700

24 Tủ hấp cơm gas điện Mầm non  Nhơn Thọ 1  47.800  47.800  29.875

25 Tivi sam sung UA43AU7002 Mầm non  Nhơn Thọ 1  10.505  10.505  9.192 x

26 Tivi sam sung 43inch Mầm non  Nhơn Thọ 1  38.940  38.940  34.073 x

27 Tivi GL Mầm non  Nhơn Thọ 1  21.560  21.560  17.248 x

28 Camera Mầm non  Nhơn Thọ 1  65.925  65.925

29 Thiết bị dạy học tối thiểu 5-6 tuổi Mầm non  Nhơn Thọ 1  60.000  60.000  45.000

30
Thiết bị dạy học lớp mẫu giáo 4-5 tuổi - 

30 trẻ
Mầm non  Nhơn Thọ 1  40.890  40.890  30.668 x

31 Thiết bị dạy học cho trẻ quầy bán hàng Mầm non  Nhơn Thọ 1  11.000  11.000  8.250 x

32 Tivi GL Mầm non  Nhơn Thọ 1  21.560  21.560  17.248 x

379 3.374.883 2.028.020 1.346.863 1.391.851

I Tài sản cố định khác 379 3.374.883 2.028.020 1.346.863 1.391.851

3 Dụng cụ đo các đại lượng không điện Phòng Thiết bị 1  81.980  81.980  81.980 x

4 Đồng hồ đo thời gian hiện số Phòng Thiết bị 1  22.736  22.736  17.052 x

5 Đàn Organ Yamaha PSR-SX 600 Phòng tin 1  19.970  19.970  14.978

6 Đèn chiếu Panasonic Phòng nghe nhìn 1  19.750  19.750

9 Đèn Led ma trận cổng trường Trường THCS Đập Đá 1  47.150  47.150  35.363 x

11
Bộ dụng cụ đo chiều dài, thời gian, khối 

lượng, nhiệt độ
Phòng Thiết bị 1  74.420  74.420  55.815 x

12 Kính hiển vi Trường THCS Đập Đá 1  28.980  28.980  21.735

13
Kính hiển vi 02 mắt kỹ thuật số, độ 

phóng đại 1600 lần
Phòng Thiết bị 1  61.316  61.316  45.987 x

15
Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-

4K6511
Phòng tin 1  63.000  63.000  63.000 x

16
Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-

4K6511
Phòng tin 1  63.000  63.000  63.000 x

17
Máy chiếu gần không dây Boxlight 

ANX400ST
Phòng tin 1  39.490  39.490

18 Máy chiếu v thể Viewra VR 2D Trường THCS Đập Đá 1  23.500  23.500  14.100

19 Máy chiếu vật thể TekSpring DC2D Phòng tin 1  28.350  28.350

23 Cân điện từ, 1000g/0.01g Phòng Thiết bị 1  20.866  20.866  15.650 x

25 Camera Phòng tin 1  45.000  45.000  13.500

26 Bàn 3 chỗ ngồi phòng tin Phòng tin 8  18.000  18.000

38. Trường THCS Đập Đá
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27 Bàn đọc thư viện Thư viện 2  3.780  3.780

28 Bàn ghế 2 chỗ ngồi Trường THCS Đập Đá 216  104.760  104.760

35 Bàn làm việc phòng bộ môn Phòng tin 8  60.770  60.770

36 Bàn Ovan phòng hội đồng giáo viên Phòng Hội đồng 1  41.500  41.500

40 Bảng tương tác PK PRO 104C Phòng tin 1  60.750  60.750  18.225

42 Biến áp nguồn Phòng Thiết bị 1  45.092  45.092  33.819 x

43 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Phòng Thiết bị 1  74.074  74.074  55.556 x

44
Bộ dụng cụ thu thập và quan sát sinh vật 

ngoài thiên nhiên
Phòng Thiết bị 1  74.915  74.915  56.186 x

45
Bộ học liệu điện tử mô phỏng hỗ trợ dạy 

học môn Khoa học tự nhiên
Phòng Thiết bị 1  19.231  19.231  14.423 x

46
Bộ máy chiếu H-Fec HC - 3819 EXL + 

Màn chiếu H-FEC WS84 L
Trường THCS Đập Đá 1  24.714  24.714  14.829

47 Camera quan sát Trường THCS Đập Đá 1  26.000  26.000  17.550 x

51 Tivi LG 60LN5400 Trường THCS Đập Đá 2  91.000  91.000

52 Tivi LG LED 60LB-561T Phòng tin 2  93.000  93.000

53 Tivi Samsung 51 inch Phòng nghe nhìn 1  23.280  23.280

54
Tivi Smart 65 inch cường lực Ariray AR-

6501S
Trường THCS Đập Đá 1  28.000  28.000  16.800

55
Tivi Smart 65 inch cường lực Ariray AR-

6501S/1
Trường THCS Đập Đá 1  28.000  28.000  16.800

56
Tivi Smart 65 inch cường lực Ariray AR-

6501S/2
Trường THCS Đập Đá 1  28.000  28.000  16.800

57 Tivi LCD LED Phòng nghe nhìn 1  51.244  51.244

60 Tủ hút Phòng Thiết bị 1  53.316  53.316  39.987 x

65 Máy photo Phó Hiệu Trưởng Phòng phó hiệu trưởng 1  25.500  25.500

66 Máy vi tính phòng tin Phòng tin 1  12.500  12.500

67
Máy vi tính xách tay Acer TravelMate 

P249-G3-M
Phòng tin 1  17.410  17.410

68 Nguồn sáng Phòng Thiết bị 1  41.732  41.732  31.299 x

71
Phần mềm nền tảng giáo dục-Thiết bị 

(Emis thiết bị) cho trường
Trường THCS Đập Đá 1  10.000  10.000  8.000 x

72
Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi trực 

tuyến INTEST
Trường THCS Đập Đá 1  20.000  20.000  16.000 x

73 Phần mềm quản lý tài sản Phòng Văn thư - Kế toán 1  8.900  8.900  7.120

74 Phần mềm soạn giáo án điện tử Phòng tin 1  15.000  15.000  12.000
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75
Máy vi tính xách tay Asus B1400 CEAE -

BV 0166
Trường THCS Đập Đá 1  14.132  14.132  8.479

77
Thiết bị âm thanh đa năng di động dây 

HPEC PG-250
Phòng tin 1  25.460  25.460

78 Thiết bị âm thanh hội trường Trường THCS Đập Đá 1  43.250  43.250

79 Thiết bị dạy học trực tuyến Trường THCS Đập Đá 1  67.335  67.335  50.501

80 Thiết bị đo tốc độ Phòng Thiết bị 1  47.272  47.272  35.454 x

81
Thiết bị thí nghiệm thực hành vật lý lớp 

9: Điện học - Từ học - Quang học
Phòng Thiết bị 1  56.353  56.353  42.265 x

83 Thiết bị âm thanh Trường THCS Đập Đá 1  10.900  10.900  6.540

84 Máy vi tính phòng tin Phòng tin 1  12.500  12.500

86 Máy vi tính phòng tin Phòng tin 1  12.500  12.500

87 Máy vi tính phòng tin Phòng tin 1  12.500  12.500

88
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead Ed12400i GV
Phòng tin 1  15.000  15.000  15.000 x

89 Máy vi tính Compaq Phòng nghe nhìn 1  15.100  15.100

92 Máy tính xách tay VIO2 Phòng nghe nhìn 1  17.000  17.000

93 Máy vi tính để bàn FPT Elead T 9700 is Phòng phó hiệu trưởng 1  23.500  23.500  14.100

94 Máy tính xách tay VIO1 Phòng nghe nhìn 1  17.000  17.000

95 Máy tính xách tay 2021PHT Phòng tin 1  15.000  15.000  9.000

96 Máy tính xách tay 2021 HT Phòng tin 1  15.000  15.000  9.000

97 Máy Scan Phòng tin 1  13.900  13.900  2.780

98 Máy photocopy Nashuatec Hiệu trưởng Hiệu trưởng 1  25.000  25.000

99 Máy Photocopy IM 6030 Hiệu trưởng 1  35.000  35.000

100 Máy photocopy BIZHBUB 226 Phòng tin 1  49.000  49.000  14.700

101 Máy tính xách tay Dell Hiệu trưởng 1  14.000  14.000

102 Máy vi tính DELL Phòng Văn thư - Kế toán 1  14.575  14.575

103 Máy vi tính để bàn FPT Elead T 8100 CM Trường THCS Đập Đá 1  14.800  14.800  8.880

104 Máy vi tính Hiệu trưởng Hiệu trưởng 1  11.500  11.500

105 Máy vi tính phòng tin Phòng tin 24  332.200  332.200  332.200 x

106 Máy vi tính phòng tin Phòng tin 1  12.500  12.500

107 Máy vi tính phòng tin Phòng tin 1  12.500  12.500

109 Máy vi tính phòng tin Phòng tin 10  127.000  127.000  25.400
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110 Máy vi tính phòng tin Phòng tin 1  12.500  12.500

111 Máy vi tính phòng tin Phòng tin 1  12.500  12.500

112 Máy vi tính phòng tin Phòng tin 1  12.500  12.500

113 Máy vi tính phòng máy Phòng tin 1  267.480  267.480

116 Máy vi tính học viên phòng tin học Phòng tin 10  75.750  75.750

117 Máy vi tính học viên phòng tin học Phòng tin 4  30.300  30.300

118 Máy vi tính học viên phòng tin Phòng tin 24  129.600  129.600

119 Máy vi tính phòng tin Phòng tin 1  12.500  12.500

188 1.859.373 1.234.884 624.489 694.540

I Tài sản cố định khác 188 1.859.373 1.234.884 624.489 694.540

1
Tivi Smart 65 inch cường lực Ariray AR-

6501S
trường THCS Nhơn An 3  28.000  28.000  16.800

2 Máy vi tính để bàn FPT Elead T 9700 trường THCS Nhơn An 1  23.500  23.500  14.100

3 Máy vi tính Kế toán phòng thư viện 1  21.000  21.000

4 Máy vi tính xách tay trường THCS Nhơn An 1  14.132  14.132  8.479

6 Ổn áp 10KA trường THCS Nhơn An 1  10.351  10.351

8 Trang thiết bị phòng tương tác trường THCS Nhơn An 1  182.067  182.067  91.034

9 Máy vi tính để bàn FPT Elead T 8100 trường THCS Nhơn An 1  14.800  14.800  8.880

13 Tủ hồ sơ trường THCS Nhơn An 1  13.500  13.500  5.063

20 Máy vi tính để bàn văn phòng 1  12.000  12.000

21 bộ bàn ghế họp hội đồng phòng hội đồng 20  132.000  132.000

22 Máy vi tính trường THCS Nhơn An 1  10.500  10.500

25 Dụng cụ đo các đại lượng không điện Phòng thiết bị 1  81.980  81.980  73.782 x

26 Đồng hồ đo thời gian hiện số Phòng thiết bị 2  23.710  23.710  20.746 x x

27 Đèn chiếu Panasonic trường THCS Nhơn An 1  19.750  19.750

28 Đàn Organ YAMAHA 15 trường THCS Nhơn An 10  23.000  23.000

32 Bộ máy chiếu H-Fec HC - 3819 EXL trường THCS Nhơn An 1  24.714  24.714  14.829

33 Cân điện tử Phòng thiết bị 1  10.433  10.433  7.825 x

34 Camera quan sát trường THCS Nhơn An 5  45.000  45.000

35 Ghế ngồi đàn trường THCS Nhơn An 10  1.200  1.200

36 camera trường THCS Nhơn An 1  49.500  49.500

39. Trường THCS Nhơn An
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37 Bộ thu nhận số liệu Phòng thiết bị 1  29.260  29.260  21.945 x

41 Bàn Ghế thư viện trường THCS Nhơn An 1  16.000  16.000

49 camera trường THCS Nhơn An 10  29.450  29.450

50 Máy vi tính Celeron 2,26GHz/06 trường THCS Nhơn An 16  91.200  91.200

51 Ghế phòng thư viện trường THCS Nhơn An 1  24.000  24.000  9.000

55 Máy tính phòng tin trường THCS Nhơn An 25  242.000  242.000

56 Máy tính phòng tin Phòng tin học 25  362.500  362.500  290.000 x

57 may scan phòng thư viện 1  13.900  13.900  4.170

58 Máy phô tô SHAP phòng thư viện 1  21.990  21.990

59 Máy phô tô phòng thư viện 1  35.000  35.000

61 Máy in Canon 3500 khổ Ả phòng thư viện 1  14.800  14.800

63 Máy chiếu v thể Viewra VR 2D trường THCS Nhơn An 1  23.500  23.500  14.100

64 Máy casette sony trường THCS Nhơn An 4  18.000  18.000

66 Máy biến áp nguồn Phòng thiết bị 1  12.170  12.170  9.736 x

67 Màn hình tivi trường THCS Nhơn An 1  29.350  29.350  5.870

68 Màn hình ti vi trường THCS Nhơn An 1  12.950  12.950

71 Kính hiển vi trường THCS Nhơn An 1  28.980  28.980  22.460

72 Kính hiển vi Phòng thiết bị 4  61.316  61.316  45.987 x

76 Giá sách trường THCS Nhơn An 18  10.800  10.800

79 Máy biến áp nguồn Phòng thiết bị 1  12.170  12.170  9.736 x

80 Máy tính xách tay văn phòng 1  15.100  15.100

81 Bàn ca bin  3 chỗ ngồi trường THCS Nhơn An 8  13.800  13.800

199 3.081.560 3.056.460 20.100 990.349

I Tài sản cố định khác 199 3.081.560 3.056.460 20.100 990.349

1
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENW1 

Model: V10ENW1 PTH 3

Trường THCS Nhơn 

Hạnh
2  20.100  20.100  15.075 x

2 Máy vi tính( máy Giáo viên phòng Th2)
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  12.121  12.121

3 Máy vi tính xách tay Sony vaio
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  17.200  17.200

4
Máy vi tính xách tay Asus B1400 CEAE -

BV 0166

Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  14.132  14.132  8.479

5 Máy vi tính phòng Tin học 03
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
25  362.500  362.500  217.500 x

6 Máy vi tính kế toán
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  10.650  10.650

40. Trường THCS Nhơn Hạnh
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7 Máy vi tính H. trưởng
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  10.200  10.200

8 Máy vi tính H. phó
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  10.200  10.200

9 Máy vi tính để bàn FPT Elead T 9700 is
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  23.500  23.500  14.100

10 Máy vi tính để bàn FPT Elead T 8100 CM
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  14.800  14.800  8.880

11 Máy vi tính ( máy học viên phòng Th2 )
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  224.129  224.129

12 Máy vi tính  FPT Lead T3930Ce
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
6  63.000  63.000  12.600

13
Máy tính xách tay DELL  phòng tương 

tác đa năng 2

Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  19.300  19.300  7.720

14 Máy tính để bàn FPT Elead T7100
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
6  75.000  75.000

15 Máy Scan EPSON DS-410
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  13.900  13.900

16 Máy photocopy Bizhub 226
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  44.200  44.200  18.785 x

18 Máy phô tô
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  25.300  25.300

19 Nhà máy lọc nước
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  38.531  38.531  7.706

20 Phan mem QLTS MISA
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  10.900  8.900  10.900

24 Tủ đựng thiết bị, tài liệu
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  15.000  15.000  1.875

26 Tủ dựng hồ sơ HT,HP
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
2  19.600  19.600  2.450

27 Tủ đựng hồ sơ 1
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  10.500  10.500

28 Phan mem KT MISA
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  15.850  12.850  15.850

29
Tivi Smart 65 inch cường lực Ariray AR-

6501S

Trường THCS Nhơn 

Hạnh
3  84.000  84.000  50.400

30 Tivi samsung 64 in
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  78.000  78.000

31
Thiết bị âm thanh di động ko dây phòng 

tương tác đa năng 2

Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  27.812  27.812  11.125

32
Thiết bị âm thanh di động ( Phòng tương 

tác )

Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  28.500  28.500  5.700

33 Thiết bị âm thanh di động
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  10.900  10.900  6.540

34 PM QLNH đề và PM TS đầu cấp
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  23.000  23.000 x
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35 Phần mềm soạn giáo án điện tử
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  15.000  15.000  15.000

36 Phần mềm QLTS-TB
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  11.000  11.000  11.000

37 TIVI SHARP70LE360X
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  57.000  57.000

38 Máy in Canon 3500
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  18.350  18.350

39 Máy chiếu vật thể viewra VR-2D
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  23.500  23.500  14.100

40
Máy chiếu vật thể phòng tương tác đa 

năng 2

Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  28.300  28.300  11.320

41 Camera giám sát
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  45.000  45.000 x

42
Bộ Thiết bị K.tra trắc nghiệm ( Phòng 

tương tác )

Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  64.900  64.900  12.980

43
Bộ máy chiếu H-Fec HC - 3819 EXL + 

Màn chiếu H-FEC WS84 L

Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  24.714  24.714  14.829

44 Bình lọc nước bể bơi
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  15.000  15.000  9.000

45 Biến áp nguồn L7/2022
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  12.170  12.170  9.128 x x

46 Bể bơi di động
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  138.500  138.500  103.875 x

47 Bảng tương tác ( Phòng tương tác )
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  69.700  69.700  13.940

48
Bảng tương tác  phòng tương tác đa năng 

2

Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  59.797  59.797  23.919

49 Băng ghế ngồi HS phòng Tin học 2
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
8  58.400  58.400  14.600

50 Bàn họp phòng Hội đồng
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  84.000  84.000  10.500

51 Bàn ghế học sinh ( 1 bàn, 2 ghế)
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
40  64.000  64.000

52 Bàn ghế học sinh ( 1 bàn, 2 ghế )
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  64.000  64.000

53 Bàn ghế học sinh
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
40  87.800  87.800  10.975

54 Bàn ghế GV dãy 10 phòng học
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  40.000  40.000 x

55 Âm ly Califor 302
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  5.500  5.500

56 Camera giám sát+ Tivi
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  48.925  48.925
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57 Camera trực tuyến DS-UC4
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  29.450  29.450  16.198 x

58 Camera04
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  25.850  25.850  17.449 x

59 Đàn Ỏgan
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  16.000  16.000

60 Máy chiêu thu vật thê ( Phòng tương tác )
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  27.600  27.600  5.520

61
Máy chiếu gần tích hợp phòng tương tác 

đa năng 2

Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  38.958  38.958  15.583

62 May chiếu gần đa năng ( phòng tương tác)
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  38.800  38.800  7.760

63 Máy CD dạy Tiếng Anh
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
4  10.000  10.000

64
Màn hình cảm ứng HPEC HIB-4K65A8 

PTH3

Trường THCS Nhơn 

Hạnh
2  138.300  138.300  82.980 x

65 Lối đi hành lang
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  97.241  97.241  21.879

68 Loa thùng
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  19.950  19.950

69 laptop Acer ( Phòng tương tác )
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  18.700  18.700  3.740

70 Kính hiển vi
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  28.980  28.980  21.735

71 Hệ thống mái che bể bơi
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  112.000  112.000  84.000

72
Hệ thống kết nối mạng Lan, điện cho 

phòng máy PTH3

Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  18.700  18.700  11.220 x x

73 Ghế xếp Inox
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  17.500  17.500

74 Đầu đẩy Peavev 3000 ( Mỹ )
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  15.700  15.700

75 Đàn Organ YAMAHA
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  16.350  16.350

76 Laptop Dell 15.5'
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  19.000  19.000

77 Tủ trưng bày phòng truyền thống
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
2  19.000  19.000  2.375

78 Máy lọc nước bể bơi
Trường THCS Nhơn 

Hạnh
1  15.100  15.100  9.060

963 2.257.732 1.497.942 759.790 921.834

I Tài sản cố định khác 963 2.257.732 1.497.942 759.790 921.834

4 Máy chiếu
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  21.100  21.100

5 Máy chiếu H-PEC HC-3819EXL
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  24.714  24.714  9.886 x

41. Trường THCS Nhơn Hậu
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6 Máy chiếu vậ thể Viewra VR-2D
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  28.000  28.000  11.200 x

12
Màn hình cảm ứng HPEC HIB-4K65A8 

2022

Trường THCS Nhơn 

Hậu
2  138.300  138.300  110.640 x

14 Máy lạnh LG phòng tin học 2022
Trường THCS Nhơn 

Hậu
2  20.100  20.100  17.588 x

15 Máy phô tô
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  25.300  25.300

16 Máy tính
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  10.650  10.650

17 Máy tính
Trường THCS Nhơn 

Hậu
25  235.143  235.143

18 Máy tính
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  11.368  11.368

21 Máy Tính
Trường THCS Nhơn 

Hậu
4  31.800  31.800 x

22 Máy tính 2011
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  12.570  12.570

25 Máy tính học viên phòng tin
Trường THCS Nhơn 

Hậu
24  129.600  129.600

31
Hệ thống kế nối mạng Lan, điện cho 

phòng máy 2022

Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  18.700  18.700  14.960 x

33 Khung rạp tổ chức sự kiện ngoài trời
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  17.200  17.200  15.050 x

34 Kính hiển vi
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  28.980  28.980  13.766 x

35 Kính hiển vi 2023
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  16.454  16.454  16.454 x

52 Máy tính phòng tin học 2022
Trường THCS Nhơn 

Hậu
25  362.500  362.500  290.000 x

53 Máy tính xách tay
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  19.000  19.000 x

57 Phần mềm quản lý đề thi
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  20.000  20.000  20.000 x

60 Phòng ngoại ngữ tương tác đa năng
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  182.067  182.067  91.034 x

61 Thiết bị âm thanh
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  10.900  10.900  4.360 x

62 Thước đo tốc độ TBL72022
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  12.920  12.920  10.336 x

63 Ti vi
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  19.950  19.950

64 Nhà xe
Trường THCS Nhơn 

Hậu
72  11.896  11.896

66 Ti vi dạy và học
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  29.350  29.350  11.740
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67 Ti vi LCD Plasma hiệu Panasonic
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  22.800  22.800

68
Ti vi Smart 65inch cường lực Ariang AR-

601S

Trường THCS Nhơn 

Hậu
3  84.000  84.000  33.600 x

75 Tường rào
Trường THCS Nhơn 

Hậu
714  119.910  119.910

77 Máy tính xách tay
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  17.000  17.000 x

79 Nhà vệ sinh
Trường THCS Nhơn 

Hậu
32  68.000  68.000

80 Máy tính xách tay
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  15.100  15.100 x

81 Máy tính xách tay
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  19.200  19.200 x

82
Máy tính xách tay Asus B1400CEAE-

BV0166

Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  14.132  14.132  5.653 x

83
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T8100CM

Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  14.800  14.800  5.920 x

84
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T9700is

Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  23.500  23.500  9.400 x

85 Máy vi tính Đông Nam Á
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  10.870  10.870

103 Bộ trống đội 2023
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  14.000  14.000  12.250 x

106 Bộ thu nhận số liệu 2023
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  22.850  22.850  22.850 x

107 Bộ thiết bị âm thanh 2023
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  49.500  49.500  39.600 x

108
Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm 

TBL72022

Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  10.486  10.486  8.389 x

109
Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp 

TBL72022

Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  10.050  10.050  8.040 x

110 Bộ bàn ghế vi tính
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  52.430  52.430 x

113 Biến áp nguồn TBL72022
Trường THCS Nhơn 

Hậu
2  24.340  24.340  19.472 x

122 Bàn 3 chỗ ngồi phòng tin
Trường THCS Nhơn 

Hậu
8  18.000  18.000 x

127 Bộ thu nhận số liệu TBL72022
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  29.260  29.260  23.408 x

128 Đồng hồ đo thời gian hiện số TBL72022
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  11.850  11.850  9.480 x

136
Dụng cụ đo lường các đại lượng không 

điện 2023

Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  81.980  81.980  81.980 x
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143 Cổng ngõ
Trường THCS Nhơn 

Hậu
12  58.162  58.162

146 CPU
Trường THCS Nhơn 

Hậu
2  15.000  15.000

147 Đàn Organ Yamaha PSR-E462
Trường THCS Nhơn 

Hậu
1  11.950  11.950  4.780 x

176  2.416.557  1.544.182  681.495  897.301

I Tài sản cố định khác 176 2.416.557 1.544.182 681.495 897.301

1
Ti vi Smart 65 inch cường lực Airay AR -

6501S

Trường THCS Nhơn 

Hòa
3  84.000  84.000  50.400

2 TỦ ĐỰNG THIẾT BỊ
Trường THCS Nhơn 

Hòa
3  19.500  19.500

3 Ti vi sam sum 65in
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  74.000  74.000

4 Tường rào mặt trước
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  47.132  47.132

5 Tường rào xung quanh
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  21.380  21.380

6 Tủ đựng thiết bị phòng hóa -lý-sinh
Trường THCS Nhơn 

Hòa
5  35.000  35.000

7 Ti Vi LCD Plasmn
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  25.750  25.750

8
Ti vi giảng dạy năm 2015loại 

samsungUA65.JU7000

Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  74.000  74.000

9 TI VI
Trường THCS Nhơn 

Hòa
2  58.700  58.700  23.480

10 Máy Phôtôcoppy
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  35.000  35.000

11 Máy lọc nước RO
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  22.825  13.695 x x

12
Máy lắp tóp xách tay thầy Hiệp và thầy 

Bưu

Trường THCS Nhơn 

Hòa
2  34.000  34.000

13 Máy lắp tóp thầy Chung
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  19.200  19.200

14 Máy chiếu V thể Viewra VR 2D
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  23.500  23.500  14.100

15 Máy chiếu 2 PANA XO NIC
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  19.700  19.700

16 Máy  SCAN EPSON -DS 410
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  13.900  13.900

17 Mát xách tay
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  14.900  14.900  11.920 x

18 Màn hình cảm ứng HPEC HIB-4K65A8
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  69.150  41.490 x x

19 Màn hình cảm ứng
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  63.000  63.000  50.400 x

42. Trường THCS Nhơn Hòa
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20 Kính hiển vi
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  16.465  16.465  14.407 x

21 Hệ thống mạng Lan cho phòng tin
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  25.000  25.000  20.000 x

22 Đồng hồ đo thời gian hiện số
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  11.850  7.110 x x

23 Đèn chiếu Pa na xô nít
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  19.750  19.750

24 Cụm Camera trực tuyến DSUC4
Trường THCS Nhơn 

Hòa
15  67.335  67.335  26.934

25 Bộ thu nhận số liệu
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  29.260  17.556 x x

26 Bộ thu nhận số liệu
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  22.850  22.850  18.280 x

27
Bộ máy chiếu H-Fec HC- 3819 EXL+ 

màn chiếu H- FEC WS84L

Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  24.714  24.714  14.829

28 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  10.050  6.030 x x

29 Bộ dụng cụ thí nghiệm  về sóng âm
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  10.486  6.292 x x

30 Bọ dụng cụ đo đại lượng không điện
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  81.980  81.980  65.584 x

31 Máy Phôtôcoppy
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  25.300  25.300

32 Máy photocopy
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  60.000  60.000  33.000

33 Máy tính  học sinh
Trường THCS Nhơn 

Hòa
10  125.000  125.000  50.000

34 Máy tính bàn
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  15.000  15.000  12.000 x

35 Thiết bị đo tốc độ
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  12.920  7.752 x x

36 Thiết bị âm thanh
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  10.900  10.900  6.540

37 Nhà xe phía nam và phía bắc
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  10.059  10.059

38 Nhà Bảo vệ
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  13.629  13.629

39 MT
Trường THCS Nhơn 

Hòa
24  332.200  332.200  265.760 x

40
Máy vi tính xách tay Asus B1400-BV 

0166

Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  14.132  14.132  8.479

41
Máy vi tính học viên dùng cho dạy phòng 

tin học

Trường THCS Nhơn 

Hòa
12  81.600  81.600

42 Máy vi tính học viên 2015
Trường THCS Nhơn 

Hòa
12  81.600  81.600
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43 Máy vi tính hiệu ĐNA
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  10.500  10.500

44 Máy vi tính để bàn FPT Elead T9700 is
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  23.500  23.500  14.100

45 bàn 3 chỗ ngồi phòng tin
Trường THCS Nhơn 

Hòa
8  18.000  18.000

46 Máy vi tính để bàn FPT Elead T8100 CM
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  14.800  14.800  8.880

47 Máy tính xách tay phục vụ tổ chuyên môn
Trường THCS Nhơn 

Hòa
2  26.000  26.000

48 Máy tính xách tay
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  15.100  15.100

49 Máy tính xách tay
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  14.900  14.900  11.920 x

50 Máy tính xách tay
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  14.700  14.700  11.760 x

51 MÁY TÍNH LAPTOPVAIO
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  18.700  18.700

52 Máy tính kế toán võ lý
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  10.700  10.700

53
Máy tính học viên  phục vụ dạy toán, 

tiếng Anh trên mạng Internet

Trường THCS Nhơn 

Hòa
10  85.000  85.000

54 Máy tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Hòa
24  129.600  129.600

55 Máy tính Der thầy Hiệp PT
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  18.500  18.500

56 Máy tính để bàn
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  10.500  10.500

57 Máy vi tính để bàn cho học sinh
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  125.000  125.000  50.000

58 Biến áp nguồn
Trường THCS Nhơn 

Hòa
1  24.340  14.604 x x

281 1.995.096 1.029.920 965.177 897.121

I Tài sản cố định khác 281 1.995.096 1.029.920 965.177 897.121

1 Bàn ghế học sinh Phòng học 20  33.900  33.900  12.713

2 Bàn ghế 3 chổ ngồi Tổ Bộ môn 8  14.000  14.000

3

mÀNG HÌNH CẢM ỨNG HPEC HIB - 

4K65 A8 ( CẢM ỨNG DÙNG BẰNG 

BÚT, TAY

Phòng tin học sinh 2  138.300  138.300  82.980 x x

4
Phần mền quản lý ngân hàng đề thi trực 

tuyến INTEST

Trường THCS Nhơn 

Hưng
1  20.000  20.000  16.000 x x

5 MVT để bàn FPT Elead  T12100i(12) Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

6 MVT để bàn FPT Elead  T12100i( 19) Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

43. Trường THCS Nhơn Hưng
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7 MVT để bàn FPT Elead  T12100i( 19) Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

8 MVT để bàn FPT Elead  T12100i( 18) Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

9 MVT để bàn FPT Elead  T12100i( 17) Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

10 MVT để bàn FPT Elead  T12100i( 15 Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

11 MVT để bàn FPT Elead  T12100i( 15 Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

12 MVT để bàn FPT Elead  T12100i( Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

13 Ổ áp lioa 10KVA Phòng tin học sinh 1  7.200  7.200  4.320 x x

14 MVT để bàn FPT Elead  T12100i (23) Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

15 MVT để bàn FPT Elead  T12100i (11) Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

16 MVT để bàn FPT Elead  T12100i (10) Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

17 MVT để bàn FPT Elead  T12100i ( 21) Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

18 MVT để bàn FPT Elead  T12100i  (13) Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

19 MVT để bàn FPT Elead  T12100i Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

20 MVT để bàn FPT Elead  T12100i Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

21 MVT để bàn FPT Elead  T12100i Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

22 MVT để bàn FPT Elead  T12100i Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

23 MVT để bàn FPT Elead  T12100i (22) Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

34 Ti vi Smart 65 Inch cường lực Ariray
Trường THCS Nhơn 

Hưng
1  28.000  28.000  16.800

35 Ti vi Smart 65 Inch cường lực Ariray
Trường THCS Nhơn 

Hưng
1  28.000  28.000  16.800

36 Ti vi Smart 65 Inch cường lực Ariray
Trường THCS Nhơn 

Hưng
1  28.000  28.000  16.800

38
Thiết bị hệ thống nối mạng Lan, điện cho 

phòng máy ( hệ thống mạng)
Phòng tin học sinh 1  18.700  18.700  11.220 x x

41 Thiết bị âm thanh học trực tuyến
Trường THCS Nhơn 

Hưng
1  10.900  10.900  6.540

42
photocopy Fuji Xerox  Docucentre S2520- 

 One tray
Văn phòng 1  40.000  40.000  27.000 x x

43 PHẦN MỀN THIET BỊ EMIS
Trường THCS Nhơn 

Hưng
1  10.000  10.000  8.000 x x

46 MVT để bàn FPT Elead  T12100i Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x
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47 MVT để bàn FPT Elead  T12100i Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

48 MVT để bàn FPT Elead  T12100i (24) Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

49 MVT để bàn  FPT Elead  T12101 Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

50 LOA jbl-srx 1000w Phòng Đoàn Đội 1  19.500  19.500

51 Laptop Phòng Y Tế 1  16.500  16.500

52 lap top hiệu DELL Tổ Bộ môn 1  14.000  14.000

54 Ghế Xếp G01 dành cho Học sinh Phòng tin học sinh 1  16.800  16.800  12.600 x x

57 Ghế đẩu
Trường THCS Nhơn 

Hưng
100  15.000  15.000

58
Ca bin máy vi tính học sinh( bàn máy 

đựng CPU máy tính)
Phòng tin học sinh 12  46.800  46.800  35.100 x x

59 MVT để bàn ed T124002i Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

61 Bộ máy chiếu + màng chiếu
Trường THCS Nhơn 

Hưng
1  24.714  24.714  14.829

62

Bảng trượt ngang nguyên khối 

MOSITECH SS03 ( BẢNG GẮN TRÊN 

TƯỜNG NHƯ MÀNG HÌNH )

Phòng tin học sinh 2  14.660  14.660  8.796 x x

64 Bàn phòng họp ban giám hiệu Phòng ban giám hiệu 1  11.100  11.100

67 Bàn giáo viên dãy C 4  12.400  12.400

70 Máy chiêu Văn phòng 1  13.200  12.000  1.200

72 Máy chiếu hiệu SONY VPL - EXI45 Dãy A 1  27.780  27.780

73 Máy chiếu Tổ Bộ môn 1  17.500  17.500

74 MVT  FPT Elead  T12101i Phòng tin học sinh 1  13.842  13.842  11.073 x

75 Máy vi tính xách tay Asus
Trường THCS Nhơn 

Hưng
1  14.132  14.132  8.479

76 Máy vi tính pen tium 4 Văn phòng 1  11.500  11.500

77
MÁY VI TÍNH HỌC SINH ( CẤP 

TRÊN CẤP)
Phòng tin học sinh 24  348.000  348.000  208.800 x x

78 Máy vi tính học sinh Văn phòng 20  200.000  200.000

79 Máy vi tính để bàn FPT Elead T 8100 CM
Trường THCS Nhơn 

Hưng
1  14.800  14.800  8.880

80
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead Ed12400i
Phòng tin học sinh 1  15.000  15.000  12.000 x

82 Máy vi tính Celeron 2,26 GHZ bộ môn VT 14  79.800  79.800

83 Máy vi tính để bàn FPT Elead T 9700 is
Trường THCS Nhơn 

Hưng
1  23.500  23.500  14.100
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84
máy vi tính  FPT  ELEAD T12100i học 

sinh
phòng vi tính học sinh 7  99.050  99.050  59.430 x x

85 Máy vi tính  Celeron 1,3 HZ bộ môn VT 10  58.000  58.000

86 Máy tính xách tay Dãy A 1  17.000  17.000

87 Máy tính để bàn Đông Nam Á bộ môn VT 5  55.000  55.000

88 Máy photocoppy Văn phòng 1  34.780  34.780

89 Máy laptop kế toán
Bộ phận Kế Toán - Văn 

Thư
1  21.780  21.780

90

Máy lạnh LG INvERTER 1 HP V10 

ENW1 MODEL  V10 ENW1 ( PHÒNG 

TIN hs)

Phòng tin học sinh 2  20.100  20.100  15.075 x x

91 Máy chiếu vật thể
Trường THCS Nhơn 

Hưng
1  23.500  23.500  14.100

8.660 2.294.662 2.294.662 1.023.406

I Tài sản cố định khác 8.660 2.294.662 2.294.662 1.023.406

1 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

2 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

3 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

4 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

5 Máy tính học viên thcsnhonkhanh 25  148.200  148.200

6 Máy vi tính thcsnhonkhanh 1  11.900  11.900

7 Máy tính xách tay campaq thcsnhonkhanh 1  15.100  15.100

8 Máy vi tính thcsnhonkhanh 1  11.347  11.347

9 Máy vi tính thcsnhonkhanh 3  24.300  24.300

10 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

11 Máy tính học viên thcsnhonkhanh 8  64.800  64.800

12 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

13 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

14 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

15 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

16 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

17 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

18 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

19 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

20 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

21 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

44. Trường THCS Nhơn Khánh
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22 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

23 máy vi tính thcsnhonkhanh 2  17.380  17.380

24 Bàn đọc thư viện thcsnhonkhanh 1  3.780  3.780

25 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

26 Máy vi tính (My) thcsnhonkhanh 1  8.400  8.400

27 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

28 Máy vi tính để bàn FPT Elead T 9700 is thcsnhonkhanh 1  23.500  23.500  14.100

34
Tivi Smart 65 inch cường lực Ariray AR-

6501S
thcsnhonkhanh 1  28.000  28.000  16.800

35
Tivi Smart 65 inch cường lực Ariray AR-

6501S
thcsnhonkhanh 1  28.000  28.000  16.800

37 Ti vi Văn phòng thcsnhonkhanh 2  28.000  28.000

38 Ti Vi 2022 thcsnhonkhanh 1  24.800  24.800  19.840 x

39 Ti Vi 2022 thcsnhonkhanh 1  24.800  24.800  19.840 x

40 Ti vi thcsnhonkhanh 1  29.400  29.400  17.640

41 Ti vi thcsnhonkhanh 3  88.197  88.197  35.279

42 Ti Vi thcsnhonkhanh 1  29.350  29.350  17.610

43 Thiết bị đo tốc độ thcsnhonkhanh 1  12.920  12.920  11.305 x

44 Thiết bị âm thanh thcsnhonkhanh 1  10.900  10.900  8.720

45 Sân bãi ,vườn trường thcsnhonkhanh 8.489  212.225  212.225

46 Phần mềm quản lý thiết bị thcsnhonkhanh 1  19.600  19.600  19.600 x

47 Phần mềm quản lý ngân hàng đề thcsnhonkhanh 1  20.000  20.000  20.000 x

48 Ổn Áp 15 KWA thcsnhonkhanh 1  3.600  3.600

49
Máy vi tính xách tay Asus B1400 CEAE -

BV 0166
thcsnhonkhanh 1  14.132  14.132  8.479

50 Máy vi tính văn phòng thcsnhonkhanh 1  13.250  13.250

51 Máy vi tính văn phòng thcsnhonkhanh 1  13.930  13.930

52 Máy vi tính học viên mới thcsnhonkhanh 25  235.136  235.136

53 Máy vi tính học viên 2014 thcsnhonkhanh 2  15.160  15.160

54 Máy vi tính để bàn FPT Elead T 8100 CM thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  8.880

56 Biến áp nguồn thcsnhonkhanh 1  12.170  12.170  10.649 x

57 Bàn vi tinh học viên thcsnhonkhanh 8  15.600  15.600

58 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm thcsnhonkhanh 1  10.486  10.486  9.175 x

59 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp thcsnhonkhanh 1  10.050  10.050  8.794 x
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60 Bình lọc nước bể bơi thcsnhonkhanh 1  15.000  15.000  13.500

61 Biến áp nguồn thcsnhonkhanh 1  12.170  12.170  10.649 x

62
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENW1 

Model: V10ENW1
thcsnhonkhanh 1  10.050  10.050  8.794 x

63 Máy phô tô thcsnhonkhanh 1  21.850  21.850

64
Bộ máy chiếu H-Fec HC - 3819 EXL + 

Màn chiếu H-FEC WS84 L
thcsnhonkhanh 1  24.714  24.714  14.829

66 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

67 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

68 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

69 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

70 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

71 Máy tính 2022 thcsnhonkhanh 1  14.800  14.800  11.840 x

73 Bộ thu nhận số liệu thcsnhonkhanh 1  22.850  22.850  19.994 x

74 Bộ thu nhận số liệu thcsnhonkhanh 1  29.260  29.260  25.603 x

75 Camera quan sát thcsnhonkhanh 1  45.000  45.000

76 Máy chiếu v thể Viewra VR 2D thcsnhonkhanh 1  23.500  23.500  18.800

77 Máy chiếu Sony thcsnhonkhanh 1  20.290  20.290

78 Máy chiếu thcsnhonkhanh 1  19.750  19.750

79 Máy bơi lọc nước thcsnhonkhanh 1  15.100  15.100  13.590

81 Laptop thcsnhonkhanh 1  16.500  16.500

82 Kính hiển vi thcsnhonkhanh 1  16.465  16.465  14.407 x

83 Kính hiển vi thcsnhonkhanh 1  28.980  28.980  22.460

85 Hệ thống mái che bể bợi thcsnhonkhanh 1  112.000  112.000  100.800

86 Ghế xếp có nĩ thcsnhonkhanh 24  5.040  5.040

87 Máy ken thcsnhonkhanh 1  13.900  13.900  5.560

88 Dụng cụ đo các đại lượng không điện thcsnhonkhanh 1  81.980  81.980  71.733 x

89 Đồng hồ đo thời gian hiện số thcsnhonkhanh 1  11.850  11.850  10.369 x

92 Bàn họp hiệu phó thcsnhonkhanh 1  11.500  11.500

94 Bể bơi di động thcsnhonkhanh 1  138.500  138.500  124.650

37  675.506  39.000  636.506  592.900

I Tài sản cố định khác 37 675.506 39.000 636.506 592.900

1 Máy tính phòng tin học Phòng tin học 24  332.200  332.200  332.200 x

45. Trường THCS Nhơn Lộc
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2 Thiết bị đo tốc độ Phòng Thiết bị 1  12.920  12.920  7.752 x

3 Máy tính xách tay Phòng Thiết bị 1  27.600  27.600  16.560 x

4 Máy tính gv để bàn Phòng tin học 1  15.000  15.000  12.000 x

5 Máy in CCanon 2009 Phòng Thiết bị 1  11.400  11.400  6.840 x

6 Màn hình cảm ứng HPEC HIB-4K65A8 Phòng Thiết bị 1  69.105  69.105  51.829 x

7 Kính hiển vi Phòng Thiết bị 1  16.465  16.465  16.465 x

8 Dụng cụ đo các đại lượng không điện Phòng Thiết bị 1  81.980  81.980  71.733 x

9 Bộ thu nhận số liệu Phòng Thiết bị 1  29.260  29.260  17.556 x

10 Đồng hồ đo thời gian hiện số Phòng hội đồng 1  11.850  11.850  7.110 x

11 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Phòng Thiết bị 1  10.486  10.486  7.865 x

12 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Phòng Thiết bị 1  10.050  10.050  7.538 x

13 Biến áp nguồn Phòng Thiết bị 1  24.340  24.340  14.604 x

14 Bộ thu nhận số liệu Phòng Thiết bị 1  22.850  22.850  22.850 x

292 2.336.969 1.886.718 450.251 1.282.252

I Tài sản cố định khác 292 2.336.969 1.886.718 450.251 1.282.252

1 Tivi

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  10.961  10.961

4 Tivi Smart 65 inch cường lực

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  28.000  28.000  22.400

6 Tủ thiết bị B

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

4  6.360  6.360

7 Tivi Smart 65 inch cường lực

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  28.000  28.000  22.400

8 Tivi Smart 65 inch cường lực

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  28.000  28.000  22.400

9 Ti vi 64" SamSung .

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  78.000  78.000

10 Máy vi tính để bàn FPT 9700

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  23.500  23.500  18.800

11 Thiết bị kết nối máy lạnh phòng Tin Phòng học 1  31.000  31.000  19.375

46. Trường THCS Nhơn Mỹ



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

12 Thiết bị đo tốc độ

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  12.920  12.920  12.920 x

13 Thiết bị âm thanh

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  10.900  10.900  8.720

14 Phần mềm QL ngân hàng đề thi INTEST

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  20.000  20.000  20.000 x

15 Tường rào 288m2

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  43.200  43.200

16

Phần mềm Cổng thông tin điện tử; PM 

tuyển sinh đầu cấp; PM Nền tảng giáo 

dục - Thiết bị EMIS

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  15.000  15.000  15.000 x

18 Nhà cầu

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

48  25.000  25.000

19 Máy vi tính văn phòng

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  8.300  8.300

20
Thiết bị phòng học trực tuyến (camera, 

micro, loa trợ giảng)

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

10  44.890  44.890  33.668

22 Máy tính xách tay

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  17.000  17.000

24 Máy lạnh phòng Tin học Phòng học 1  15.000  15.000  9.375

25 Máy phôtô

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  25.300  25.300

26 Máy scan

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.900  13.900  8.688

27 Máy Sing PC

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  11.368  11.368

28 Máy tính

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  17.000  17.000

29 Máy tính bàn GV phòng Tin Phòng học 1  15.000  15.000  6.000

34 Máy tính xách tay

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  17.000  17.000

35 Máy tính xách tay

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  17.000  17.000



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

36 Máy vi tính Kế toán

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  9.490  9.490

37 Máy tính xách tay

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  17.000  17.000

38 Máy tính xách tay

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  17.000  17.000

39 Máy tính xách tay
PHÒNG TỔ CHỨC 

HÀNH CHÍNH
1  13.000  13.000

40 Máy tính xách tay compao

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  15.100  15.100

41 Máy tính xách tay hiệu DeLL

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  17.000  17.000

42 Máy tính học viên ( ph - Tin )

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

24  129.600  129.600

43 Máy vi tính học viên Phòng học 1  11.200  11.200  4.480

44 Máy vi tính học viên Phòng học 1  11.200  11.200  4.480

45 Máy vi tính học viên Phòng học 1  11.200  11.200  4.480

46 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

47 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

48 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

49 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

50 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

51 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

52 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

53 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

54 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

55 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

56 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

57 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

58 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

59 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

60 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

61 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

62 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

63 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

64 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

65 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

66 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

67 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

68 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

69 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

70 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

71 Máy vi tính để bàn FPT ED12400i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  15.000  15.000  15.000 x

72 Máy vi tính để bàn FPT T12100i

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  13.842  13.842  13.842 x

73 Máy vi tính để bàn FPT 8100

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  14.800  14.800  11.840

74 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

75 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

76 Máy vi tính học viên Phòng học 1  11.200  11.200  4.480

77 Máy vi tính học viên Phòng học 1  11.200  11.200  4.480

78 Máy vi tính học viên Phòng học 1  11.200  11.200  4.480

79 Máy vi tính học viên Phòng học 1  11.200  11.200  4.480

80 Máy vi tính học viên Phòng học 1  11.200  11.200  4.480

81 Máy vi tính học viên Phòng học 1  11.200  11.200  4.480

82 Máy vi tính học viên Phòng học 1  11.200  11.200  4.480

83 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

84 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

85 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

86 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

87 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

88 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

89 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

90 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

91 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

92 Máy tính xách tay hiệu DeLL

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  17.000  17.000

93 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

94 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

95 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

96 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

97 Máy vi tính Asus

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  14.132  14.132  11.306

98 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

99 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

100 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

101 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

102 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

103 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

104 Máy vi tính học sinh Phòng học 1  11.500  11.500  4.600

108 Camera

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  46.385  46.385  40.587 x

109 Dàn âm Thanh

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  53.368  53.368

110 Đèn chiếu PanaSonic

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  19.750  19.750

111 Đồng hồ đo thời gian hiện số

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  11.850  11.850  11.850 x

112 Dụng cụ đo các đại lượng không điện

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  81.980  81.980  81.980 x

120 Kính hiển vi

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  28.980  28.980  25.358

121 Kính hiển vi

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  16.465  16.465  16.465 x

123
Màn hình cảm ứng 65inch TXD YL-

4K6511

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  63.000  63.000  63.000 x

124 Màn hình cảm ứng HPEC HIB-4K65A8

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  69.150  69.150  69.150 x

125 Máy chiếu Phòng học 1  15.000  15.000  6.000

126 Máy chiếu vật thể 2D

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  23.500  23.500  18.800

133 Máy lạnh phòng Tin học Phòng học 1  15.000  15.000  9.375



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
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134
Bộ tivi, đầu ghi, ổ cứng kết nối camera 

quản lý trường học

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  46.200  46.200  36.960 x

143 Bàn ghế học sinh cỡ số 6

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

96  162.720  162.720  40.680

149 Bộ thu nhận số liệu

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  29.260  29.260  29.260 x

151 Bộ máy chiếu, màn chiếu

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  24.714  24.714  19.772

153 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  10.486  10.486  10.486 x

154 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  10.050  10.050  10.050 x

155 Bộ thu nhận số liệu

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  22.850  22.850  22.850 x

156 Biến áp nguồn

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  12.170  12.170  12.170 x

157 Biến áp nguồn

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ NHƠN 

MỸ

1  12.170  12.170  12.170 x

532 2.255.917 1.830.667 425.250 457.908

I Tài sản cố định khác 532 2.255.917 1.830.667 425.250 457.908

13 Ti vi 60inch
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  44.000  44.000

14 Ti vi TCL 4K 65inch L65P65
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  29.350  29.350  11.740

15 Ti vi TCL 65inch L65P8
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  29.399  29.399  11.760

16 Ti vi TCL 65inch L65P8
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  29.399  29.399  11.760

17 tivi 42inch
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  13.500  13.500

18
Tivi Smart 65inch cường lực Ariray AR-

6501S

Trường THCS Nhơn 

Phong
3  84.000  84.000  50.400

24 Thiết bị đo tốc độ -Thiết bị 20224
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  10.050  10.050 x

25 Nhà xe học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phong
280  20.000  20.000

26 Thiết bị âm thanh
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  10.900  10.900  6.540

47. Trường THCS Nhơn Phong
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27
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

28
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

29
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

30
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

31
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

32
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

33
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

34 Máy vi tính phòng tin B Phong vi tính 25  236.470  236.470

37
Máy vi tính xách tay Asus B1400 CEAE-

BV 0166

Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.132  14.132  8.479

38 Nhà xe giáo viên
Trường THCS Nhơn 

Phong
60  20.000  20.000

45 Phần mềm soạn giáo án điện tử
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  15.000  15.000  12.000

46 Phần mềm tài sản
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  8.900  8.900  7.120

47 PM EMIS thiết bị và PM tuyển sinh
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  13.000  13.000 x

48
PM quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến 

In.Test

Trường THCS Nhơn 

Phong
1  20.000  20.000 x

49
Tài sản và thiết bị phòng tương tác đa 

năng

Trường THCS Nhơn 

Phong
1  182.067  182.067  113.792

90
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

106
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

107 Máy vi tính để bàn phòng tin A
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  12.500  12.500  5.000

108
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

111
Hệ thống kết nối mạng Lan, điện cho 

phòng máy-Tin 2022

Trường THCS Nhơn 

Phong
1  18.700  18.700 x

113 Kính hiển vi
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  28.980  28.980  19.562

114 Laptop i5 (KT-HT)
Trường THCS Nhơn 

Phong
2  35.800  35.800

116 Loa thùng 5 tấc JBL (2023)
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  19.960  19.960  15.968 x
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118 Màn hình cảm ứng HPEC- Tin2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  69.150  69.150 x

119 Màn hình cảm ứng HPEC- Tin2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  69.150  69.150 x

126 Máy chiếu Phòng bộ môn 1  16.000  16.000

127 Máy chiếu v thể Viewra VR2D
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  23.500  23.500  14.100

132 Ghế tựa 3 đai tổ văn phòng 40  22.600  22.600

139
Đồng hồ đo thời gian hiện số - Thiết bị 

2022

Trường THCS Nhơn 

Phong
1  11.850  11.850 x

140 Đàn organt
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  15.800  15.800

146 Bộ thu nhận số liệu - Thiết bị 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  29.260  29.260 x

147
Bộ máy chiếu H-Fec HC - 3819 EXL + 

Màn chiếu H-Fec WS 84L

Trường THCS Nhơn 

Phong
1  24.714  24.714  14.829

148
Bộ dụng cụ thí nghiệm sóng âm -Thiết bị 

20225

Trường THCS Nhơn 

Phong
1  10.486  10.486 x

149
Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp-Thiết 

bị 20226

Trường THCS Nhơn 

Phong
1  10.050  10.050 x

150 Biến áp nguồn - thiết bị 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  12.170  12.170 x

151 Biến áp nguồn - thiết bị 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  12.170  12.170 x

152 Bàn vi tính EDU vách liền 3 chỗ ngồi Phòng bộ môn 8  24.750  24.750

161 Máy lạnh LG-Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  10.050  10.050 x

162 Máy lạnh LG-Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  10.050  10.050 x

163 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

164 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

165 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

166 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

167 Máy vi tính để bàn FPT Elead T8100
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.800  14.800  8.880

168 Máy vi tính để bàn FPT Elead T9700
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  23.500  23.500  14.100

169 Máy vi tính để bàn phòng tin A
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  12.500  12.500  5.000

170 Máy vi tính để bàn phòng tin A
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  12.500  12.500  5.000



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

171 Máy vi tính để bàn phòng tin A
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  12.500  12.500  5.000

172 Máy vi tính để bàn phòng tin A
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  12.500  12.500  5.000

173 Máy vi tính để bàn phòng tin A
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  12.500  12.500  5.000

174 Máy vi tính để bàn phòng tin A
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  12.500  12.500  5.000

175 Máy vi tính để bàn phòng tin A
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  12.500  12.500  5.000

176 Máy vi tính để bàn phòng tin A
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  12.500  12.500  5.000

177 Máy vi tính để bàn phòng tin A
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  12.500  12.500  5.000

181 Máy vi tính Đông Nam Á-Phó HT tổ văn phòng 1  11.880  11.880

182
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

183
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

184
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

185
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

186 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

187 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

188 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

189 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

190
Máy photocopy Fuji xerox Docucentre 

S2520_Onetray (2023)

Trường THCS Nhơn 

Phong
1  40.300  40.300  32.240 x

191 Máy photocopy SHARP AR-5316 tổ văn phòng 1  21.990  21.990

192 Máy scan
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  13.900  13.900  2.780

193 Máy tính xách tay Dell corei5 (HP)
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  17.000  17.000

194 Máy tính xách tay HP COMPAQ 795TU
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  17.500  17.500

195 Máy vi tính - Học viên Phòng bộ môn 24  126.000  126.000

196 Máy vi tính (máy chủ phòng tin) Phòng bộ môn 1  9.490  9.490

197 Máy vi tính để bàn
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.200  14.200  11.360 x
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198 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

199 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

200 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

201
Máy vi tính phòng tin A (FPT Elead 

T8100ĐT)
Phong vi tính 1  13.500  13.500  2.700

202 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

203 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

204 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

205 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

206 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

207 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

208 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

209 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

210 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

211 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

212 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

213 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

214 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

215 Máy vi tính để bàn -Tin 2022
Trường THCS Nhơn 

Phong
1  14.500  14.500 x

486 1.877.627 1.864.727 12.900 900.809

I Tài sản cố định khác 486 1.877.627 1.864.727 12.900 900.809

1 Máy vi tính phòng tin học
Trường THCS Nhơn 

Phúc
25  225.456  225.456

2 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

3 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

4 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

48. Trường THCS Nhơn Phúc
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5 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

6 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

7 Máy vi tính để bàn FPT Elea T9700 is
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  23.500  23.500  18.800

8 Máy vi tính để bàn FPT Elea T9700 is
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  23.500  23.500  18.800

9 Máy vi tính
Trường THCS Nhơn 

Phúc
3  39.570  39.570

10 Máy San DS-410
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  12.900  12.900  12.900 x

11 Máy photocoppy
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  55.450  55.450  37.429

12 Máy Photocoppy
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  25.300  25.300

13 Máy Laptop Dell inspiron
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  17.500  17.500

14 Máy chiếu vật thể VIewra VR2D
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  23.500  23.500  18.800

16 Laptop DELL
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  10.700  10.700

17 Kính Hiển Vi
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  16.465  16.465  16.465 x

18 Hệ thống xử lý nước
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  17.000  17.000

20 Dụng cụ thí nghiệm về sóng âm
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  10.486  10.486  8.389 x

21 Dụng cụ thí nghiệm quang hợp
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  10.050  10.050  8.040 x

22 Đồng hồ đo thời gian hiện số
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  11.850  11.850  9.480 x

23 Đèn chiếu panasonic + màn chiếu
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  21.100  21.100

24 Đàn Organ
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  19.000  19.000

25 Cổng ngõ+ tường rào phí trước
Trường THCS Nhơn 

Phúc
162  20.000  20.000

26 Bộ thu nhận số liệu
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  29.260  29.260  23.408 x

27 Bộ thu nhận số liệu
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  22.850  22.850  22.850 x

28 Bộ dụng cụ đo đại lượng không điện
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  81.980  81.980  81.980 x

29 Biến áp nguồn
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  121.070  121.070  96.856 x
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30 Biến áp nguồn
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  121.070  121.070  96.856 x

31 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

32 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

33 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

34 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

35 Tường rào phía sau
Trường THCS Nhơn 

Phúc
150  58.000  58.000

36 Tivi Smat 65 inch
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  28.000  28.000  22.400

37 Tivi Smat 65 inch
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  28.000  28.000  22.400

38 Tivi Smat 65 inch
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  28.000  28.000  22.400

39 Ti viTCL4K 65 inch
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  29.350  29.350  17.610

40 Ti vi Sam sung PS 51 D 450 A2
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  23.000  23.000

41 Ti vi L65P 65 inch
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  29.350  29.350  17.610

42 Ti vi
Trường THCS Nhơn 

Phúc
2  49.000  49.000

43 Thiết bị đo tốc độ
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  12.920  12.920  10.336 x

44 Nhà vệ sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
51  25.000  25.000

45 Máy vi tính xách tay hiệu COPAQ
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  15.100  15.100

46 Máy vi tính văn phòng Đông Nam Á
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  10.000  10.000

47 Máy vi tính văn phòng
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  10.650  10.650

48 Máy vi tính laptop hiệu Dell
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  12.800  12.800

49 Máy vi tính Laptop hiệu Dell
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  12.800  12.800

50 Máy vi tính học viên
Trường THCS Nhơn 

Phúc
24  129.600  129.600

51 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

52 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x
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53 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

54 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

55 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

56 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

57 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

58 Bàn vi tính học sinh hiệu EDU 3 chỗ ngồi
Trường THCS Nhơn 

Phúc
8  18.000  18.000

59 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

60 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

61 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

62 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

63 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

64 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

65 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

66 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

67 Bàn làm việc
Trường THCS Nhơn 

Phúc
4  36.000  36.000  27.000

68 máy vi tính học sinh
Trường THCS Nhơn 

Phúc
1  14.500  14.500  11.600 x

171 2.726.976 2.726.976 1.681.187

I Tài sản cố định khác 171 2.726.976 2.726.976 1.681.187

1 Ti vi LG
trường THCS Nhơn 

Thành
1  38.000  38.000

4 Máy vi tính để bàn FPT Elead T 9700 is
trường THCS Nhơn 

Thành
1  23.500  23.500  14.100

5 Máy vi tính để bàn FPT Elead T 8100 CM
trường THCS Nhơn 

Thành
1  14.800  14.800  8.880

6 Máy tính xách tya SONY WAIO I3
trường THCS Nhơn 

Thành
1  17.000  17.000

7 Máy tính xách tay Sony Waio
trường THCS Nhơn 

Thành
1  17.000  17.000

8 máy tính xách tay chuyên môn
trường THCS Nhơn 

Thành
1  17.000  17.000

49. Trường THCS Nhơn Thành
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9 Máy tính xách tay 2023
trường THCS Nhơn 

Thành
1  19.450  19.450  19.450 x

10 Máy tính xách tay
trường THCS Nhơn 

Thành
1  17.000  17.000

11 Máy tính VEMIS
trường THCS Nhơn 

Thành
1  11.347  11.347

12 Máy tính sách tay
trường THCS Nhơn 

Thành
1  17.200  17.200

13 Máy tính phòng tin 2023
trường THCS Nhơn 

Thành
24  332.200  332.200  332.200 x

14 Máy tính phòng tin
trường THCS Nhơn 

Thành
10  125.000  125.000  50.000

15 Máy tính để bàn tổ văn
trường THCS Nhơn 

Thành
1  11.600  11.600  11.600 x

16 Máy tính để bàn tổ toán
trường THCS Nhơn 

Thành
1  11.600  11.600  11.600 x

17 Máy tính để bàn tổ TD&NN
trường THCS Nhơn 

Thành
1  11.600  11.600  11.600 x

18 Máy tính để bàn tổ KHTN
trường THCS Nhơn 

Thành
1  11.600  11.600  11.600 x

19 Máy tính để bàn Hiệu phó chuyên môn
trường THCS Nhơn 

Thành
1  11.600  11.600  11.600 x

20 Máy tính để bàn hiệu phó
trường THCS Nhơn 

Thành
1  8.000  8.000

21 Máy tính để bàn giáo viên phòng tin
trường THCS Nhơn 

Thành
1  15.000  15.000  15.000 x

22 Máy Scan epson DS410
trường THCS Nhơn 

Thành
1  13.900  13.900  6.950

24 máy photocopy
trường THCS Nhơn 

Thành
1  49.000  49.000

27 Thiết bị đo tốc độ
trường THCS Nhơn 

Thành
1  12.920  12.920  11.305 x

28 Thiết bị dạy trực tuyến
trường THCS Nhơn 

Thành
1  67.335  67.335  53.868

29 Thiết bị âm thanh
trường THCS Nhơn 

Thành
1  10.900  10.900  6.540 x

31
Phần mềm Tuyển sinh đàu cấp và Phần 

mềm Nền tảng giáo dục - Thiết bị EMIS

trường THCS Nhơn 

Thành
1  13.000  13.000  13.000 x

32
Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi trực 

tuyến In.Tets

trường THCS Nhơn 

Thành
1  20.000  20.000  20.000 x

35 Phần mềm giáo án điện tử
trường THCS Nhơn 

Thành
1  15.000  15.000  15.000

39
Máy vi tính xách tay Asus B1400 CEAE -

BV 0166

trường THCS Nhơn 

Thành
1  14.132  14.132  8.479
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41 Máy vi tính văn phòng
trường THCS Nhơn 

Thành
1  10.950  10.950

42 Máy vi tính văn phòng
trường THCS Nhơn 

Thành
2  18.400  18.400

43 Máy vi tính TPT
trường THCS Nhơn 

Thành
1  11.368  11.368

44 Máy vi tính sách tay
trường THCS Nhơn 

Thành
1  15.100  15.100

45 Máy vi tính phòng tin học
trường THCS Nhơn 

Thành
25  362.500  362.500  290.000 x

46 Máy vi tính phòng thực hành
trường THCS Nhơn 

Thành
24  136.800  136.800

49 Máy pho to
trường THCS Nhơn 

Thành
1  25.500  25.500

50 Máy lọc nước tinh khuyết nóng lạnh
trường THCS Nhơn 

Thành
1  12.000  12.000  9.600 x

51
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENW1 

Model: V10ENW1 PT

trường THCS Nhơn 

Thành
1  10.050  10.050  8.794 x

55 Biến áp nguồn
trường THCS Nhơn 

Thành
1  12.170  12.170  10.649 x

56 Biến áp nguồn
trường THCS Nhơn 

Thành
1  12.170  12.170  10.649 x

57 Bộ bàn họp hội đồng
trường THCS Nhơn 

Thành
1  15.620  15.620

58 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp
trường THCS Nhơn 

Thành
1  10.050  10.050  8.794 x

59 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm
trường THCS Nhơn 

Thành
1  10.486  10.486  9.175 x

60
Bộ máy chiếu H-Fec HC - 3819 EXL + 

Màn chiếu H-FEC WS84 L

trường THCS Nhơn 

Thành
1  24.714  24.714  14.828

61 Bộ thu nhận số liệu
trường THCS Nhơn 

Thành
1  22.850  22.850  22.850 x

62 Bộ thu nhận số liệu
trường THCS Nhơn 

Thành
1  29.260  29.260  25.603 x

63 Camera quan sát
trường THCS Nhơn 

Thành
1  45.000  45.000  13.500

65 CPU máy tính
trường THCS Nhơn 

Thành
3  16.500  16.500

66 CPU phòng tin học
trường THCS Nhơn 

Thành
10  57.000  57.000

69 Đồng hồ đo thời gian hiện số
trường THCS Nhơn 

Thành
1  11.850  11.850  10.369 x

70 Dụng cụ đo các đại lượng không điện
trường THCS Nhơn 

Thành
1  81.980  81.980  81.980 x
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75 Bàn ghế vi tính 3 chỗ PTH
trường THCS Nhơn 

Thành
8  15.600  15.600

77
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENW1 

Model: V10ENW1 PT

trường THCS Nhơn 

Thành
1  10.050  10.050  8.794 x

82 Máy chiếu vật thể Viewra VR 2D
trường THCS Nhơn 

Thành
1  23.500  23.500  14.100

83 Máy chiếu
trường THCS Nhơn 

Thành
1  19.750  19.750

84 Màn hình cảm ứng HPEC HIB-4K65A8
trường THCS Nhơn 

Thành
1  69.150  69.150  55.320 x

85 Màn hình cảm ứng HPEC HIB-4K65A8
trường THCS Nhơn 

Thành
1  69.150  69.150  55.320 x

86
Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-

4K6511

trường THCS Nhơn 

Thành
1  63.000  63.000  63.000 x

87
Thiết bị phòng học ngoại ngữ tương tác 

đa năng năm 2019

trường THCS Nhơn 

Thành
1  176.949  176.949  88.475

88
Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-

4K6511

trường THCS Nhơn 

Thành
1  63.000  63.000  63.000 x

89 Kính hiển vi
trường THCS Nhơn 

Thành
1  28.980  28.980  19.562 x

91 Hệ thống loa, micro,chân đèn led
trường THCS Nhơn 

Thành
1  13.200  13.200  13.200 x

92
Hệ thống kết nối mạng Lan, điện cho 

phòng máy

trường THCS Nhơn 

Thành
1  18.700  18.700  14.960 x

99 Kính hiển vi
trường THCS Nhơn 

Thành
1  16.465  16.465  16.465 x

100 Ti vi
trường THCS Nhơn 

Thành
1  25.750  25.750

101
Hệ thống kết nối mạng Lan cho phòng 

máy

trường THCS Nhơn 

Thành
1  25.000  25.000  25.000 x

102 Ti vi LG 60 in
trường THCS Nhơn 

Thành
1  38.000  38.000

103 hệ thống Camera
trường THCS Nhơn 

Thành
1  44.030  44.030  44.030 x

104 Vi tính học viên
trường THCS Nhơn 

Thành
3  23.700  23.700

112
Tivi Smart 65 inch cường lực Ariray AR-

6501S

trường THCS Nhơn 

Thành
1  28.000  28.000  16.800 x

113
Tivi Smart 65 inch cường lực Ariray AR-

6501S

trường THCS Nhơn 

Thành
1  28.000  28.000  16.800 x

114
Tivi Smart 65 inch cường lực Ariray AR-

6501S

trường THCS Nhơn 

Thành
1  28.000  28.000  16.800 x

659 2.618.710 2.385.829 232.881 978.271

I Tài sản cố định khác 659 2.618.710 2.385.829 232.881 978.271

1 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

50. Trường THCS Nhơn Thọ
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2 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

3 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

4 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

5 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

6 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

7 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

8 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

9 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

10 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

11 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

12 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

13 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

14 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

15 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

16 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

17 Máy vi tính để bàn  FPT Elead T9700is
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  23.500  23.500  14.100 x

18 Máy vi tính để bàn Trường THCS Nhơn Thọ 1  15.000  15.000  12.000 x

19 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

20 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

21
Ti vi Smart 65inch cường lực Airang AR-

6501S

Trường THCS Nhơn 

Thọ
3  84.000  84.000  50.400 x

22 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

23 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

24 Máy vi tính để bàn FPT Elead T8100CM
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  14.800  14.800  8.880 x
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25 Máy vi tính để bàn, màn hình máy tính
Trường THCS Nhơn 

Thọ
5  58.250  58.250  34.950 x

26
Máy vi tính xách tay Asus B1400CEAE-

BV0166

Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  14.132  14.132  8.479 x

27 Nhà kho Trường THCS Nhơn Thọ 30  95.708  95.708

28 Nhà vệ sinh giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ 15  96.516  96.516

29 Nhà vệ sinh học sinh Trường THCS Nhơn Thọ 20  80.000  80.000

30 Nhà xe học sinh Trường THCS Nhơn Thọ 197  73.000  73.000

31 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

32 Phần mềm Misa Trường THCS Nhơn Thọ 1  13.900  13.900  13.900 x

33
Thiết bị âm thanh đa năng OKAYO GPA-

820

Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  27.812  27.812  5.562

34 Thiết bị đo tốc độ Trường THCS Nhơn Thọ 1  12.920  12.920  8.075 x

35 Ti vi Trường THCS Nhơn Thọ 1  19.300  19.300

36 Ti Vi LCD Trường THCS Nhơn Thọ 1  22.720  22.720

37 Máy vi tính bàn Trường THCS Nhơn Thọ 5  52.500  52.500 x

38 Tủ tiếng anh Trường THCS Nhơn Thọ 1  14.600  14.600  5.840

39 Tường rào Trường THCS Nhơn Thọ 150  25.000  25.000

40 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

41 Quạt nước Trường THCS Nhơn Thọ 1  13.600  13.600 x x

42 Máy vi tính Trường THCS Nhơn Thọ 1  15.000  15.000  12.000 x

43 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Trường THCS Nhơn Thọ 1  10.050  10.050  6.281 x

44 Máy vi tính Trường THCS Nhơn Thọ 1  11.600  11.600  9.280 x

45 Máy BCN AQua Trường THCS Nhơn Thọ 1  16.500  16.500  14.438 x

46 Máy chiếu Trường THCS Nhơn Thọ 1  12.000  12.000

47 Máy chiếu Boxlight ANW 405 STA
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  38.958  38.958  7.792

48 Máy chiếu H-PEC HC-3819EXL Trường THCS Nhơn Thọ 1  24.714  24.714  14.829 x

49 Máy vi tính Trường THCS Nhơn Thọ 1  11.600  11.600  9.280 x

50 Máy chiếu vật thể Viewra VR-2D Trường THCS Nhơn Thọ 1  28.000  28.000  16.800 x

51 Máy chiếu vật thể Viewra VR-2D Trường THCS Nhơn Thọ 1  28.300  28.300  5.660

52 Máy chiếu Vplus VL - 2700x Trường THCS Nhơn Thọ 1  19.768  19.768

53 Màn hình cảm ứng HPEC HIB-4K65A8
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  69.150  69.150  27.660 x

54 Máy lọc nuwowscSannaky VH 202HY3
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  10.406  10.406  9.105 x
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55 Máy photocoppy Trường THCS Nhơn Thọ 1  40.000  40.000

56 Máy scan epson DS - 410 Trường THCS Nhơn Thọ 1  13.900  13.900 x

57 Máy tính xách tay Trường THCS Nhơn Thọ 1  16.000  16.000

58 Máy tính xách tay Trường THCS Nhơn Thọ 1  14.990  14.990

59 Máy tính xách tay Trường THCS Nhơn Thọ 1  19.300  19.300  3.860

60 Máy tính xách tay Trường THCS Nhơn Thọ 1  17.645  17.645

61 Máy vi tính Trường THCS Nhơn Thọ 1  11.600  11.600  9.280 x

62 Máy vi tính Trường THCS Nhơn Thọ 5  62.500  62.500  25.000

63 Máy photo coppy Trường THCS Nhơn Thọ 1  55.000  55.000

64 Máy vi tính Trường THCS Nhơn Thọ 1  11.600  11.600  9.280 x

65
Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-

4K6511

Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  63.000  63.000  50.400 x

67 Máy vi tính Trường THCS Nhơn Thọ 25  236.470  236.470

68 Bàn ghế học sinh Trường THCS Nhơn Thọ 100  230.000  230.000  115.000

69 Biến áp nguồn Trường THCS Nhơn Thọ 1  12.170  12.170  7.606 x

70 Biến áp nguồn Trường THCS Nhơn Thọ 1  12.170  12.170  7.606 x

71 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x

72 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  10.486  10.486  6.554 x

73 Bộ máy vi tính Trường THCS Nhơn Thọ 2  21.710  21.710

74 Bộ thu nhận số liệu Trường THCS Nhơn Thọ 1  29.260  29.260  18.288 x

75
Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-

4K6511

Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  63.000  63.000  55.125 x

76 Camera giám sát Trường THCS Nhơn Thọ 17  50.830  50.830

77 Camera trực tuyến Trường THCS Nhơn Thọ 1  67.500  67.500  37.125

78 Cổng ngõ Trường THCS Nhơn Thọ 10  15.000  15.000

79 Đệm nhảy thể dục Trường THCS Nhơn Thọ 1  15.625  15.625  9.766

80 Đồng hồ đo thời gian số Trường THCS Nhơn Thọ 1  11.850  11.850  7.406 x

81 Giá sách thư viện Trường THCS Nhơn Thọ 4  10.000  10.000  3.750 x

82 Hệ thống âm thanh Trường THCS Nhơn Thọ 1  15.000  15.000

83 Hệ thống kết nối mạng lan Trường THCS Nhơn Thọ 1  25.000  25.000  20.000 x

84
Hệ thống kết nối mạng Lan cho phòng 

máy

Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  25.000  25.000  21.875 x

85 Camera giám sát Trường THCS Nhơn Thọ 1  45.000  45.000

86 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường THCS Nhơn 

Thọ
1  13.842  13.842  11.073 x
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87 Máy vi tính Trường THCS Nhơn Thọ 1  11.600  11.600  9.280 x

274 3.928.797 3.698.637 230.160 1.599.792

I Tài sản cố định khác 274 3.928.797 3.698.637 230.160 1.599.792

1 Máy Photocopy VP (01)
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  25.500  25.500

2 Kính hiển vi
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  16.465  16.465  16.465 x

3 Kính hiển vi
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  16.465  16.465  16.465 x

4 Kính hiển vi
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  16.465  16.465  16.465 x

5 Kính hiển vi
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  28.980  28.980  17.388

6 Kính hiển vi
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  16.465  16.465  16.465 x

7 Kính hiển vi
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  16.465  16.465  16.465 x

8 Kính hiển vi
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  16.465  16.465  16.465 x

9
Hệ thống kết nối mạng Lan cho phòng 

máy

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  25.000  25.000  25.000 x

10 Giáo án điện tử 2019
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  15.000  15.000  12.000

19 Lắp hệ thống Camera quan sát
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  34.390  34.390  34.390 x

20
Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-

4K6511

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  63.000  63.000  63.000 x

21
Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-

4K6511

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  63.000  63.000  63.000 x

22 Màn hình cảm ứng HPEC HIB-4K65A8
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  69.150  69.150  55.320 x

23 Máy tính Laptop Dell Vostro 3530
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  14.960  14.960  14.960 x

25 Máy scan EPson DS-410
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.900  13.900  5.560 x

26 Máy photo Bizhub 226
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  44.200  44.200  18.785

27 Máy photo 2015
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  49.000  49.000

28 Máy phô tô copy
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  29.000  29.000

30 Máy in KT A3
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  11.900  11.900

51. Trường THCS Phường Bình Định
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34 Máy chiếu vật thể DC2D
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  28.350  28.350

35 Máy chiếu vật thể
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  18.200  18.200

36 Máy chiếu v thể Viewra VR 2D
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  23.500  23.500  14.100

37
Máy chiếu gần không dây Boxlight 

ANX0ST

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  39.490  39.490

38 Máy chiếu cự ly gần
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  33.220  33.220

39 Máy chiếu (01)
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  19.750  19.750

40 Máy chiếu
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  20.500  20.500

41 Máy in GV tin (HP1006)
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  2.650  2.650

42 Máy tính Laptop Dell Vostro 3530
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  14.960  14.960  14.960 x

45
Bộ máy chiếu H-Fec HC - 3819 EXL + 

Màn chiếu H-FEC WS84 L

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  24.714  24.714  14.829

46 Bộ tăng âm Vplus V50
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  15.939  15.939

47 Bộ thu nhận số liệu
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  22.850  22.850  22.850 x

50 Dụng cụ đo các đại lượng không điện
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  81.980  81.980  81.980 x

51 Dụng cụ đo các đại lượng không điện
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  81.980  81.980  81.980 x

52 Đồng hồ đo thời gian hiện số
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  11.850  11.850  11.850 x

53 Đồng hồ đo thời gian hiện số
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  11.850  11.850  11.850 x

54 Đàn Organ
Trường THCS Phường 

Bình Định
10  23.000  23.000

56 CPU máy vi tính
Trường THCS Phường 

Bình Định
3  16.500  16.500

59 Camera trực tuyến
Trường THCS Phường 

Bình Định
15  67.335  67.335  37.034

60 Camera quan sát 2021
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  45.000  45.000  24.750 x

61 Camera + giá đỡ
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  9.500  9.500  5.225

62 Bộ loa phòng Hội đồng
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  19.950  19.950  19.950 x
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63
Bộ học liệu điện tử mô phỏng hỗ trợ dạy 

học môn Khoa học tự nhiên

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.350  13.350  13.350 x

64
Bộ dụng cụ thu thập và quan sát sinh vật 

ngoài thiên nhiên

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  14.755  14.755  14.755 x

65
Bộ dụng cụ thu thập và quan sát sinh vật 

ngoài thiên nhiên

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  14.755  14.755  14.755 x

68 Bảng tương tác PK PRO 104C
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  60.750  60.750

72 Bộ dụng cụ đo năng lượng nhiệt
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.250  13.250  13.250 x

73 Bộ dụng cụ đo năng lượng nhiệt
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.250  13.250  13.250 x

75 Bộ dụng cụ đo năng lượng nhiệt
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.250  13.250  13.250 x

76 Bộ dụng cụ đo năng lượng nhiệt
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.250  13.250  13.250 x

77 Bộ dụng cụ đo năng lượng nhiệt
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.250  13.250  13.250 x

78 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  10.050  10.050  10.050 x

79 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  10.050  10.050  10.050 x

80 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  10.050  10.050  10.050 x

81 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  10.050  10.050  10.050 x

82
Bộ dụng cụ thu thập và quan sát sinh vật 

ngoài thiên nhiên

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  14.755  14.755  14.755 x

83
Bộ dụng cụ thu thập và quan sát sinh vật 

ngoài thiên nhiên

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  14.755  14.755  14.755 x

84 Bộ dụng cụ đo năng lượng nhiệt
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.250  13.250  13.250 x

85 Máy tính Laptop Dell Vostro 3530
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  14.960  14.960  14.960 x

87 Máy tính xách tay (HT)
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  19.450  19.450  19.450 x

91 Nguồn sáng
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  11.042  11.042  8.834 x

92 Nguồn sáng
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  11.042  11.042  11.042 x

93 Nguồn sáng
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  11.042  11.042  11.042 x

94 Nguồn sáng
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  11.042  11.042  11.042 x
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95 Nguồn sáng
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  11.042  11.042  11.042 x

97 Máy VTHViên T
Trường THCS Phường 

Bình Định
17  96.900  96.900

98 Máy VT xách tay HP
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  15.100  15.100

99
Máy vi tính xách tay Asus B1400 CEAE -

BV 0166

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  14.132  14.132  8.479

100 Máy vi tính xách tay
Trường THCS Phường 

Bình Định
4  52.000  52.000

101 Máy vi tính xách tay
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  17.000  17.000

102 Máy vi tính văn phòng
Trường THCS Phường 

Bình Định
2  23.000  23.000

104 Máy vi tính học viên
Trường THCS Phường 

Bình Định
8  40.800  40.800

105 May vi tinh hoc vien
Trường THCS Phường 

Bình Định
11  82.500  82.500

106 Máy tính xách tay
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  16.000  16.000

107 Máy vi tính học sinh
Trường THCS Phường 

Bình Định
28  238.000  238.000

108
Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi trực 

tuyến

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  20.000  20.000  16.000 x

116
Tivi Smart 65 inch cường lực Ariray AR-

6501S

Trường THCS Phường 

Bình Định
3  84.000  84.000  50.400

117 Tivi 65 inch
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  18.370  18.370  18.370 x

118 Phần mềm thiết bị 2022
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  10.000  10.000  8.000 x

119 TiVi
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  54.000  54.000

120 Ti vi Samsung 65JU6000 65in
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  64.000  64.000

121 Ti vi samsung 64E800
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  82.000  82.000

122 Ti vi Samsung 64E800
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  82.000  82.000

123 Ti vi phòng hội đồng
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  74.000  74.000

124 Ti Vi .
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  79.000  79.000

125 Thiết bị kiểm tra đánh giá
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  38.900  38.900

126
Thiết bị âm thanh đa năng di động không 

dây HPEC PG-250

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  25.460  25.460
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127 Thiết bị âm thanh
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  10.900  10.900  6.540

128 Ti vi TCL 4K 65 inch L65P65
Trường THCS Phường 

Bình Định
2  58.700  58.700  11.740

129 Máy vi tính học sinh
Trường THCS Phường 

Bình Định
25  312.500  312.500  62.500

130 Máy VTHviên
Trường THCS Phường 

Bình Định
16  81.600  81.600

131 Máy vi tính hiệu phó
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  10.650  10.650

132
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

133
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

134
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

135
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

136
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

137
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

138
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

139
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead Ed12400i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  15.000  15.000  15.000 x

141 Máy vi tính
Trường THCS Phường 

Bình Định
11  80.300  80.300

142 Máy vi tính
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  11.500  11.500

143 May vi tinh
Trường THCS Phường 

Bình Định
2  15.000  15.000

144 Máy V/tính tổ toán Lý
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  8.909  8.909

145 Máy V/tính tổ Hoá sinh
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  8.909  8.909

146 Máy tương tác + giá đỡ
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  73.130  73.130
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147 Máy tính xách tay Phòng KHTN
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  18.550  18.550  18.550 x

148 Máy tính xách tay Acer P249
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  17.410  17.410

149
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

150
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

151 Máy Vi tính
Trường THCS Phường 

Bình Định
2  14.800  14.800

152
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

153
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

154 Máy vi tính hiệu Đông Nam Á
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  12.000  12.000

155 Máy vi tính Đông Nam Á
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  8.500  8.500

156 May vi tinh Dong A
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  11.500  11.500

157 Máy vi tính để bàn FPT Elead T 9700 is
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  23.500  23.500  14.100

158
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

159
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

160
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

161
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

162 Máy vi tính để bàn FPT Elead T 8100 CM
Trường THCS Phường 

Bình Định
1  14.800  14.800  8.880

163
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

164
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x
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165
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

166
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

167
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

168
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

169
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

170
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

171
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường THCS Phường 

Bình Định
1  13.842  13.842  13.842 x

769 2.627.466 1.723.966 903.500 632.859

I Tài sản cố định khác 769 2.627.466 1.723.966 903.500 632.859

2 Tủ đựng đồ dùng họ tập GV
Trường Tiểu học Nhơn 

An
7  78.400  78.400

21 Âm ly Peaway XR800
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  12.200  12.200

22 Tủ đựng đồ dùng họ tập GV
Trường Tiểu học Nhơn 

An
7  78.400  78.400

24 Tivi 65inch
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  28.735  28.735

25 Âm ly Peaway XR800
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  12.200  12.200

26 Tivi 42inch
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  13.500  13.500

27 Máy phô tô
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  26.500  26.500

37 Máy chiếu
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  34.900  34.900

38 Máy chiếu
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  34.900  34.900

39 Màn hình cảm ứng
Phòng Tin Học Tân 

Dương
1  69.150  69.150  41.490 x

40 Màn hình cảm ứng
Phòng Tin Học Tân 

Dương
1  69.150  69.150  41.490 x

52. Trường Tiểu học Nhơn An
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41 Loa Peawey SP2
Trường Tiểu học Nhơn 

An
2  18.000  18.000

42 Loa Peawey SP2
Trường Tiểu học Nhơn 

An
2  18.000  18.000

44 Máy phô tô
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  26.500  26.500

45 máy photo
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  21.990  21.990

46 máy photo
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  21.990  21.990

47 MÁY PHOTO SHÁP AR
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  21.990  21.990

48 Máy vi tính bàn
Trường Tiểu học Nhơn 

An
25  362.500  362.500  217.500 x

49 Máy vi tính bàn
Trường Tiểu học Nhơn 

An
25  362.500  362.500  217.500 x

50 Máy vi tính hiệu phó
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  11.347  11.347

53 MÁY VI TÍNH BÀN
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  11.300  11.300

54 MÁY VI TÍNH BÀN
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  11.300  11.300

55 Máy tính xách tay
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  17.000  17.000

57 Máy tính xách tay
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  17.900  17.900

58 Máy tính xách tay
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  17.000  17.000

59 Máy tính xách tay
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  17.900  17.900

60 Máy tính xách tay
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  17.900  17.900

61 Máy tính để bàn
Trường Tiểu học Nhơn 

An
2  20.500  20.500

62 Máy tính để bàn
Trường Tiểu học Nhơn 

An
2  20.500  20.500

63 Máy photocoppy
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  43.000  43.000

64 Máy photocoppy
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  43.000  43.000

65 MÁY PHOTO SHÁP AR
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  21.990  21.990

66 Máy tính xách tay
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  17.900  17.900

74 Bàn ghế HS 2 chỗ ngồi
Trường Tiểu học Nhơn 

An
144  56.160  56.160
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 
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Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

75 Bàn ghế HS 2 chỗ ngồi
Trường Tiểu học Nhơn 

An
144  56.160  56.160

76 BÀN GHẾ HỌC SINH 2 CHỖ NGỒI
Trường Tiểu học Nhơn 

An
150  33.600  33.600

77 BÀN GHẾ HỌC SINH 2 CHỖ NGỒI
Trường Tiểu học Nhơn 

An
150  33.600  33.600

89 Máy điều hòa
Phòng Tin Học Tân 

Dương
2  20.100  20.100  15.075 x

91 Tivi 65inch
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  28.735  28.735

92 GIÁ SÁCH THƯ VIỆN
Trường Tiểu học Nhơn 

An
5  2.500  2.500

97 Camara
Trường Tiểu học Nhơn 

An
7  66.975  66.975  28.464

98 Camara
Trường Tiểu học Nhơn 

An
7  66.975  66.975  28.464

111 Máy điều hòa
Phòng Tin Học Tân 

Dương
2  20.100  20.100  15.075 x

114 Tivi 42inch
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  13.500  13.500

119 Scan
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  13.900  13.900

120 Scan
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  13.900  13.900

127 Phần mềm kế toán Misa Phòng kế toán 1  13.900  13.900  13.900 x

128 Phần mềm kế toán Misa Phòng kế toán 1  13.900  13.900  13.900 x

129 Máy vi tính hiệu phó
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  11.347  11.347

134 Máy vi tính phòng tin học
Trường Tiểu học Nhơn 

An
25  235.136  235.136

136 MÁY XÁCH TAY HIỆU SAMSUNM
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  22.950  22.950

137 Máy vi tính phòng tin học
Trường Tiểu học Nhơn 

An
25  235.136  235.136

143 MÁY XÁCH TAY HIỆU SAMSUNM
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  22.950  22.950

144 Máy xách tay Dell
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  22.950  22.950

145 Máy xách tay Dell
Trường Tiểu học Nhơn 

An
1  22.950  22.950

94  1.736.770  1.736.770  497.601

I Tài sản cố định khác 94 1.736.770 1.736.770 497.601

1 Tường rào cổng ngõ PH Thái Xuân
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  20.000  20.000

53. Trường Tiểu học Nhơn Hạnh



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng
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Phục 

vụ 

hoạt 
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doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

2 Tường rào cổng ngõ PH Dương Xuân
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  15.000  15.000

3 Tường rào cổng ngõ PH Bình An
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  20.000  20.000

4 Trường rào, cỗng ngõ Tịnh Bình
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  150.000  150.000

5 Tivi TLC 65inch
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  28.735  28.735 x

6 Ti vi TCL 4k 65 inch
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  28.735  28.735

7 Ti vi TCL 4k 65 inch
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  28.735  28.735

8 Tủ hồ sơ
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
2  17.000  17.000

9 Máy vi tính cảu phòng Tin học
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  250.905  250.905

10 Camera trực tuyến,loa,Mic
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
10  44.890  44.890  30.301

11 Đầu đẩy CS 3000
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  18.500  18.500

12 Hệ thống mạng lan
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  25.000  25.000  20.000 x

13 Lap top DELL
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  17.900  17.900

14 laptop
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  21.120  21.120

15 Laptop Sony Vaio
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  17.500  17.500

16 Màn hình cảm ứng
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  85.250  85.250  51.150

17 Màn hình cảm ứng
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  63.000  63.000  50.400 x

18 máy chiếu
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  14.800  14.800

19 Máy điều hòa không khí
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
2  30.000  30.000  11.250

20
Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến 

khác

TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  30.000  30.000

21 Máy photocoppy
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  21.990  21.990

22 Máy Photocopy
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  21.990  21.990

23 Máy Photocopy Tosihiba Studio e 723
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  39.000  39.000

24 Máy Scan
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  13.900  13.900 x



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng
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Tổng cộng
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vụ công 
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Phục 
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 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

25 Máy Scan
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  13.900  13.900

26 MÁY TÍNH XÁCH TAY
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  17.900  17.900

27 Máy tính xách tay
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  17.500  17.500

28 Máy tính xách tay cho chuyên môn
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  19.200  19.200

29 Máy tính xách tay DELL
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
2  35.800  35.800

30 Máy tính Y tế
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  11.760  11.760

31 Ti vi phòng học TB
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
2  45.800  45.800  36.640 x

32 Ti vi LCD 50" Panasonic
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  22.800  22.800

33 Bảng viết phấn chống lóa
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
18  20.520  20.520

34 Camera giám sát
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  67.000  67.000  20.100

35 Máy vi tính để bàn
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  14.890  14.890

36 Máy vi tính để bàn
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  15.000  15.000  12.000 x

37 Máy vi tính để bàn Đông Nam Á
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  10.250  10.250

38 Máy vi tính để bàn HP
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  13.050  13.050

39
MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN PHÒNG TIN 

TB

TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
24  332.200  332.200  265.760 x

40 Máy vi tính thư viện
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  10.250  10.250

41 Ti vi 61 In
TRƯỜNG TH NHƠN 

HẠNH
1  45.000  45.000

31  530.994  530.994  519.435

I Tài sản cố định khác 31  530.994  530.994  519.435

1
Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-

4K6511

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  63.000  63.000  63.000 x

2
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

3
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

54. Trường Tiểu học Nhơn Hậu



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
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Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

4
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

5
Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-

4K6511

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  63.000  63.000  63.000 x

6 TI VI NĂM 2023
Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  24.860  24.860  19.888 x

7
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

8
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead Ed12400i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  15.000  15.000  15.000 x

9
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

10
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

11
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

12
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

13
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

14 MÁY LỌC NƯỚC NĂM 2023
Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  10.978  10.978  8.782 x

15 MÁY LỌC NƯỚC NĂM 2023
Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  10.978  10.978  8.782 x

16
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

17
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

18
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

19
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

20
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x
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21
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

22
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

23
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

24
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

25
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

26 MÁY LỌC NƯỚC NĂM 2023
Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  10.978  10.978  8.782 x

27
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

28
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

29
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

30
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

31
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12100i

Trường Tiểu học Nhơn 

Hậu
1  13.842  13.842  13.842 x

6  86.961  59.161  27.800  40.345

I Tài sản cố định khác 6  86.961  59.161  27.800  40.345

1 Tủ giá đựng thiết bị Trường TH Nhơn Hưng 4  27.800  27.800  16.680 x

2 Máy lọc nước HDGV 1  29.581  29.581  23.665 x

3 Máy lọc nước HDGV 1  29.581  29.581 x

175 1.721.096 1.669.096 52.000 929.736

I Tài sản cố định khác 175 1.721.096 1.669.096 52.000 929.736

1 Ti vi TCL 65 inch
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  28.735  28.735  5.747

3 Phân hiệu An Thành
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  18.540  18.540

4 Phần mềm QLTB 2023
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  10.000  10.000  10.000 x

55. Trường Tiểu học Nhơn Hưng

56. Trường Tiểu học Nhơn Lộc
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5 Photocoppy
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  45.000  45.000  36.000

6 Ti vi  LG 2023
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  19.900  19.900  15.920 x

7 Ti vi  LG 2023
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  19.900  19.900  15.920 x

8 Ti vi  LG 2023
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  19.900  19.900  15.920 x

9 Ti vi  LG 2023
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  19.900  19.900  15.920 x

10 Ti Vi Panasonic
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  22.500  22.500

11 Ti vi phòng học
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  88.197  88.197  52.918

13 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

14 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

15 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

16 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

17 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

20 Tivi Panasonic
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  12.950  12.950  2.590

26 Máy vi tính xách tay DELL
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  18.000  18.000

34 Bàn ghế học sinh tiểu hoc
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  198.000  198.000  148.500

35 Tường rào phía đông Tân Lập (138m2)
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  21.066  21.066 x

36 Tường rào cổng ngõ
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  18.120  18.120

37 Tường rào  phía bắc (118m2)
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  16.862  16.862 x

39 Bàn ghế học sinh tiểu học
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
90  198.000  198.000  148.500

42 Bàn làm việc
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
2  18.000  18.000  13.500 x

45 camera giám sát
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
8  67.000  67.000  20.100

46 Camera Trực tuyến
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
10  44.890  44.890  30.301

48 Đàn Ọt gan
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
10  23.000  23.000
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49 Đèn chiếu
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  52.000  52.000  31.200

52 Giếng khoan
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  30.800  30.800

53 Hệ thống kết nối mạng LAN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  18.700  18.700  11.220 x

55
Loa kéo DRAGON viet DK 5522  (năm 

2023)

Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  19.500  19.500  19.500 x

56 Máy lạnh LG
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  10.050  10.050  6.030 x

57 Màn hình cảm ứng HPEC TA-66
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  69.150  69.150  51.863 x

58 Máy lạnh LG
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  10.050  10.050  6.030 x

59 Máy Phô tô
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  21.990  21.990

60 Máy Vi tính xách tay
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  18.500  18.500

64
Máy tính xâchs tay DellLatitude 3410 

Coẻi5-10210U

Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  15.545  15.545  9.327

65 Máy tính xách tay Dell
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  18.200  18.200

67 Máy tính hiệu trưởng
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  11.500  11.500

68 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

69 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

70 Máy Scan Epson
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  13.900  13.900  2.780

71 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

72 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

73 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

74 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

75 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

76 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

77 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

78 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x
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79 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

80 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

81 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

82 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

83 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

84 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

85 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

86 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

87 Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu VN
Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  14.500  14.500  8.700 x

88 Máy pho to
Trường tiểu học số 1 

Nhơn Lộc
1  49.500  49.500 x

89

Màn hiển thị tương tác INTECH 65inch 

TS65 tích hợp ÓP máy tinh mini kem PM 

tương tác và giá treo tường chuyên dụng.

Trường tiểu học Nhơn 

Lộc
1  85.250  85.250  51.150

181 1.458.351 1.445.351 13.000 292.188

I Tài sản cố định khác 181 1.458.351 1.445.351 13.000 292.188

2 Đàn Organ PSR 172
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
11  22.899  22.899

3 Hệ thống thiết bị kết nối phòng Tin
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  20.000  20.000  4.000

4 Máy Scan Epson DS-410
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  13.900  13.900

5 Máy Photocoppy_2019
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  44.200  44.200  13.260

6 Máy Photocoppy
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  25.500  25.500

7 Máy Laptop phòng Ngoại ngữ
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  19.300  19.300  3.860

8 TV2/65'
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  28.735  28.735

9 Tường rào cổng ngõ Thanh Giang
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  26.500  26.500

10 Tường rào cổng ngõ Tam Hoà
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  15.000  15.000

11 Tường rào cổng ngõ Liêm Lợi
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  24.000  24.000

57. Trường Tiểu học Nhơn Phong
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13 Tủ thiết bị
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
10  19.000  19.000

16 Máy lạnh phòng Tin
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
2  30.000  30.000  15.000

21 Máy chiếu, màn chiếu điện phòng Tin
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  15.000  15.000  3.000

22 Máy chiếu vật thể phòng Ngoại ngữ
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  28.300  28.300  5.660

23 Máy chiếu gần tích hợp phòng ngoại ngữ
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  38.958  38.958  7.792

24 Máy chiếu
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  22.950  22.950

28 Màn hình cảm ứng
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  85.250  85.250  34.100

33 MÁY TÍNH XÁCH TAY
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  17.000  17.000

34 Máy tính xách tay - chuyên môn
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  17.000  17.000

35 Máy vi tính - Đội
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  10.500  10.500

42 Ti vi phục vụ CM
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
2  58.798  58.798  11.760

43 Ti vi PH
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
2  39.800  39.800  35.820 x

44
Thiết bị dạy học TT 10 bộ ( Camera, 

micro, loa )

Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  44.890  44.890  28.056

45 Thiết bị âm thanh phòng Ngoại ngữ
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  27.812  27.812  5.562

46
PM Tuyển sinh đầu cấp, PM GD - Thiết 

bị

Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  13.000  13.000  10.400 x

48 phần mềm misa
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  11.000  11.000  8.800

49 Phần mềm kế toán Misa Mimosa
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  12.850  12.850  10.280

51 Ổn áp phòng Tin học
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  11.000  11.000  2.200

52
Mua PM Misa, KĐCK, BHXH, soạn 

GAĐT

Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
5  28.099  28.099  22.479

60 Máy vi tính phòng Tin học 25c
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
25  291.000  291.000  58.200

61 MÁY VI TÍNH PHÒNG TIN HỌC
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
25  175.000  175.000

62 Máy Vi tính Kế toán
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  10.650  10.650

67 TIVI 65 inch
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  29.400  29.400
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71 Bàn ghế GV
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
43  17.200  17.200

77 Bàn liên kết ( 3 ngăn )phòng Tin học
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
8  37.088  37.088

79 Bảng tương tác phòng Ngoại ngữ
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
1  59.797  59.797  11.959

81 CAMERA QUAN SÁT ( 22 CÁI )
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
22  66.975  66.975

567 1.169.330 717.580 451.750 434.974

I Tài sản cố định khác 567 1.169.330 717.580 451.750 434.974

1 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

2 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

3 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

4 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

5 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

6 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

7 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

8 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

9 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

10 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

11 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

12 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

13 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

14 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

15 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

16 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

17 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

18 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

58. Trường Tiểu học Nhơn Phúc
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19 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

20 Nhà vệ sinh phân hiệu Thắng Công Phòng học 25  54.000  54.000

21 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

23 Tường rào phân hiệu Phụ Ngọc Phòng học 50  13.000  13.000

24 Tường rào phân hiệu Mỹ Thạnh Phòng học 60  37.000  37.000

25 Tường rào cổng ngõ Phòng học 310  200.000  200.000

26 Ti Vi Sam Sum Phòng học 1  23.000  23.000

27 Ti vi 51 Phòng học 1  21.500  21.500

28 Ti vi Phòng học 1  41.800  41.800  33.440 x

29 Ti vi Phòng học 1  41.800  41.800  33.440 x

30 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

31 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

32 Nhà Vệ Sinh Phòng học 25  85.000  85.000

33 Nhà Vệ Sinh Phòng học 25  25.000  25.000

39 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

40 Nhà vệ sinh phân hiệu phụ ngọc Phòng học 25  65.000  65.000

41 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

43 Máy Phô tô Sharp AR 5316 Phòng học 1  21.990  21.990

46 Máy tính để bàn
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  14.500  14.500  11.600 x

47 Đàn Or Gan Phòng học 12  55.000  55.000

48 Màn hình Phòng học 1  11.500  11.500

51 Máy lạnh LG
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  10.050  10.050  8.794 x

52 Máy lạnh LG
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  10.050  10.050  8.794 x

53 Máy phô tô Phòng học 1  21.990  21.990

54 Màn hình cảm ứng
TRƯƠNG TH NHƠN 

PHÚC
1  69.150  69.150  60.506 x

67 1.193.184 1.193.184 561.737

I Tài sản cố định khác 67 1.193.184 1.193.184 561.737

6 Phần mềm giáo dục thiết bị Tiểu học Nhơn Tân 1  10.000  10.000  10.000 x

14 Ti vi Tiểu học Nhơn Tân 2  58.798  58.798  35.279

59. Trường Tiểu học Nhơn Tân
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15 Thiết bị âm thanh di động không dây Tiểu học Nhơn Tân 1  10.800  10.800  8.640 x

16 Thiết bị âm thanh di động không dây Tiểu học Nhơn Tân 1  27.812  27.812  16.687

17 Ổn áp phòng Tin Tiểu học Nhơn Tân 1  10.000  10.000

18 Ti vi 50 inch Tiểu học Nhơn Tân 2  12.150  12.150  7.290

19 Ti vi 55 inch Tiểu học Nhơn Tân 2  19.500  19.500  11.700

20 Tivi Panasonic Tiểu học Nhơn Tân 1  22.800  22.800

27 Thiết bị âm thanh Tiểu học Nhơn Tân 2  24.800  24.800  14.880

28 Ổn áp phòng Tin Tiểu học Nhơn Tân 1  11.000  11.000  6.600

30 Máy vi tính xách tay Sony Tiểu học Nhơn Tân 1  18.500  18.500

31 Máy chiếu Tiểu học Nhơn Tân 1  14.800  14.800

32 Máy chiếu + Màn chiếu Tiểu học Nhơn Tân 1  15.000  15.000  9.000 x

33 Máy chiếu phòng ngoại ngữ Tiểu học Nhơn Tân 1  38.958  38.958  23.375

34 Máy chiếu vật thể phòng ngoại ngữ Tiểu học Nhơn Tân 1  28.300  28.300  16.980

35 Máy chiếu vật thể VR 2D Tiểu học Nhơn Tân 1  23.500  23.500  18.800

36 Máy chiếu+ Màn chiếu điện Hpec Tiểu học Nhơn Tân 1  21.300  21.300  12.780

40 Máy lạnh Tiểu học Nhơn Tân 1  15.000  15.000  5.625

41 Máy lạnh Tiểu học Nhơn Tân 1  15.000  15.000  5.625

42 Máy lạnh phòng Tin Tiểu học Nhơn Tân 2  30.000  30.000  22.500

43 Máy photo Bizhub Tiểu học Nhơn Tân 1  49.000  49.000  20.825

44 Máy photo Sharp ẢR5316 Tiểu học Nhơn Tân 1  21.990  21.990

45 Máy photo Toshiba Studio E181 Tiểu học Nhơn Tân 1  35.000  35.000

46 Máy scan Tiểu học Nhơn Tân 1  13.900  13.900  2.780

47 Máy tính HS phòng tin Tiểu học Nhơn Tân 24  276.000  276.000  165.600

48 Máy tính xách tay phòng ngoại ngữ Tiểu học Nhơn Tân 1  19.300  19.300  11.580

50 Máy vi tính giáo viên phòng tin Tiểu học Nhơn Tân 1  15.000  15.000  9.000

53 Máy vi tính phòng tin Tiểu học Nhơn Tân 1  14.890  14.890

55 Máy vi tính xách tay Asus B1400 Tiểu học Nhơn Tân 1  14.132  14.132  11.306

56 Máy vi tính xách tay Dell Tiểu học Nhơn Tân 1  17.900  17.900

57 Máy vi tính xách tay Dell 3410 Tiểu học Nhơn Tân 1  14.300  14.300  8.580

62 Hệ thống kết nối thiết bị phòng Tin Tiểu học Nhơn Tân 1  20.000  20.000  12.000

63 Hệ thống kết nối mạng Tiểu học Nhơn Tân 1  20.000  20.000
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67 Camera Tiểu học Nhơn Tân 1  66.975  66.975  20.093

68 Bộ máy chiếu + màn chiếu HPEC Tiểu học Nhơn Tân 1  24.714  24.714  21.625

69 Bảng tương tác phòng ngoại ngữ Tiểu học Nhơn Tân 1  59.797  59.797  44.848

71 Bàn phím điện tử Tiểu học Nhơn Tân 1  12.900  12.900  7.740

72 Bàn họp phòng HT Tiểu học Nhơn Tân 1  11.000  11.000

77 Bàn ghế học sinh Tiểu học Nhơn Tân 1  58.368  58.368

145 2.496.617 2.134.117 362.500 684.987

I Tài sản cố định khác 145 2.496.617 2.134.117 362.500 684.987

1 Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
18  32.400  32.400  8.100

2 Ti vi 50 icnh
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
2  34.900  34.900

3 Ti vi 65 inch
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
3  88.197  88.197  17.639

4 Máy Vi tính TL
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  11.140  11.140

7 Máy vi tính hcoj sinh TL
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
24  212.640  212.640

9 MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
2  19.100  19.100

10 Thiết bị âm thanh
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  24.800  24.800  9.920

13 MÁY VI TÍNH  XÁCH TAY
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  16.000  16.000

14 MÁY VI TÍNH  XÁCH TAY
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  15.700  15.700

15 MÁY VI TÍNH  XÁCH TAY
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  12.450  12.450

16 MÁY VI TÍNH  XÁCH TAY
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  19.000  19.000

17 MÁY VI TÍNH  XÁCH TAY
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  17.000  17.000

19 Máy vi tính
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
2  18.980  18.980

20 Tivi LG 4K 65 inch
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  20.900  20.900  16.720 x

21 Thiết bị âm thanh
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  24.800  24.800  9.920

22 Smart Tivi VTB LV5520SN 55 inch
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  19.500  19.500  7.800

23 Smart Tivi VTB LV5520SN 55 inch
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  19.500  19.500  7.800

60. Trường Tiểu học Nhơn Thọ
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32 Máy vi tính TL
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  10.970  10.970

33 MÁY VI TINH
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  11.347  11.347

34
Máy vi tính xách tay Asus B1400 CEAE -

BV 0166

Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  14.132  14.132  8.479

35
Máy vi tính xách tay Dell Latitude 

3410CTO(i5)

Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  14.300  14.300  5.720

41 Smart Tivi VTB LV5020-S 50 inch
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  12.150  12.150  4.860

42 Smart Tivi VTB LV5020-S 50 inch
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  12.150  12.150  4.860

44 Máy tính Laptop
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  17.200  17.200

46 MÁY SCAN EPSON DS 410
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  13.900  13.900  2.780

47 Tivi LG 4K 65 inch
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  20.900  20.900  16.720 x

48 CAMERA IP HIKVISION
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  16.100  16.100  4.830

49 Camera trực tuyến
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
10  44.890  44.890  33.668

53 DÀN ÂM THANH
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  16.700  16.700

55 Đàn ORGAN HỌC VIÊN
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
9  43.200  43.200

56
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16/32 

HIKVISION

Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
8  67.000  67.000  5.025

57
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16/32 

HIKVISION

Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  10.800  10.800

62 Mảng hình tương tác
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  85.250  85.250  63.938

63 Máy chiếu
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  35.600  35.600  7.120

64 Máy chiếu
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  24.300  24.300

65
Máy chiếu HPEC HC-3019XL + Màn 

chiếu điện 100" HPEC ES70L

Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  21.300  21.300  8.520

66 Camera giám sát TL
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  67.000  67.000  20.100

67
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam
Lê Anh Tuân 1  362.500  362.500  217.500 x

68
Bộ máy chiếu H-Fec HC - 3819 EXL + 

Màn chiếu H-FEC WS84 L

Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  24.714  24.714  14.829 x
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70 MÁY SCAN EPSON DS 410
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  13.900  13.900  2.780

71 MÁY PHOTOCPY
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  49.000  49.000  20.825

72 Máy phô tô SHARP AR-5316E
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  21.990  21.990

73 Máy phô tô
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  50.380  50.380

74 Máy phô tô
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  25.300  25.300

81 Máy chiếu v thể Viewra VR 2D
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  23.500  23.500  14.100

83 Bàn phím điện tử
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  12.900  12.900  8.063

84 Bảng tườg tác NT
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  182.067  182.067  91.034

85 Bảng tương tác TL
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  185.000  185.000  23.125

90 Tivi LG 4K 65 inch
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  20.900  20.900  16.720 x

91 MÁY VI TÍNH HỌC SINH
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
24  278.000  278.000

92 TIVI TCL 65INCH
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
2  57.470  57.470  11.494

99 TIVI PANASONIC 50INCHES
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ
1  22.800  22.800

37 687.472 676.672 10.800 288.901

I Tài sản cố định khác 37 687.472 676.672 10.800 288.901

1 Máy chiếu HPEC
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  15.000  15.000  3.000

2 Máy chiếu gần
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  38.958  38.958  15.583

3 Máy chiếu
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  25.000  25.000

5 Loa kéo
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  27.812  27.812  11.125

9 Camera
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  29.450  29.450  11.780 x

12 Bảng tương tác
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  59.797  59.797  23.919

14 Máy chiếu vật thể
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  28.300  28.300  11.320

15 Bảng hộp khung nhôm bằng màn hình led
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  47.355  47.355  37.884 x

16 Bàn họp hội đồng
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
6  25.200  25.200

61. Trường Tiểu học Số 1 Đập Đá
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17 Âm Ly
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  18.400  18.400

18 Hệ thống thiết bị điện
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  20.000  20.000  11.500

20 màn hình cảm ứng
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  77.450  77.450  30.980 x

21 Máy Photocopy
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  25.500  25.500

22 máy lạnh LG
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
2  30.000  30.000  18.750

23 Tủ giá đựng thiết bị
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
4  27.800  27.800  16.680 x

24 Tivi
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  20.900  20.900  20.900 x

25 Tivi
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  20.900  20.900  20.900 x

26 Ti vi
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
2  57.470  57.470 x

27 Thiết bị âm thanh di động
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  10.800  10.800  6.480 x

28 Tủ thiết bị
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
4  27.800  27.800  22.240 x

30 Máy tính xách tay
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  14.980  14.980  14.980 x

31 Máy Scan
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  13.900  13.900  2.780

32 máy scan
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  13.900  13.900

33 Thiết bị âm thanh đa năng
Trường Tiểu học Số 1 

P.Đập Đá
1  10.800  10.800  8.100 x

108 2.009.652 2.009.652 690.353

I Tài sản cố định khác 108 2.009.652 2.009.652 690.353

4 Thiết bị âm thanh
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
2  49.600  49.600  21.080

5 Ti vi 50 in
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  22.800  22.800

6 TIVI
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
3  88.050  88.050  17.610

7 TIVI 50in
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
2  39.000  39.000

8 TIVI 50in
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
2  24.300  24.300

9 Tivi 65 inch
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  28.735  28.735  12.212

11 tivi 65in
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
2  58.200  58.200  23.280

62. Trường Tiểu học Số 1 Nhơn Hòa



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

12 Tivi 65in
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
2  58.798  58.798  11.760

13 Ti vi 65 inch
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
2  57.470  57.470

14 Phần mềm soạn giáo án điện tử
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  15.000  15.000

17 Phan mem giao an dien tu
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  15.000  15.000

18 Ổn áp LIOA 10KVA
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  10.000  10.000  3.750

20 Nhà vệ sinh Phú Sơn
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  28.000  28.000 x

21 Nhà vệ sinh Hùynh Kim
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  74.369  74.369 x

25
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead Ed12400i

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  15.000  15.000  12.000 x

26 Máy vi tính Đông Nam Á
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  10.000  10.000

27 Máy vi tính thầy Dũng và KT
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
2  18.980  18.980

28 tivi cảm ứng+phần mềm
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  85.250  85.250  34.100

30 Tivi plama 42''
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  13.500  13.500

32 Tủ đựng thiết bị
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
2  21.000  21.000  11.025

34 PM kế toán Misa Online
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  12.000  12.000  12.000 x

41 Máy tính xách tay HP 15S-FQ5161TU 15
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  19.450  19.450  15.560 x

44 Bàn phòng họp BGH
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  11.000  11.000

52
Tủ/giá SVTHS-T4 môn Âm nhạc-Mỹ 

thuật

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
2  20.400  20.400  12.750 x

65 Máy tính xách tay asus
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  15.000  15.000  6.000

69 Ma'y Scan
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  13.900  13.900  5.908

70
Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-

4K6511

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
2  126.000  126.000  100.800 x

71 Máy chiếu
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  21.300  21.300

72 Máy chiếu
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  15.000  15.000  3.000
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73 Máy chiếu Boxlight PCL
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  14.800  14.800

74 Máy đèn chiếu
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  18.100  18.100

82 Máy lạnh LG
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
2  30.000  30.000  11.250

83 MÁY LẮP TÓP 3
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  19.200  19.200

84 MÁY LẮP TÓP 4
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  14.300  14.300

86 Máy lọc nước
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  50.000  50.000

87 Máy photo
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  21.990  21.990

88 Máy photocopy
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  49.500  49.500

89 Máy photocopy Fuji Xerox
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  40.000  40.000  32.000 x

90 máy tính xách tay DEL
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  17.000  17.000

94
Hệ thống kết nối mạng Lan cho phòng 

máy

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  25.000  25.000  20.000 x

95 Máy tính xách tay 2
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  17.000  17.000

96 Hệ thống thiết bị kết nối
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  20.000  20.000

97 Máy tính xách tay
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  18.500  18.500

98 Máy tính xách tay
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  18.000  18.000

99 Máy tính học sinh phòng tin An Lộc 2023
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
24  332.200  332.200  265.760 x

101 Máy tính để bàn T7400
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  14.890  14.890

102 Máy tính để bàn
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
4  47.600  47.600

103 Máy po to
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  21.990  21.990

107 Bộ âm thanh
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  17.900  17.900

108 Máy Scan
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  13.900  13.900

109 Bộ máy vi tính mới
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  14.600  14.600

110 Giá trị phần mềm máy vi tính kế toán
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  9.850  9.850
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112 Đầu ghi hình
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  10.800  10.800

113 Đàn phím điện tử
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  12.900  12.900  5.483

114 Đàn Organ
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  17.700  17.700

115 Đàn Organ
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  17.700  17.700

117
Chuyển khoản thanh toán mua máy 

Photocopy Fuji Xerox Docucentre

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  40.000  40.000  27.000

118 Camera DS - 2DE 4225IW
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  16.100  16.100

119 camera dạy trực tuyênd
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
10  44.890  44.890  17.956

121
Chuyển tiền mua mô tơ bơm nước loại I, 

áp tomat

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa
1  16.140  16.140  8.070

286 2.464.554 1.999.704 464.850 840.462

I Tài sản cố định khác 286 2.464.554 1.999.704 464.850 840.462

5 Máy chiếu vật thể Phân Hiệu Châu Thành. 1  28.300  28.300  17.688

6 Máy chiếu HPEC
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Thành
1  21.300  21.300

7 máy chiếu Boxlight Phân Hiệu Châu Thành. 1  59.797  59.797  23.919

8 Máy chiếu Boxlight Phân Hiệu Châu Thành. 1  38.958  38.958  15.583

9 Máy CD. Tổ văn phòng 21  2.400  2.400

11 màn hình hiển thị Phân Hiệu Châu Thành. 1  67.500  67.500  27.000

16 Máy lạnh Phân Hiệu Châu Thành. 2  61.000  61.000  38.125

17 Máy Laptop Phân Hiệu Châu Thành. 1  19.300  19.300  7.720

18 Máy lọc nước Phân Hiệu Vĩnh Phú. 1  27.116  27.116  18.303

19 Máy Photocppy Phân Hiệu Châu Thành. 1  49.000  49.000

20 Máy Scan Tổ văn phòng 1  13.900  13.900

21 Máy tính xách tay Tổ văn phòng 1  21.120  21.120

22 Máy tính xách tay Phân Hiệu Châu Thành. 1  17.000  17.000

23 Máy tính xách tay Tổ văn phòng 1  19.000  19.000

24 máy tình xách tay Tổ văn phòng 1  19.000  19.000

25 Máy vi tính Tổ văn phòng 1  13.050  13.050

26 Máy vi tính  xách tay Dell Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.300  14.300  2.860 x

28 Màn hình cảm ứng Phân Hiệu Châu Thành. 1  69.150  69.150  41.490 x

63. Trường Tiểu học Số 1 Nhơn Thành
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32
Hệ thống nối mạng Lan, điện vào phòng 

máy
Phân Hiệu Châu Thành. 1  18.700  18.700  11.220 x

33 Máy vi tính KT Phân Hiệu Châu Thành. 1  12.500  12.500

38 Bàn HS 2 chỗ ngồi. Phân Hiệu Tiên Hội 72  21.887  21.887

39 Bàn phím điện tử Phân Hiệu Châu Thành. 1  12.900  12.900  2.580

43 Bảng tương tác Phân Hiệu Châu Thành. 1  59.797  59.797  37.373

44 Bảng Tương tác Phân Hiệu Châu Thành. 1  59.797  59.797  37.373

47 Camera quan sát Phân Hiệu Châu Thành. 1  66.975  66.975  16.744

48 Camera trực tuyến Phân Hiệu Châu Thành. 10  29.450  29.450  19.879

49 Camrra quan sát Phân Hiệu Châu Thành. 3  14.950  14.950  5.606

54 Đèn chiếu phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  15.000  15.000  6.000

55 Đèn chiếu, màn chiếu Tổ văn phòng 1  30.589  30.589

56 Ghế ngồi học vi tính Phân Hiệu Châu Thành. 8  10.080  10.080

57 Bàn họcvi tính Phân Hiệu Châu Thành. 8  32.000  32.000

63 Máy vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  11.500  11.500

65 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

66 Phần mềm Tuyển sinh đầu cấp Phân Hiệu Châu Thành. 1  15.000  15.000  12.000 x

70 Thiết bị âm ly Tổ văn phòng 1  20.700  20.700  16.560 x

71 Thiết bị Âm thanh Phân Hiệu Châu Thành. 1  24.800  24.800  4.960

72 Thiết bị âm thanh đa năng Phân Hiệu Châu Thành. 1  27.812  27.812  11.125

75 Ti Vi Phân Hiệu Châu Thành. 1  28.735  28.735

76 Ti vi Phân Hiệu Châu Thành. 1  20.800  20.800

77 Ti vi VTBLV 5520N Phân Hiệu Châu Thành. 2  39.000  39.000  7.800

78 Ti Vi VTBLV5020-S Phân Hiệu Châu Thành. 1  39.000  39.000  7.800

80 Tivi Phân Hiệu Châu Thành. 2  57.470  57.470

81 tivi 65inch Phân Hiệu Châu Thành. 2  58.798  58.798  23.519

82 Tivi LG55inch Phân Hiệu Châu Thành. 1  15.500  15.500  12.400 x

83 Tủ sắt đựng tài liệu. Phân Hiệu Châu Thành. 12  10.800  10.800

85 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

89 Phần mềm soạn giáo án điện tử Phân Hiệu Châu Thành. 1  15.000  15.000  12.000

90 Tủ gỗ đựng hồ sơ. Tổ văn phòng 2  2.035  2.035

91 Tivi Smart led Phân Hiệu Châu Thành. 2  58.798  58.798  23.519

92 TiVI SAMSUNG 51" Phân Hiệu Châu Thành. 1  21.500  21.500

93 Tivi Samsung 51" Phân Hiệu Châu Thành. 1  19.800  19.800
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94 TIVI PASONIC 50" Phân Hiệu Châu Thành. 1  19.200  19.200

95 Tivi LG55inch Phân Hiệu Châu Thành. 1  15.500  15.500  12.400 x

96 Tivi LG55inch Phân Hiệu Châu Thành. 1  15.500  15.500  12.400 x

97 Tivi Toshiba Phân Hiệu Châu Thành. 1  19.800  19.800

98 Phần mềm quản lý Thiết bị Phân Hiệu Châu Thành. 1  2.000  2.000  1.600

99 Tivi Panansonic Phân Hiệu Châu Thành. 1  19.400  19.400

101 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

102 Máy vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 24  189.600  189.600

103 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

104 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

105 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

106 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

107 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

108 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

109 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

110 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

111 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

112 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

113 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

114 Phần mềm QLTS Phân Hiệu Châu Thành. 1  8.900  8.900  7.120

115 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

116 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

117 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

118 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

119 Nhà VS Phân Hiệu Tiên Hội 8  13.500  13.500

120 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

121 Micro không dây Phân Hiệu Châu Thành. 10  7.990  7.990  3.196

122 Máy VT PHT. Tổ văn phòng 1  7.800  7.800

123 Máy vi tính xách tay Phân Hiệu Châu Thành. 1  13.000  13.000

124 máy vi tính thư viện Tổ văn phòng 1  14.000  14.000

125 máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 25  291.000  291.000  116.400

126 máy vi tính xách tay Phân Hiệu Châu Thành. 1  17.500  17.500

127 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x
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128 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

129 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

130 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

131 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

132 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

133 Máy Vi tính phòng Tin học Phân Hiệu Châu Thành. 1  14.500  14.500  8.700 x

520 2.208.899 2.208.899 835.635

I Tài sản cố định khác 520 2.208.899 2.208.899 835.635

2 Màn hình hiển thị tương tác
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  67.500  67.500  40.500 x x

7 Màn hình cảm  ứng HPEC HIB-4K65A58
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  69.150  69.150  41.490 x

8
Màn hình cảm ứng 65inch TXD YL-

4K6511

Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  63.000  63.000  50.400 x

9 Máy chiếu
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  35.300  35.300

11 Máy chiếu
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  29.800  29.800

12 Máy chiếu
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  21.300  21.300  8.520 x x

13 Máy chiếu vật thể
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  23.500  23.500  14.100 x x

16 Máy lạnh
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  20.100  20.100  15.075 x

17 Máy lạnh
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
2  61.000  61.000  38.125

19 Máy Pho To
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  25.300  25.300

20 Máy chiếu
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  15.000  15.000  6.000

24 Máy pho to copy
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  37.500  37.500

27 Bàn ghế học viên  3 chỗ ngồi (vi tính)
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
8  24.750  24.750

32 Bàn phím điện tử
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  12.900  12.900  5.160 x x

37 Bộ máy chiếu
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  24.718  24.718  14.831 x x

38 Camera quan sát
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  65.925  65.925  8.241

42 Cột bóng rổ
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
2  14.300  14.300  7.865 x x

64. Trường Tiểu học Số 1 Phường Bình 

Định
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43 Ghế hoà phát
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
24  7.440  7.440

44 Máy scan năm 2019
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  13.900  13.900  6.950

45 Camera trực tuyến
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
10  29.450  29.450  19.879 x x

46 Máy tính đồng bộ
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  15.000  15.000  6.000

47 Smart Tivi
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
2  24.300  24.300  9.720 x x

48 Thiết bị âm thanh
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
2  49.600  49.600  19.840 x x

51 Thiết bị tương tác phòng ngoại ngữ
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  182.067  182.067  86.482

53 Ti vi
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  13.000  13.000

54 Ti vi
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
2  58.700  58.700  23.480

56 Ti vi 65 inch
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
3  86.205  86.205

61 Tường rào
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
252  33.005  33.005

67 Máy tính đồng bộ
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
24  276.000  276.000  110.400

68 Smart Tivi
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
2  39.000  39.000  15.600 x x

70 Ti vi
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
3  88.197  88.197  35.279

72 Máy tính xách tay
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  18.700  18.700

73 Phần mềm thiết bị
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  10.000  10.000  8.000 x

74 Máy vi tính
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  10.950  10.950

75 Máy vi tính  BGH
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
2  21.400  21.400

76 Máy vi tính  xách tay
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  14.132  14.132  8.479 x x

78 Máy vi Tính 02
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  10.650  10.650

79 Máy tính xách tay
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  12.900  12.900

81 Máy vi tính học sinh 2019
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
5  56.000  56.000

82 Máy vi tính học viên
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
24  122.400  122.400
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83 Máy vi tính để bàn
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
25  362.500  362.500  217.500 x

84 Máy vi tính xách tay
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  14.300  14.300  5.720 x x

89 Phần mềm GA điện tử 2019
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
1  15.000  15.000  12.000

93 Nhà xe
Trường Tiểu học số 1 

phường Bình định
102  13.060  13.060

84 1.571.385 1.560.585 10.800 586.548

I Tài sản cố định khác 84 1.571.385 1.560.585 10.800 586.548

3 MÁY LẠNH PHÒNG TIN HỌC Văn phòng 2  30.000  30.000  11.250

4 Máy lạnh phòng tin học 2 Văn phòng 2  30.000  30.000  18.750

5 Máy phôtô Văn phòng 1  21.990  21.990 x

6 Máy photocopy Văn phòng 1  50.380  50.380

7 Máy photocopy Văn phòng 1  50.380  50.380

9 MÁY SCAN Văn phòng 1  13.900  13.900  6.950

11 Máy tính Dell Thiết bị Thư viện 1  14.300  14.300  5.720

13 MÁY TÍNH HỌC SINH Văn phòng 24  276.000  276.000  110.400

16 MÁY TÍNH XÁCH TAY Văn phòng 1  19.000  19.000

17 Máy tính xách tay Văn phòng 1  18.000  18.000

18 Máy tính xách tay Asus Thiết bị Thư viện 1  14.132  14.132  8.479 x

19 Máy tính xách tay Dell Văn phòng 1  17.900  17.900

20 MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN Văn phòng 1  14.890  14.890

22 Máy vi tính xách tay Văn phòng 1 2  30.000  30.000  18.000

23 MÁY TÍNH GIÁO VIÊN Văn phòng 1  15.000  15.000  6.000

24 Máy chiếu vật thể VR 2D Thiết bị Thư viện 1  23.500  23.500  14.100 x

26 Máy chiếu HPEC HC -3019XL Thiết bị Thư viện 1  21.300  21.300

34 Bộ máy chiếu H-Fec HC-3819 Thiết bị Thư viện 1  24.714  24.714  9.886 x

35 BỘ TRỐNG TRƯỜNG Văn phòng 1  15.500  15.500 x

36 Camera quan sát Văn phòng 1  66.975  66.975  25.116

40 Cột bóng rổ Thiết bị Thư viện 1  14.300  14.300  7.865 x

41 Đàn ORgan phím điện tử Thiết bị Thư viện 1  12.900  12.900  8.063 x

43 Hệ thống kết nối phòng tin học 2 Văn phòng 1  20.000  20.000  8.000

44
HỆ THỐNG THIẾT BỊ KẾT NỐI 

PHÒNG TIN HỌC
Văn phòng 1  20.000  20.000

47 Màn hình cảm ứng và thiết bị đi kèm Văn phòng 1 1  85.250  85.250  51.150

65. Trường Tiểu học Số 2 Nhơn Hòa
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48 MÁY CHIẾU Văn phòng 1  14.800  14.800

49 Máy chiếu Văn phòng 1  35.300  35.300

50 MÁY CHIẾU VÀ MÀN CHIẾU Văn phòng 1  15.000  15.000  6.000

51 ỔN ÁP PHÒNG TIN HỌC Văn phòng 1  10.000  10.000  3.000

52 Thiết bị phòng học ngoại ngữ Văn phòng 1 1  182.067  182.067  113.792

53 Phần mềm kế toán Thiết bị Thư viện 1  9.850  9.850  7.880

54 Ổn áp phòng tin học 2 Văn phòng 1  11.000  11.000  7.425

60 Tivi VTBLV Thiết bị Thư viện 2  39.000  39.000  15.600 x

61 Tivi plsma LCD Văn phòng 1  22.800  22.800

62 Tivi 65 inch 1 Văn phòng 1 1  28.735  28.735  5.747

63 Ti vi LCD 65 inch Văn phòng 1 3  88.197  88.197  35.279

64 TI VI LCD 4K 65 INH L65P65 Văn phòng 1  28.735  28.735  5.747

65 Tivi Smart 50 inch Thiết bị Thư viện 2  24.300  24.300  9.720 x

66 Thiết bị dạy học trực tuyến Văn phòng 1 10  44.890  44.890  34.790

67
Thiết bị âm thanh đa năng di động không 

dây
Thư viện 1  10.800  10.800 x

68 Thiết bị âm thanh (Loa) Thiết bị Thư viện 2  49.600  49.600  19.840 x

72 Phần mềm soạn giảng giáo án điện tử Văn phòng 1  15.000  15.000  12.000

74 Phần mềm Quản lý thiết bị Thư viện 1  10.000  10.000 x

75 Phần mềm quản lý Ngân sách Văn phòng 1  11.000  11.000 x

357 1.534.140 1.042.690 491.450 519.358

I Tài sản cố định khác 357 1.534.140 1.042.690 491.450 519.358

1 Máy chiếu
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  20.400  20.400 x

3 Màn hình cảm ứng HPEC HIB -4K65A8
Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  69.150  69.150  41.490 x

4
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

5 Laptop Dell Vostro 3558
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  17.500  17.500 x

6 Laptop Acer
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  15.000  15.000  3.000 x

8 Máy chiếu Boxlight ANW405STA
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  38.958  38.958  7.792 x

9 Laptop DellLatitude 3410
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  19.300  19.300  3.860 x

66. Trường Tiểu học Số 2 Nhơn Thành
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10
Máy chiếu HPEC HC-3019XL + Màn 

chiếu điện 100'' HPEC ES70L

Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  21.300  21.300  8.520 x

11
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

12 Máy chiếu vật thể Viewra VR 2D
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  23.500  23.500  14.100 x

17
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENW1 

Model: V10ENW1

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  10.050  10.050  6.030 x

18
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENW1 

Model: V10ENW1

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  10.050  10.050  6.030 x

19 Máy pho to
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  20.500  20.500

20 Máy pho to
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  25.500  25.500

22
Máy chiếu vật thể Tekspring Viewra VR-

2D

Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  28.300  28.300  5.660 x

27
Hệ thống kết nối mạng Lan, điện cho 

phòng máy

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  18.700  18.700  11.220 x

29 Ghế xếp nệm
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
24  10.058  10.058

31 Danh mục thiết bị dùng chung
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  9.408  9.408  5.880

32
Danh mục thiết bị dạy học TT môn Toán-

Tiếng Việt

Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  25.150  25.150  15.719

33
Danh mục thiết bị dạy học TT môn TN & 

XH

Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  10.500  10.500  6.563

34
Danh mục thiết bị dạy học TT môn Mỹ 

thuật

Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  38.716  38.716  24.198

36 Bàn ghế học sinh
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
216  43.200  43.200

37 Danh mục thiết bị dạy học TT môn GDTC
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  21.158  21.158  13.224

38
Danh mục thiết bị dạy học TT môn Âm 

nhạc

Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  11.080  11.080  6.925

41 CAMERA
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
12  67.000  67.000

42
Bộ máy chiếu H - Fec HC - 3819 EXL + 

Màn chiếu H-FEC WS84L

Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  24.714  24.714  14.829 x

44
Bảng tương tác Nuribom CO TCL 

T3kCANVAS 102

Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  59.797  59.797  10.379 x

46 Bàn phím điện tử
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  12.900  12.900  5.160

47 Bàn liên kết 3 vách ngăn
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
8  40.797  40.797

49
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x
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50 Thiết bị âm thanh V-PLUS V50
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  15.939  15.939

51
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

53 Máy vi tính xách tay
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  17.000  17.000

54 Máy vi trính
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
5  42.000  42.000

56 Phần mềm EMIS Thiết bị
Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  10.000  10.000  8.000 x

58 Smart tivi VTB LV 5020 SN 50 inch
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  12.150  12.150  4.860

59 Smart tivi VTB LV 5020 SN 50 inch
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  12.150  12.150  4.860

60 Smart tivi VTB LV 5520 SN 55 inch
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  19.500  19.500  7.800

61 Smart tivi VTB LV 5520 SN 55 inch
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  19.500  19.500  7.800

62 Thiết bị âm thanh
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  24.800  24.800  9.920

63 Thiết bị âm thanh
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  24.800  24.800  9.920

64
Thiết bị âm thanh đa năng di động không 

dây

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  11.000  11.000  6.600 x

65
Thiết bị âm thanh di động không dây 

Okayo GPA-820DU1

Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  27.812  27.812  5.562 x

67 Tivi TCL 65 inch (65P8)
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
2  58.798  58.798  11.760

70 Tường rào
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  77.493  77.493

73 Máy vi tính
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
2  20.980  20.980

74 Máy vi tính
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
25  17.500  17.500

76
Máy tính xách tay Dell Latitude 343410 

CTO (i5)

Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  14.300  14.300  5.720

77
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

78
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

79
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

80
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

81
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x
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82
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

83
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

84
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

85
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

86
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

87
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

88
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

89
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

90
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

91
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

92
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

93
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

94
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

95
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

96
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

97 Máy tính xách tay
Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  19.100  19.100

98
Máy tính xách tay Asus B1400 CEAE-

BV066

Trường tiểu học số 2 

nhơn thành
1  14.132  14.132  8.479 x

99
Máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam

Trường tiểu học số 2 

Nhơn Thành
1  14.500  14.500  8.700 x

490 1.578.619 1.578.619 645.264

I Tài sản cố định khác 490 1.578.619 1.578.619 645.264

1
Tủ/giá SVTHS-T4 (Môn âm nhạc - Mỹ 

Thuật)

Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  10.200  10.200  8.925 x

6 Đàn Yamaha
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
11  35.200  35.200

7 Cột bóng rỗ (1bộ 2 cái)
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
2  14.300  14.300  10.725 x

67. Trường Tiểu học Số 2 Phường Bình 

Định
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9

Camera trực tuyến DS-

UC4+Microkho6ng dây MC01+ Loa trợ 

giảng QS2603

Trường tiểu học số 2 

Bình Định
10  44.890  44.890  26.934

10
Bộ máy chiếu H-Fec HC-3819EXL+ 

Màn chiếu H-FEC WS84L

Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  24.714  24.714  14.829

12 Bàn phím điện tử
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  12.900  12.900  7.740

17 Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
86  26.042  26.042

18 Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
154  46.918  46.918

24 Máy lạnh LG Inverter 1HP V10ENW1
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
2  20.100  20.100  17.588 x

25 Máy láp top
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  17.000  17.000

26 Máy LasTop
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  18.900  18.900

27 Máy móc thiết bị
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  19.500  19.500

28 May photo HP
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  29.000  29.000

31
Hệ thống kết nối mạng Lan, điện cho 

phòng máy

Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  18.700  18.700  14.960 x

33
Máy chiếu HPEC HC-3019XL, Màn 

chiếu điện 100"HPEC ES70L

Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  21.300  21.300  12.780

35 Màn hình cảm ứng HPEC HIB-4K65A8
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  69.150  69.150  55.320 x

36

Màn hiển thị tương tác INTECH 

65inch+PM hỗ trộ+Webcam+thiết bị âm 

thanh+bảng trượt ngang

Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  85.250  85.250  51.150 x

40 Máy chiếu vật thể Viewra VR2D
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  23.500  23.500  14.100

42 Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
100  30.400  30.400

43 Bàn ghế 2 chỗ ngồi
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
70  15.050  15.050

44 Ti vi
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  25.750  25.750

55 Tuờng rào cổng ngõ Thanh Niên
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  284.087  284.087

56 Tuờng rào cổng ngõ Liêm Trực
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  94.235  94.235

57 Tủ/giá SVTHS-T4 (Môn tự nhiên xã hội
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  10.200  10.200  8.925 x
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58 Tủ/giá SVTHS-T4 (Môn tự nhiên xã hội
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  10.200  10.200  8.925 x

59
Tủ/giá SVTHS-T4 (Môn âm nhạc - Mỹ 

Thuật)

Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  10.200  10.200  8.925 x

61 Thiết bị âm thanh
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
2  49.600  49.600  29.760

62
Thiết bị âm thanh đa năng di động không 

dây

Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  10.800  10.800  8.640 x

63 Smart Tivi VTB LV 5520SN55inch
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
2  39.000  39.000  23.400 x

68 May photo KT
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  25.300  25.300

69
Máy tính để bàn TH Việt Nam -FPT  

EleadT12100i

Trường tiểu học số 2 

Bình Định
25  362.500  362.500  290.000 x

71 May vi tinh HT
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  10.500  10.500

73 Smart tivi VTB LV5020-S 50inch
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
2  24.300  24.300  14.580

75
Máy vi tính xách tay Asus B1400 CEAE-

BV0166

Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  14.132  14.132  8.479

76
Máy vi tính xách tay Dell 

Latitude3410CTO(i5)

Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  14.300  14.300  8.580

80 May vi tinh TV
Trường tiểu học số 2 

Bình Định
1  10.500  10.500

116 3.055.365 3.044.365 11.000 1.391.162

I Tài sản cố định khác 116 3.055.365 3.044.365 11.000 1.391.162

2 Máy chiếu phòng Tin học
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  15.000  15.000  6.000 x

3 Máy chiếu
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  21.500  21.500 x

4
Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-

4K6511

Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  63.000  63.000  50.400 x

5
Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-

4K6511

Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  63.000  63.000  50.400 x

6
Máy chiếu HPEC HC-3019XL, Màn 

chiếu điện 100''

Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  21.300  21.300  12.780 x

8 Loa kéo KTV 5 Tấc
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  12.700  12.700  7.620 x

9 Máy tính Laptop
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  17.000  17.000 x

10 Máy tính laptop
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  17.000  17.000 x

12 Máy tính hiệu trưởng
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  10.650  10.650 x

68. Trường Tiểu học Số 2 Phường Đập Đá
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13 Máy tính để bàn
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  36.750  36.750 x

14 Máy Điều hòa hkông khí
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  30.000  30.000  18.750 x

15 Máy SSAN EPSON DS - 410
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  13.900  13.900  2.780 x

16 Máy phôtô
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  25.000  25.000 x

17 Máy Photo
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  35.000  35.000 x

18 Máy lọc nước
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  16.700  16.700 x

22 Máy Photocopy Canon IR26251
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  59.000  59.000  39.825 x

25 Hệ thống máy lọc nước RO USA
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  60.000  60.000  36.000 x

33 Bàn ghế VT 3 chỗ ngồi
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  15.600  15.600 x

35 Bàn phím điện tử
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  12.900  12.900  8.708 x

36 Bàn phòng Hội đồng
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  13.000  13.000 x

37
Bộ máy chiếu H-Fec HC - 3819 EXL và 

Màn chiếu

Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  24.714  24.714  19.772 x

38 Bộ thiết bị âm thanh
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  19.850  19.850  3.970 x

44 Giếng nước khoan
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  13.905  13.905  5.562 x

45 Hệ thống camara, Micro, Loa
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  44.890  44.890  30.301 x

46
Hệ thống màn hình cảm ứng và phụ kiện 

đi kèm

Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  85.250  85.250  51.150 x

47 Hệ thống thiết bị kết nối
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  20.000  20.000  8.000 x

48 Máy tính văn phòng
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  11.900  11.900 x

49 Máy chiếu v thể Viewra VR 2D
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  23.500  23.500  18.800 x

50 Máy vi tính để bàn
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
6  75.000  75.000  45.000 x

55
Vách ngăn cố định bằng sắt ốp alu 2 mặt 

KT cao 3m08 ngang 5m25

Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  10.672  10.672  9.338 x

56
Vách ngăn di động bằng sắt ốp alu 2 mặt KT 

cao 3m05 ngang 6m33

Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  16.711  16.711  14.622 x
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57
Vách ngăn nhôm trắng Đài Loan hệ 10, 

kính trắng 5ly KT cao 2m40 ngang 6m40
Thư viện 1  23.654  23.654  20.698 x

58 Smart TiVi VTB L V5020-S 50 inch
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  12.150  12.150  7.290 x

60 Phần mềm soạn giáo án vi tính
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  15.000  15.000  15.000 x

61 Thiết bị âm thanh
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  24.800  24.800  14.880 x

64
Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa 

Online
Kế toán 1  12.000  12.000  12.000 x

66 Tường rào Phương Danh
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  69.530  69.530 x

70
Thiết bị âm thanh đa năng di động không 

dây

Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  11.000  11.000  6.600 x

71 Thiết bị tương tác phòng ngoại ngữ
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  182.067  182.067  72.827 x

72 Ti Vi 4K TCL
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  29.500  29.500  17.700 x

73 Ti Vi LG 43inch LK
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  26.000  26.000  5.200 x

74 Máy vi tính để bàn
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  276.000  276.000  110.400 x

75 Ti Vi TCL
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  59.000  59.000  35.400 x

76 Ti Vi TCL 4K 65 inch
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  117.400  117.400  46.960 x

77 Ổn áp 1P SH - 10KVA
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  11.000  11.000  4.400 x

78 Ti Vi TCL 4K 65icnh
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  88.197  88.197  35.279 x

79 Ti Vi TCL 4K inch L65P65
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  86.205  86.205  17.241 x

80 Ti Vi TCL 4K inch L65P65
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  57.470  57.470  11.494 x

81 Tivi LG 65inch, Model 65UQ752C
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  20.900  20.900  16.720 x

82 Tivi LG 65inch, Model 65UQ752C
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  20.900  20.900  16.720 x

83 Tivi LG 65inch, Model 65UQ752C
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  20.900  20.900  16.720 x

84 Tivi LG 65inch, Model 65UQ752C
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  20.900  20.900  16.720 x

85 Trống trường mới (ĐK 60cm x 80cm)
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  12.600  12.600  11.025 x
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86 Ti Vi TCL 4K 65inch
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  58.798  58.798  23.519 x

88 Phần mềm quản lý thiết bị
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  10.000  10.000  8.000 x

89
Máy vi tính xách tay Dell Latitude 

3410CTO(i5)

Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
19  14.300  14.300  8.580 x

90 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

91 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

92 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

93 Nhà vệ sinh Phương Danh
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  25.380  25.380 x

94 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

95 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

96 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

97 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

98 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

99 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

100 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

101 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

102 Máy vi tính để bàn FPT Elead Ed12400i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  15.000  15.000  12.000 x

103 Máy vi tính để bàn
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  125.000  125.000  50.000 x

104 Máy vi tính để bàn
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  127.000  127.000  25.400 x

105
Vách nhôm trắng Đài Loan hệ 7, kính 

trắng 5ly KT cao 2m30 ngang 5m25

Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  15.939  15.939  13.947 x

106 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

107 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

108 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

109
Máy vi tính xách tay Asus B1400 CEAE - 

 BV0166

Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  14.132  14.132  11.306 x
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110 Máy vi tính LapTop DELL
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  16.950  16.950 x

111 Máy vi tính Laptop
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  18.700  18.700 x

112 Máy vi tính học sinh
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  56.500  56.500 x

113 Máy vi tính học sinh
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  71.400  71.400 x

114 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

115 Máy vi tính ĐNÁ
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  17.000  17.000 x

116 Máy vi tính để bàn giáo viên
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  15.000  15.000  6.000 x

117 Smart TiVi VTB L V5520SN 55 inch
Trường tiểu Học số 2 

Đập Đá
1  19.500  19.500  15.600 x

118 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

119 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

120 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

121 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

122 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

123 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

124 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

125 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

126 Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i
Trường Tiểu Học Số 2 

Đập Đá
1  13.842  13.842  11.073 x

40 923.367 923.367 560.347

I Tài sản cố định khác 17 348.763 348.763 229.717

1 Máy vi tính
Ủy ban Mặt trận TQ 

phường
1  10.500  10.500  8.400 x

2 Máy vi tính Ban Tài chính UBND 1  10.500  10.500  8.400 x

3 Máy Scan Epson DS - 1630 Công an phường 1  20.000  20.000  16.000 x

4 Máy photocopy eStudio 255 Văn phòng UBND 1  49.000  49.000 x

5 Hệ thống xếp hàng tự động không dây
Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả
1  46.900  46.900  37.520 x

69. UBND Phường Bình Định
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6
Hệ thống mạng LAN và an toàn thông tin 

cấp xã

UBND phường Bình 

Định
1  99.163  99.163  79.330 x

7 FPT Elead 9400TG Ban Tài chính UBND 1  14.700  14.700  11.760 x

8 FPT ELEAD Công an phường 1  17.250  17.250  13.800 x

9 Camera quan sát UBND phường Văn phòng UBND 9  80.750  80.750  54.506

II Xe ô tô 1  299.000  299.000  119.510

1 KIA - BKS 77A.002.71 Công an phường 1  299.000  299.000  119.510 x

III Tài sản cố định khác 22 275.604 275.604 211.120

1 Máy vi tính Xây dựng cơ bản 1  10.500  10.500  8.400 x

2 FPT ELEAD Ban Tài chính UBND 1  14.900  14.900  11.920 x

3 Máy vi tính Hội Phụ Nữ 1  10.500  10.500  8.400 x

4 Máy vi tính
Tư pháp - Hộ tịch 

phường
1  10.500  10.500  8.400 x

5 Máy vi tính để bàn
Văn phòng Đảng ủy 

phường
1  10.500  10.500  8.400 x

6 Máy vi tính Thương binh xã hội 1  10.500  10.500  8.400 x

7 Máy vi tính CMS X-Media XQ5P - F86
Tư pháp - Hộ tịch 

phường
1  14.400  14.400  11.520 x

8 Máy vi tính CMS X-Media XQ5P - F86 Phòng PCT Văn xã 1  14.400  14.400  11.520 x

9
Nâng cấp hệ thống website UBND 

phường Bình Định

UBND phường Bình 

Định
1  30.000  30.000  24.000 x

10 Máy vi tính CMS X-Media XQ5P - F86 Phòng PCT kinh tế 1  14.400  14.400  11.520 x

11 Máy vi tính CMS X-Media XQ5P - F86 Văn phòng UBND 1  14.400  14.400  11.520 x

12 Máy vi tính ( Tài chính cấp ) Ban Tài chính UBND 1  11.704  11.704 x

13 Máy vi tính CMS X-Media XQ5P - F86 Trạm y tế 1  14.400  14.400  11.520 x

14 Máy vi tính Ban Tài chính UBND 1  10.500  10.500  8.400 x

15 Máy vi tính
Địa chính - xây dựng 

phường
1  10.500  10.500  8.400 x

16 Máy vi tính Văn phòng UBND 1  10.500  10.500  8.400 x

17 Máy vi tính
Đoàn Thanh niên 

phường
1  10.500  10.500  8.400 x

18 Máy vi tính Quản lý Đô thị 1  10.500  10.500  8.400 x

19 Máy vi tính
Địa chính - xây dựng 

phường
1  10.500  10.500  8.400 x

20 Máy vi tính Văn phòng UBND 1  10.500  10.500  8.400 x
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21 Máy vi tính
Địa chính - xây dựng 

phường
1  10.500  10.500  8.400 x

22 Máy vi tính Quân sự phường 1  10.500  10.500  8.400 x

23  1.740.422  1.713.707  26.715  1.249.207

I Tài sản cố định khác 23  1.740.422  1.713.707  26.715  1.249.207

1 Máy vi tính Đông Nam Á Quân sự 1  12.500  12.500

2 Máy vi tính Đông Nam Á Tư pháp 1  12.500  12.500

3 Máy vi tính Đông Nam Á Văn hóa-Xã hội 1  12.500  12.500

4
Máy vi tính+máy Scan ( Sở Tai chính 

cấp)
Phòng kế toán 1  14.975  14.975

5 Máy vi tính FPT ( sở Tài chính cấp) Phòng kế toán 1  11.740  11.740

6
Nâng cấp hệ thống mạng Lan và an toàn 

thông tin cấp xã
UBND phường 1  99.151  99.151  86.757 x

7 Nâng cấp Wesbsite UBND phường 1  30.000  30.000  26.250 x

8 Máy vi tính FPT
Trung tâm học tập cộng 

đồng
1  12.000  12.000  2.400

9 Máy vi tính để bàn Văn phòng 1  14.400  14.400  11.520 x

10 Máy Scan Epson DS-1630 Một cửa 1  20.000  20.000  16.000 x

11 Máy vi tính để bàn Địa chính-xây dựng 1  14.400  14.400  11.520 x

12 Máy vi tính để bàn Tư pháp 1  14.400  14.400  11.520 x

13 Máy vi tính để bàn Địa chính-xây dựng 1  14.400  14.400  11.520 x

14 Máy vi tính để bàn Phòng kế toán 1  14.900  14.900  11.920 x

15 Máy vi tính để bàn Công an 1  17.250  17.250  13.800 x

16 Tivi samsung 49 inch
Trung tâm học tập cộng 

đồng
1  14.900  14.900  2.980

17 Máy phototcoppy 452 Văn phòng 1  75.000  75.000

18 Máy photocoppy 266 Đảng ủy 1  32.400  32.400  13.770

19 Máy photocoppy 106 Một cửa 1  30.000  30.000

20 Máy photocoppy Công an 1  29.800  29.800

21 Máy vi tính để bàn Văn hóa-Xã hội 1  14.400  14.400  11.520 x

22
Hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng 

công nghệ thông tin
Đài truyền thanh 1  998.906  998.906  874.043 x

23 Bộ bàn ghế hội trường UB Hội trường 1  229.900  229.900  143.688

19 493.059 478.159 14.900 371.859

I Tài sản cố định khác 19 493.059 478.159 14.900 371.859

1 Máy vi tính để bàn Phòng Kế toán 1  14.900  14.900  11.920 x

70. UBND Phường Đập Đá

71. UBND Phường Nhơn Hòa
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2 Máy in 2180 UBND phường 1  10.400  10.400

3 Mạng LAN Văn phòng UBND 1  99.159  99.159  86.764 x

11 Máy photo UBND phường 1  59.000  59.000  51.625

12 Máy Photocoppy
Phòng Văn phòng Đảng 

ủy
1  54.000  54.000  43.200 x

13 Máy photocopy Văn phòng UBND 1  54.000  54.000  43.200 x

14 Máy vi tính để bàn
Phòng Văn hóa xã hội-

TBXH
1  14.400  14.400  11.520 x

15 Máy tính UBND phường 1  13.110  13.110

16 Máy tính Đông á UBND phường 1  16.270  16.270

17 Máy tính-QS UBND phường 1  12.500  12.500  12.500

18 Máy tính-TP UBND phường 1  12.500  12.500  12.500

19 Máy vi tính để bàn
Phòng Địa chính-NN-

Thú y
1  14.400  14.400  11.520

20 Máy vi tính để bàn Công an 1  17.250  17.250  13.800 x

21 Máy vi tính để bàn Phòng Kế toán 1  14.400  14.400  11.520 x

22 Máy vi tính để bàn Tư pháp-Hộ tịch 1  14.400  14.400  11.520 x

23 Máy vi tính để bàn Văn phòng UBND 1  14.400  14.400  11.520 x

24 Website Văn phòng UBND 1  30.000  30.000  26.250 x

28 Máy tính Đông á UBND phường 1  15.470  15.470

29 Máy tính-VHXH UBND phường 1  12.500  12.500  12.500

16 1.837.979 1.837.979 1.259.282

I Tài sản cố định khác 16 1.837.979 1.837.979 1.259.282

2 Máy scan Công an phường 1  24.600  24.600  19.680 x

4 Loa Văn hóa xã hội 1  14.809  14.809  11.847 x

5
Lắp đặt hệ thống camera an ninh phường 

( giai đoạn 2)
Văn phòng UBND 1  1.060.115  1.060.115  695.700 x

6 Lắp đặt hệ thống camera an ninh phường Văn phòng UBND 1  380.065  380.065  249.418 x

7 Hệ thống mạng Land Văn phòng UBND 1  99.140  99.140  79.312 x

11 Máy photocoppy Mặt trận Văn phòng UBND 1  22.000  22.000  14.438 x

12 Máy photocoppy ủy ban Văn phòng UBND 1  22.000  22.000  14.438 x

14 May tính để bàn Công an phường 1  17.250  17.250  13.800 x

16 Máy vi tính để bàn 1 cữa UBND 1  14.400  14.400  11.520 x

17 Máy vi tính để bàn Phòng Bí thư 1  14.400  14.400  11.520 x

18 Máy vi tính để bàn 1 cữa UBND 1  14.400  14.400  11.520 x

72. UBND phường Nhơn Hưng



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

Phục 

vụ công 

tác 

chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

19 Máy vi tính để bàn 1 cữa UBND 1  14.400  14.400  11.520 x

22 photocopy
Văn phòng Đảng ủy 

phường
1  79.000  79.000  63.200 x

23 Nâng cấp trang wesibte Văn phòng UBND 1  30.000  30.000  26.250 x

25 máy vi tính xách tay 1 cữa UBND 1  17.000  17.000  13.600 x

33 Máy vi tính để bàn Phòng Bí thư 1  14.400  14.400  11.520 x

27 1.609.109 1.609.109 1.189.656

I Tài sản cố định khác 27 1.609.109 1.609.109 1.189.656

1 Bộ máy vi tính để bàn Phòng một cửa 1  19.440  19.440  15.552 x

2 Bộ máy vi tính để bàn Phòng một cửa 1  19.440  19.440  15.552 x

3 Bộ máy vi tính để bàn Tài chính kế toán 1  13.091  13.091  10.473 x

4 Bộ máy vi tính để bàn Phòng một cửa 1  19.440  19.440  15.552 x

5 Bộ máy vi tính
Đài truyền thanh UBND 

phường
1  13.091  13.091  10.473 x

6 Bộ máy vi tính Công an phường 1  17.250  17.250  13.800 x

7 Bộ máy vi tính Phòng Chủ tịch 1  13.091  13.091  10.473 x

8 Bộ máy vi tính Tài chính kế toán 1  14.900  14.900  11.920 x

10 Bộ máy vi tính để bàn Tư pháp - Hộ tịch 1  13.091  13.091  10.473 x

11 Camera giám sát Văn phòng Ủy ban ND 1  75.158  75.158  56.369 x

12 Máy điều hòa Phòng một cửa 1  15.109  15.109  13.221 x

16 kệ Văn phòng Ủy ban ND 4  24.480  24.480  18.360

17 Lắp đặt Camera các điểm khu dân cư Văn phòng Ủy ban ND 1  45.000  45.000  19.125 x

18 Loa đài truyền thanh
Đài truyền thanh UBND 

phường
1  998.906  998.906  799.125 x

19 Máy điều hòa Phòng một cửa 1  15.109  15.109  13.221 x

20 Bộ máy vi tính Phó Chủ tịch 1  13.091  13.091  10.473 x

21 Máy photocooppy Văn phòng Ủy ban ND 1  15.349  15.349 x

22 Bàn làm việc (Hội trường) Văn phòng Ủy ban ND 1  13.465  13.465 x

25 Máy photocooppy Đảng ủy Văn phòng Ủy ban ND 1  43.258  43.258  21.629 x

30 Tủ đựng quân trang-kệ đựng hồ sơ Văn phòng Ủy ban ND 1  33.688  33.688 x

31 Ti vi Văn phòng Ủy ban ND 1  11.650  11.650  6.990

35 Nâng cấp hệ thống mạng LAN và ATTT
UBND Phường Nhơn 

Thành
1  99.054  99.054  79.243 x

37 Máy scan Phòng một cửa 1  20.520  20.520  16.416 x

38 Máy photocooppy UBND phường Văn phòng Ủy ban ND 1  42.438  42.438  21.219 x

73. UBND phường Nhơn Thành



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng Số lượng
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Giá trị còn lại
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chức 

danh có 
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vụ công 

tác 
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Phục 

vụ 

hoạt 

động 
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doanh

Cho 

thuê
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doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

9  153.850  153.850  123.080

I Tài sản cố định khác 9  153.850  153.850  123.080

1 Máy móc thiết bị Văn phòng UB 1  14.400  14.400  11.520 x

2 Máy móc thiết bị Bộ phận 1 cửa 1  20.000  20.000  16.000 x

3 Máy móc thiết bị Văn phòng UB 1  14.400  14.400  11.520 x

4 Máy móc thiết bị
Phòng làm việc Trưởng 

CAX
1  29.700  29.700  23.760 x

5 Máy móc thiết bị Văn phòng UB 1  14.400  14.400  11.520 x

6 Máy móc thiết bị Văn phòng UB 1  17.250  17.250  13.800 x

7 Máy móc thiết bị Văn phòng UB 1  14.400  14.400  11.520 x

8 Máy móc thiết  bị Văn phòng UB 1  14.400  14.400  11.520 x

9 Máy móc thiết bị Phòng TC-KT 1  14.900  14.900  11.920

6  255.570  255.570  214.136

I Tài sản cố định khác 6  255.570  255.570  214.136

1

Máy tính CMS X-Media XQ5P-F86 (i5-

12400/H610/8GB/SSD 

240GB/KEY/MOUSE) Màn hình máy 

tính CMS VA2215-H-VNI,22" 

(21.5"Viewable) LED

Văn phòng UBND xã 1  72.000  72.000  57.600 x

2
Nâng cấp WEBSTITE ỦY BAN NHÂN 

DÂN XÃ
Văn phòng UBND xã 1  30.000  30.000  26.250 x

3 Máy Scan Plustek SmartOffice PL4080 Phòng Công an 1  20.000  20.000  16.000 x

4

Máy vi tính FPT ELEAD T1240is Cỏe i5 

12400-2.50Ghz H610M2-FPT/8GB/SSD 

256GB/WIN 11 Pro/KM/S605-X68/Màn 

hình máy tính Led Monitor 

F22FAH,1920X1080, 180.000.000:1 

(DCR), 2ms, Analog, RGM,HDML, 

21.5",FPT Elead-F22FAH

Phòng Công an 1  17.250  17.250  13.800 x

5
Nâng cấp hệ thống mạng Lan và an toàn 

thông tin cấp xã
Văn phòng UBND xã 1  99.070  99.070  86.686 x

6 máy vi tính để bàn Phòng Kế toán tài chính 1  17.250  17.250  13.800 x

62  1.285.767  1.285.767  818.113

I Tài sản cố định khác 62  1.285.767  1.285.767  818.113

1 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

2 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

3 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

74. UBND xã Nhơn An

75. UBND xã Nhơn Hạnh

76. UBND xã Nhơn Hậu



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STT
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cơ quan, đơn vị, tổ chức
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kết

Sử 

dụng 

khác

4 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

5 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

6 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

7 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

8 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

9 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

10 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

11 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

12 Đầu ghi hình KB Vision KX- 2K13C Văn phòng ủy ban 2  27.566  27.566 x

14
dịch vụ vân hành cụm loa phát tranh trên 

nền tảng hệ thống mạng
Đài truyền thanh xã 1  16.500  16.500  14.438 x

15 Loa tích hợp âm ly hiệu Kednkn-310D Văn phòng ủy ban 1  12.750  12.750 x

16 Máy phát điện EKB 6500LR2 Văn phòng ủy ban 1  15.625  15.625 x

17 máy quét tài liệu công an xã 1  20.000  20.000  16.000 x

18
Nâng cấp hệ thống mạng LAN bộ phận 1 

cữa
phòng một cữa xã 1  99.163  99.163  86.768 x

19
nâng cấp WEBSITE UBND XÃ NHƠN 

HẬU
phòng một cữa xã 1  30.000  30.000  26.250 x

21

Phao tròn bằng nhựa, đường kính ngoài 

720mm,đường kính trong 440mm. Sức 

chịu nổi 70-90 kg

Văn phòng ủy ban 1  21.375  21.375 x

22 Sõng nhôm dày 2mm ,dài 5m,   rộng 5,5m Văn phòng ủy ban 1  64.000  64.000 x

23 Thiết bị tích hợp tự động số hóa Đài truyền thanh xã 1  29.250  29.250  23.400 x

24
thuê bao phí dịch vụ mạng 12 tháng loa 

phát thanh
Đài truyền thanh xã 1  34.560  34.560  30.240 x

25 UBND công an xã 1  10.000  10.000  2.000 x

26 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

27
Loa phát thanh cầm tay hiệu TOA-

ER1215S
Văn phòng ủy ban 1  16.500  16.500 x

28 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

29 Máy Photocoppy hiệu TOSIBA Văn phòng ủy ban 1  32.000  32.000 x

30 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

31 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

32
Áo phao cứu sinh loại 3 đại, kích cỡ size 

5 va2; sức chịu nổi 70-90 kg
Văn phòng ủy ban 1  10.300  10.300 x

42 bô máy vi  tính để bàn phòng một cữa xã 1  14.400  14.400  11.520 x
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43 bô máy vi  tính để bàn phòng một cữa xã 1  14.400  14.400  11.520 x

44 bô máy vi  tính để bàn phòng một cữa xã 1  14.400  14.400  11.520 x

45 Bàn trộn Mexer Đài truyền thanh xã 1  11.583  11.583  9.266 x

46 bô máy vi  tính để bàn phòng một cữa xã 1  14.400  14.400  11.520 x

47 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

48 bô máy vi  tính để bàn công an xã 1  17.250  17.250  13.800 x

49 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

50 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

51 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

52 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

53 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

54 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

55 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

56 Camera giám sát KB Vision KX- KC Văn phòng ủy ban 2  37.105  37.105 x

57 bộ máy vi tính Đài truyền thanh xã 1  14.892  14.892  11.914 x

58 bô máy vi  tính để bàn phòng một cữa xã 1  14.400  14.400  11.520 x

59 bô máy vi  tính để bàn phòng một cữa xã 1  14.400  14.400  11.520 x

60 Cụm thu phát thanh thông minh IP Đài truyền thanh xã 1  25.412  25.412  20.330 x

214 922.167 922.167 767.602

I Tài sản cố định khác 214 922.167 922.167 767.602

1 Máy tính để bàn văn phòng dảng ủy 1  14.500  14.500 x

2 Máy tính để bàn Phòng bí thư 1  14.500  14.500 x

3
Máy tính xách tay thương hiệu (Model: 

Prpbook 650G5)
Tư pháp 1  15.000  15.000  12.000 x

4
Máy tính xách tay thương hiệu HP 

(Model: Probook 650G5)
tai chinh 1  15.000  15.000  12.000 x

5 Nâng cấp WEBSITE van phong 1  30.000  30.000  30.000 x

6
Máy vi tính để bàn chuyên dùng đồng bộ 

thương hiệu Việt Nam FPT Elead T1240is
Phòng công an 1  17.250  17.250  13.800 x

7
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12400i
tai chinh 1  14.900  14.900  11.920 x

8
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT EleadT12400i
tai chinh 1  14.900  14.900  11.920 x

77. UBND Xã Nhơn Khánh
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9
Nâng cấp mạng Lan và an toàn thông tin 

cấp xã
van phong 1  148.917  148.917  148.917 x

10 Máy tính để bàn phòng phó bí thư 1  14.500  14.500 x

11 náy vi tính đểbàn van phong 2  14.500  14.500 x

12
Máy tính xách tay thương hiệu HP 

(Model: Probook 650G5)
van phong 1  15.000  15.000  12.000 x

13

Máy quét dữ liệu epson DS-570WII, Máy 

mã vạch DS9308, thiế0t bị chuyển mạch 

TL-SG150

Phòng công an 1  24.600  24.600  19.680 x

14 Bàn hội trường nhà văn hóa đa năng Phòng họp cơ quan 28  184.800  184.800  161.700

15
Ghế ngồi hội trường nhà văn hóa đa năng 

xã
Hội trường xã 160  280.000  280.000  245.000

16
Bộ máy tính để bàn CMS X - Media 

XQ5P - F86
Van hóa xã hội 1  14.400  14.400  11.520 x

17 Bộ máy tính CMS X-Media XQ5P - F86 van phong 1  14.400  14.400  11.520 x

18
Bàn hội trường (bàn chủ trì) nhà văn hóa 

đa năng
Phòng họp cơ quan 10  75.000  75.000  65.625

15 1.035.590 1.035.590 735.795

I Tài sản cố định khác 15 1.035.590 1.035.590 735.795

1 Tủ đựng thiết bị âm thanh Văn phòng UBND 1  19.500  19.500  11.700 x

2 Nâng cấp website UBND xã 1  30.000  30.000  30.000 x

3
Nâng cấp hệ thống mạng LAN và an toàn 

cấp xã
UBND xã 1  99.152  99.152  99.152 x

4 Máy vi tính để bàn Tài chính 1  14.900  14.900  11.920 x

6 Bộ bàn ghế họp Hội trường Văn phòng UBND 1  376.900  376.900  282.675 x

7 Máy phát điện Văn phòng UBND 1  18.500  18.500  11.563 x

8
Lắp đặt màn hình Led hội trường UBND 

xã
Văn phòng UBND 1  272.154  272.154  163.292 x

9 Máy vi  tính để bàn Văn phòng UBND 1  14.400  14.400  11.520 x

10 Máy vi tính để bàn Văn phòng 1 cữa 1  14.400  14.400  11.520 x

11 Máy vi tính để bàn Văn phòng 1 cữa 1  14.400  14.400  11.520 x

12 Máy vi tính để bàn Văn phòng 1 cữa 1  14.400  14.400  11.520 x

13 Máy vi tính để bàn Công an 1  17.250  17.250  13.800 x

14
Lắp đặt hệ thống hội nghị trực tuyến tại 

Hội trường
Văn phòng UBND 1  95.234  95.234  38.094 x

15 Máy quét dữ liệu Scan Công an 1  20.000  20.000  16.000 x

16 Máy vi tính để bàn Văn phòng 1 cữa 1  14.400  14.400  11.520 x

11  323.150  323.150  267.150

78. UBND xã Nhơn Lộc

79. UBND xã Nhơn Mỹ



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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vụ công 
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chung

Phục 

vụ 

hoạt 

động 
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doanh
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doanh, 

 liên 

kết

Sử 

dụng 

khác

I Tài sản cố định khác 11  323.150  323.150  267.150

1 Máy vi tính để bàn
Phòng Văn Phòng Ủy 

Ban
1  14.400  14.400  11.520 x

2 Máy vi tính để bàn
Phòng Văn Phòng Ủy 

Ban
1  14.400  14.400  11.520 x

3 Máy vi tính để bàn
Phòng Văn Phòng Ủy 

Ban
1  14.400  14.400  11.520 x

4 Máy vi tính để bàn
Phòng Văn Phòng Ủy 

Ban
1  14.400  14.400  11.520 x

5 Máy vi tính Dell Phòng Kế Toán 1  10.000  10.000  6.000 x

6 Nâng cấp hệ thống mạng Lan
Phòng Văn Phòng Ủy 

Ban
1  99.150  99.150  99.150 x

7
Nâng cấp websize Ủy ban nhân dân xã 

Nhơn Mỹ

Phòng Văn Phòng Ủy 

Ban
1  30.000  30.000  30.000 x

8 Máy photocopy Văn Phòng Đảng ủy 1  59.000  59.000  47.200 x

9 Máy photocoppy
Phòng Văn Phòng Ủy 

Ban
1  38.000  38.000  15.200

10 Máy vi tính để bàn
Phòng Văn Phòng Ủy 

Ban
1  14.400  14.400  11.520 x

11 Máy tính xách tay
Phòng Văn Phòng Ủy 

Ban
1  15.000  15.000  12.000 x

17  441.860  441.860  212.299

I Tài sản cố định khác 17  441.860  441.860  212.299

1
Bộ thu truyền thanh  không dâyKTS (kèm 

loa)
Ủy ban xã 1  30.000  30.000

2 Bộ máy vi tính sở TC cấp Ủy ban xã 1  10.485  10.485

3

Bộ máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam CMS X-Media XQ5P-F86 (i5-

12400/H610/8GB/SSD 

240GB/KEY/MOUSE)

Văn phòng 1  14.400  14.400  11.520 x

4

Bộ máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam CMS X-Media XQ5P-F86 (i5-

12400/H610/8GB/SSD 

240GB/KEY/MOUSE)

Văn phòng 1  14.400  14.400  11.520 x

5

Bộ máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam CMS X-Media XQ5P-F86 (i5-

12400/H610/8GB/SSD 

240GB/KEY/MOUSE)

Văn phòng 1  14.400  14.400  11.520 x

80. UBND xã Nhơn Phong
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6

Bộ máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam CMS X-Media XQ5P-F86 (i5-

12400/H610/8GB/SSD 

240GB/KEY/MOUSE)

Văn phòng 1  14.400  14.400  11.520 x

7

Bộ máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam CMS X-Media XQ5P-F86 (i5-

12400/H610/8GB/SSD 

240GB/KEY/MOUSE)

Văn phòng 1  14.400  14.400  11.520 x

8 Bộ thu phát sóng ĐTT Ủy ban xã 1  42.394  42.394

9 Đèn điện tử Led Ủy ban xã 1  85.162  85.162

10 Máy scan Plusstek SmartOffice PL4080 Công an xã Nhơn Phong 1  20.000  20.000  16.000 x

11
Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam
TC - KT xã 1  14.900  14.900  11.920 x

12 Máy vi tính FPT ELEAD T1240is Công an xã Nhơn Phong 1  17.250  17.250  13.800 x

13 Máy vi tính xã đội Ủy ban xã 1  10.050  10.050

14
Nâng cấp hệ thống mạng LAN và an toàn 

thông tin cấp xã
Văn phòng 1  99.119  99.119  86.729 x

15
Nâng cấp Website Ủy ban nhân dân xã 

Nhơn Phong
Văn phòng 1  30.000  30.000  26.250 x

6  257.050  257.050  215.326

I Tài sản cố định khác 6  257.050  257.050  215.326

1 Bộ máy tính CMS X- Media XQ5p-F86 Phòng một cửa 1  72.000  72.000  57.600 x

2 Máy quét mã vạch và quét tài liệu Một cửa 1  23.750  23.750  19.000 x

3

Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam FPT Elead T12400i - Sản xuất 

trên dây chuyền Công nghệ

Tài chính 1  14.900  14.900  11.920 x

4
Nâng cấp WEBSSITE UỶ BAN NHÂN 

DÂN XÃ
Một cửa 1  30.000  30.000  26.250 x

5
Nâng cấp mạng lan và an toàn thông tin 

cấp xã
Một cửa 1  99.150  99.150  86.756 x

6 Máy vi tính FPT ELEAD T1240is12400 Công an 1  17.250  17.250  13.800 x

10 128.140 90.140 38.000 4.776

I Tài sản cố định khác 10 128.140 90.140 38.000 4.776

2 Máy vi tính Dell Chủ tịch mặt trận 1  15.000  15.000 x

4 máy photocopy Toshiba Phòng kế toán 1  32.000  32.000 x

5 Máy vi tính FPT Elead Phòng chuyên viên 1  11.940  11.940  4.776 x

81. UBND xã Nhơn Phúc

82. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị 

xã An Nhơn
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 liên 

kết
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7 Bộ bàn ghế làm việc Phòng chuyên viên 5  15.000  15.000 x

8 Bộ âm thanh HT Văn Thư 1  16.200  16.200 x

9 Bộ âm thanh Davidson Phòng chuyên viên 1  38.000  38.000 x

119 5.013.961 5.013.961 2.967.236

I Tài sản cố định khác 10 1.712.617 1.712.617 621.374

1 CMS X-Media
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.400  14.400  11.520 x

2 Đầu ghi hình 8 kênh
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
1  46.455  46.455  33.436

3
Hệ thống hiển thị lịch công tác của TT 

HĐND và Lãnh đạo UBND thị xã

Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
1  149.500  149.500  29.900 x

4 Hệ thống quản lý chất lượng ISO
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
1  267.000  267.000  53.400 x

5
Lắp đặt bổ sung điểm cầu trực tuyến tại 

HT UBND thị xã

Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
1  967.482  967.482  386.993 x

6
Lắp đặt phần cứng hệ thống máy chủ Văn 

phòng điện tử thị xã

Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
1  80.000  80.000  16.000 x

7 May chieu
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
2  36.230  36.230

8
Đầu ghi hình 64 kênh Panasonic WJ-

NX400K/G

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ
1  111.650  111.650  78.155 x

9 Đầu ghi hình 32 kênh
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
1  39.900  39.900  11.970

II Xe ô tô 1  1.270.170  1.270.170  1.100.729

1 MITSUBISHI - BKS 77A - 006.50
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
1  1.270.170  1.270.170  1.100.729 x

III Tài sản cố định khác 108 2.031.174 2.031.174 1.245.133

1 CMS X-Media
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.400  14.400  11.520 x

2 CMS X-Media
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.400  14.400  11.520 x

3 CMS X-Media
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.400  14.400  11.520 x

4 CMS X-Media
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.400  14.400  11.520 x

5 CMS X-Media
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.400  14.400  11.520 x

6 CMS X-Media
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.400  14.400  11.520 x

7 CMS X-Media
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.400  14.400  11.520 x

83. Văn phòng HĐND & UBND thị xã An 

Nhơn
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Sử 
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8 CMS X-Media
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.400  14.400  11.520 x

9 CMS X-Media
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.400  14.400  11.520 x

11 Máy photo 2007
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
1  88.638  88.638

12 Máy scan văn bản Fujitsu Fi-5530C2
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ
4  220.000  220.000  132.000 x

13
Máy quét ảnh hoặc tài liệu HP Pro 3000 

S4-6FW07a

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ
1  13.000  13.000  10.400 x

14
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch 

XR-55A90J

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ
2  96.580  96.580  57.948 x

15 Bản quyền tường lửa
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
1  54.000  54.000  43.200 x

16 Bảng Led P3 ngoài trời
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ
4  132.000  132.000  79.200 x

17 Camera IP Panasonic WV-S1531LNPJ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ
18  265.320  265.320  179.091 x

18 Camera IP Panasonic WV-S2131LPJ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ
19  244.530  244.530  165.058 x

19 Máy vi tính xách tay HP
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.596  14.596  11.677 x

20 Máy vi tính xách tay HP
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.596  14.596  11.677 x

21 Switch Cisco C9200L-24P-4G-E
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ
1  52.250  52.250  36.575 x

22 Tivi Qled Samsung QA85Q60BAKXXV
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ
1  55.200  55.200  44.160 x

23 Máy vi tính xách tay HP
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.596  14.596  11.677 x

24 Máy vi tính xách tay HP
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.596  14.596  11.677 x

25 Máy vi tính xách tay HP
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.596  14.596  11.677 x

26 Máy vi tính xách tay HP
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.596  14.596  11.677 x

27 Máy vi tính 2011
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
2  26.440  26.440

28 Máy vi tính
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
1  26.440  26.440

29 Máy tính bảng Apple iPad Gen 9
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
38  539.600  539.600  323.760 x

IV Xe ô tô 1  708.000  708.000

1 MITSUBISHI - BKS 77A - 004.31
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
1  708.000  708.000 x

V Tài sản cố định khác 4  178.100  178.100  63.240
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1 Máy Scan
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
1  60.000  60.000  24.000 x

2 Máy quét Canon DR-M260
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  46.200  46.200  27.720 x

3 Máy photo Sharp SF_4040
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã An Nhơn
1  57.500  57.500

4 CMS X-Media
Văn Phòng UBND - 

HĐND Thị xã An Nhơn
1  14.400  14.400  11.520 x


